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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nƣớc, ngành xây dựng cơ bản đóng một 

vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và công 

nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bƣớc tiến đáng kể. Để đáp ứng đƣợc các yêu 

cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sƣ xây dựng có đủ 

phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bƣớc các thế hệ đi trƣớc, xây dựng đất nƣớc 

ngày càng văn minh và hiện đại hơn. 

Sau gần 5 năm học tập và rèn luyện tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đồ án tốt nghiệp 

này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên 

ghế giảng đƣờng Đại Học. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp của mình, em đã cố gắng để trình bày 

toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: “Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại học 

Hàng Hải Việt Nam ”. Nội dung của đồ án gồm 2 phần chính: 

- Phần 1: Kiến trúc và Kết cấu. (55%) 

- Phần 2: Công nghệ và Tổ chức thi công. (45%) 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình giảng 

dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em cũng nhƣ các bạn sinh viên khác trong 

suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt nghiệp này cũng không thể hoàn thành nếu không 

có sự tận tình hƣớng dẫn của thầy  

TS. Đoàn Văn Duẩn – Bộ môn Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp. 

KS. Trần Trọng Bính – Bộ môn Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp. 

Xin cám ơn gia đình, bạn bè đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn 

thành đồ án ngày hôm nay.  

Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức đã học 

cũng nhƣ học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công nghệ thi công đang đƣợc ứng 

dụng cho các công trình nhà cao tầng của nƣớc ta hiện nay. Do khả năng và thời gian hạn chế, 

đồ án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ dạy và 

góp ý của các thầy cô cũng nhƣ của các bạn sinh viên khác để có thể thiết kế đƣợc các công trình 

hoàn thiện hơn sau này. 

  

      Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2015. 

Sinh viên 

  

 

               Hoàng Hữu Đại 
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PHẦN I: 

KIẾN TRÚC – KẾT CẤU (55%) 
I/ Nhiệm vụ thiết kế: 

 Kiến trúc 

Nhịp : 7,5 m 

Bƣớc cột : 5 m 

Chiều cao tầng : 3,7 m 

 Thiết kế sàn tầng 4 

 Thiết kế khung trục 4. 

 Thiết kế móng khung trục 4. 

II/ Bản vẽ kèm theo:  

 KC 01 – Cốt thép sàn tầng điển hình 

 KC 02, 03 – Cốt thép khung trục 4 

 KC 04 – Mặt bằng bố trí móng và cốt thép móng khung trục 4 

 Bản vẽ kiến trúc 
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH : 

1. Điều kiện xây dựng công trình 

  Những năm gần đây, ở nƣớc ta, mô hình nhà cao tầng đã trở thành xu thế 

cho ngành xây dựng. Nhà nƣớc muốn hoạch định thành phố với những công 

trình cao tầng, trƣớc hết bởi nhu cầu xây dựng, sau là để khẳng định tầm vóc 

của đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nằm trong chiến 

lƣợc phát triển chung đó, đồng thời nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ăn ở, học 

tập và nghiên cứu cho sinh viên. Ban lãnh đạo Trƣờng Đại Học Hàng Hải 

Việt Nam đã đầu tƣ và xây dựng khu giảng đƣờng C1 trong khuôn viên của 

trƣờng nhằm đảm bảo điều kiện học tập đƣợc tốt nhất.  

  Công trình với chiều cao 36,1m , mặt bằng lớn do diện tích đƣợc thành phố 

cấp. Tuy nhiên trong khuôn khổ một đồ án tốt nghiệp, em cũng xin đƣợc 

mạnh dạn xem xét công trình dƣới quan điểm của một kỹ sƣ xây dựng, phối 

hợp với các bản vẽ kiến trúc có sẵn, bổ sung và chỉnh sữa để đƣa ra giải pháp 

kết cấu, cũng nhƣ các biện pháp thi công khả thi cho công trình.                 

  Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc sử dụng các hệ số công năng tốt nhất để thiết 

kế về các mặt diện tích phòng, chiếu sáng, giao thông, cứu hoả, thoát nạn. 

2. Giải pháp kiến trúc: 

Giải pháp kiến trúc mặt đứng : 

     Mặt đứng công trình thể hiện phần kiến trúc bên ngoài, là bộ mặt của tòa 

nhà đƣợc xây dựng. Mặt đứng công trình góp phần tạo nên quần thể kiến trúc 

các toà nhà trong khuôn viên trƣờng nói riêng và quyết định nhịp điệu kiến 

trúc toàn khu vực nói chung. Mặc dù là một khu ký túc xá nhƣng đựơc bố trí 

khá trang nhã với nhiều khung cữa kính tại các tầng căng tin, sảnh cầu thang, 

cửa sổ và đặc biệt là hệ khung kính thẳng đứng dọc theo hệ cầu thang ở mặt 

chính diện của toà nhà tạo cho toà nhà thêm uy nghi, hiện đại. Từ tầng 3-9 với 

hệ thống lan can bằng gạch chỉ màu đỏ bao lấy hệ cữa chính sau và hai cửa sổ 

tạo cho các căn phòng trở nên rộng thoáng và thoải mái và tạo thêm những 

nét kiến trúc đầy sức sống cho toà nhà. Tuy nhiên những nét kiến trúc đó vẫn 
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mang tính mạch lạc, rỏ ràng của một khu tập thể sinh viên chứ không mang 

nặng về tính kiến trúc phức tạp.    

    Toà nhà có mặt bằng chữ nhật. Tổng chiều cao của toà nhà là 36,1m. Trong 

đó chiều cao các tầng nhƣ sau:  

Tầng một có chiều cao 3,2 (m). 

Các tầng còn lại cao 3,7 (m). 

     Mặt đứng của toà nhà có kiến trúc hài hoà với cảnh quan. Vật liệu trang trí 

mặt ngoài còn sử dụng vật liệu sơn nhiệt đới trang trí cho công trình, để tạo 

cho công trình đẹp hơn và phù hợp với điều kiện khí hậu nƣớc ta.  

3. Giải pháp kiến trúc mặt bằng : 

+ Tầng 1: 

 Tầng 1 khu giảng đƣờng đƣợc sử dụng làm khu thực hành, thí nghiệm 

và dịch vụ. 

+ Tầng 2-9: 

Đƣợc thiết kế với hơn 30 phòng học, mỗi phòng có sức chứa từ 30-150 chỗ 

ngồi, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 3000 sinh viên. Đây là khu giảng 

đƣờng đầu tiên đƣợc khánh thành, nằm trong tổ hợp 4 khu giảng đƣờng mới, 

hiện đại, đƣợc trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam đầu tƣ xây dựng. 

Việc đƣa khu giảng đƣờng C1 vào hoạt động đáp ứng nhu cầu giảng dạy và 

học tập của giảng viên và sinh viên Trƣờng ĐH Hàng hải Việt Nam, thiết thực hƣớng 

tới mục tiêu xây dựng thành trƣờng đại học trọng điểm quốc gia. 
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CHƢƠNG I 

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ CHỌN SƠ BỘ CÁC KÍCH THƢỚC 

Khái quát chung: 

Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình( hệ chịu lực chính, sàn) có vai trò 

quan trọng tạo tiền đề cơ bản để ngƣời thiết kế có đƣợc định hƣớng thiết lập mô hình, 

hệ kết cấu chịu lực cho công trình đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ ổn định phự hợp 

với yêu cầu kiến trúc, thuận tiện trong sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế.   

Trong thiết kế kế cấu nhà cao tầng việc chọn giải pháp kết cấu có liên quan 

đến vấn đề bố trớ mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao tầng, thiết bị điện, đƣờng 

ống, yêu cầu thiết bị thi cụng, tiến độ thi công, đặc biệt là giỏ thành công trình và sự 

làm việc hiệu quả của kết cấu mà ta chọn. 

A/ CƠ SỞ TÍNH TOÁN: 

I/ Các tài liệu sử dụng trong tính toán: 

 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

 TCVN 356-2005 Kết cấu Bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế. 

 TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động, tiêu chuẩn thiết kế. 

II/ Tài liệu tham khảo: 

1. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình SAP 2000. 

2. Giáo trình giảng dạy chƣơng trình SAP – ThS. Hoàng Chính Nhân. 

3. Kết cấu Bê tông cốt thép( phần kết cấu nhà cửa) – GS.TS.Ngô Thế Phong, 

PGS.Lý Trần Cường, PGS.Trịnh Kim Đạm, PGS.Nguyễn Lê Ninh. 

4. Khung Bê tông cốt thép toàn khối – PGS.TS.Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn. 

III/ Vật liệu dùng trong tính toán: 

1. Bê tông: theo tiêu chuẩn TCVN 356-2000, Tiêu chuẩn thiết kế BTCT ta có: 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 0,9 Mpa, Eb = 27.10
3
 Mpa. 

Sử dụng thép:   

 Nếu ϕ <12mm thì dùng thép CI có: Rs= Rsc= 225 Mpa, Es= 21.10
4
 MPa 

 Nếu ϕ ≥12mm thì dùng thép CII có: Rs= Rsc= 280 MPa, Es= 21.10
4
 MPa 

 Nếu ϕ ≥22mm thì dùng thép CIII có: Rs= Rsc= 365MPa, Es= 20.10
4
 MPa 

2. Các dạng kết cấu khung. 
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2.1. Các dạng kết cấu khung 

Đối với nhà cao tầng có thể sử dụng các dạng sơ đồ chịu lực: 

 Hệ tƣờng chịu lực 

 Hệ  khung chịu lực 

 Hệ kết cấu khung vách kết hợp 

a) Hệ tường chịu lực: 

Trong hệ kết cấu này thì các cấu kiện chịu tải trọng đứng và ngang của nhà là 

các tƣờng phẳng. Tải trọng ngang truyền đến các tấm tƣờng thụng qua các bản sàn 

đƣợc xem là cứng tuyệt đối. Trong mặt phẳng của các vách cứng (chính là tấm 

tƣờng) làm việc nhƣ thanh công xôncó chiều cao tiết diện lớn.Với hệ kết cấu này thì 

khoảng không bên trong công trình cũn phải phân chia thích hợp đảm bảo yêu cầu về 

kết cấu, thiếu độ linh hoạt về không gian kiến trúc. 

Hệ kết cấu này có thể cấu tạo cho nhà khá cao tầng, tuy nhiên theo điều kiện 

kinh tế và yêu cầu kiến trúc của công trình ta thấy phƣơng án này không thoả mãn. 

b) Hệ khung chịu lực: 

Hệ khung gồm các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ 

khung không gian của nhà. Hệ kết cấu này tạo ra đƣợc không gian kiến trúc khá linh 

hoạt. Kết cấu khung đƣợc tạo nên bởi cột và dầm liên kết với nhau bằng mắt cứng 

hoặc khớp, chúng cùng với sàn và mỏi tạo nên một kết cấu không gian có độ cứng. 

Sơ đồ giằng: 

Sơ đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tƣơng ứng 

với diện tớch truyền tải đến nó cũn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do các 

kết cấu chịu tải cơ bản khác nhƣ lõi, tƣờng chịu lực. Trong sơ đồ này thì tất cả các 

nút khung đều có cấu tạo khớp hoặc các cột chỉ chịu nén. 

Sơ đồ khung - giằng: 

Hệ kết cấu khung - giằng đƣợc tạo ra bằng sự kết hợp giữa khung và vách 

cứng. Hai hệ thống khung và vách đƣợc lờn kết qua hệ kết cấu sàn.  Khung cũng 

tham gia chịu tải trọng đứng và ngang cựng với lừi và vách.  Hệ thống vách cứng 

đúng vai trũ chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu thiết kế để chịu tải trọng 

thẳng đứng. Sự phân rừ chức năng này tạo điều kiện để tối ƣu hóa các cấu kiện, giảm 

bớt kích thƣớc cột và dầm, đáp ứng đƣợc yêu cầu kiến trúc. 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 7 
 

Sơ đồ này khung có liên kết cứng tại các nút (khung cứng).  

Kết luận: 

Qua phân tích ƣu nhƣợc điểm của các hệ kết cấu, đối chiếu với đặc điểm kiến 

trúc của công trình: ta chọn phƣơng án kết cấu khung chịu lực làm kết cấu chịu lực 

chính của công trình. 

2.2. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn: 

Để chọn giải pháp kết cấu sàn ta so sánh 2 trƣờng hợp sau: 

a) Kết cấu sàn không dầm (sàn nấm): 

Hệ sàn nấm có chiều dày toàn bộ sàn nhỏ, làm tăng chiều cao sử dụng do đó 

dễ tạo không gian để bố trí các thiết bị dƣới sàn (thông gió, điện, nƣớc, phòng cháy 

và có trần che phủ), đồng thời dễ làm ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông khi thi 

công. Tuy nhiên giải pháp kết cấu sàn nấm là không phù hợp với công trình vì không 

đảm bảo tính kinh tế do tốn vật liệu 

b) Kết cấu sàn dầm: 

Là giải pháp kết cấu đƣợc sử dụng phổ biến cho các công trình nhà cao 

tầng.Khi dùng kết cấu sàn dầm độ cứng ngang của công trình sẽ tăng do đó chuyển vị 

ngang sẽ giảm. Khối lƣợng bê tông ít hơn dẫn đến khối lƣợng tham gia dao động 

giảm. Chiều cao dầm sẽ chiếm nhiều không gian phòng ảnh hƣởng nhiều đến thiết kế 

kiến trúc, làm tăng chiều cao tầng. Tuy nhiên phƣơng án này phù hợp với công trình 

vì bên dƣới các dầm là tƣờng ngăn, chiều cao thiết kế kiến trúc là tới 3,2m nên không 

ảnh hƣởng nhiều. 

Kết luận: Lựa chọn phƣơng án sàn sƣờn toàn khối. 
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B. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 

I/ Lựa chọn sơ bộ các kích thƣớc:  

1. Chọn kích thƣớc chiều dày sàn: 

Ta chọn chiều dày sàn theo công thức: hs = D  

 Với sàn phòng: 

 1,56 <  2 → bản làm việc 2 phƣơng → Bản kê 4 cạnh 

Với: m = 40 ÷ 45 → chọn m = 45  

  D = 1÷ 1,4 → chọn D = 1 

Chiều dày sàn phòng: hs = D  = 1  = 0,071(m)  

                                                                                      → Lấy hs = 100 (mm). 

 Với sàn hành lang: 

Chiều dày sàn hành lang: hshl = D  = 1  = 0,08(m)  

                                                                                → Lấy hshl = 100 (mm). 

 Với sàn mái: 

Chiều dày sàn mái: hsm = D  = 1  = 0,08 (m)  

                                                                                → Lấy hsm = 100 (mm). 

Do các sàn có kích thƣớc và tải trọng khác nhau dẫn đến có chiều dày sàn khác 

nhau, để thuận tiện cho thi công cũng nhƣ tính toán, đảm báo cấu tạo ta chọn 1 chiều 

dày bản sàn h = 10 cm.  

2.  Tải trọng: 

a, Sàn trong phòng: 

Hoạt tải tính toán: ps = 250.1,2 = 300 (kg/m
2
) 

Tĩnh tải tính toán: go =108,6 (kg/m
2
). 

 

Các lớp vật liệu Tiêu chuẩn n 
Tính 

toán 

Gạch ceramic dày 8mm, γo= 2000 kg/m
2
 

0,008. 2000 = 16 (kg/m
2
) 

16 1,1 17,6 
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Vữa lót dày 20mm , γo= 2000 kg/m
2 

0,02. 2000 = 40 (kg/m
2
) 

40 1,3 52 

Bản BTCT: ; γo= 2500 kg/m
2
 

0,1 . 2500 =  250 (kg/m
2
) 

250 1,1 275 

Vữa trát dày 15mm, γo= 2000 kg/m
2
 

0,015. 2000 = 30 (kg/m
2
) 

30 1,3 39 

Cộng   383,6 

Vì vậy, tải trọng phân bố tính toán trên sàn là: 

  qo= go + ps = 108,6+ 300 = 408,6 ( kg/m
2
). 

Vậy nếu kể cả tải trọng bản thân của sàn BTCT thì: 

Tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phòng: 

 gs = 384 (daN/m
2
) 

Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn trong phòng: 

qs= ps + gs = 300 + 384= 684 ( kg/m
2
). 

b, Sàn hành lang: 

Hoạt tải tính toán: phl = ps + 50 = 300 +50 = 350 (kg/m
2
) 

Tĩnh tải tính toán: go = 108,6 (kg/m
2
). 

Tĩnh tải tính toán của ô sàn hành lang: 

 ghl = go + γbt.hshl.n = 108,6 + 2500.0,1.1,1 = 383,6 (kg/m
2
) 

Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn hành lang: 

qhl= phl + ghl = 350 + 383,6 = 733,6 ( kg/m
2
).  

c, Sàn mái: 

Hoạt tải tính toán: pm =  100 (kg/m
2
) 

=Tĩnh tải tính toán: go = 81(kg/m
2
). 

Các lớp vật liệu Tiêu chuẩn n 
Tính 

toán 

Vữa lát dày 20mm , γo= 2000 kg/m
2 

0,02. 2000 = 60 (kg/m
2
) 

40 1,3 52 

Vữa trát dày 15mm, γo= 2000 kg/m
2
 30 1,3 39 
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0,015. 2000 = 30 (kg/m
2
) 

Cộng   81 

 

Tĩnh tải tính toán của ô sàn mái: 

 gm = go + gmt + γbt.hm.n = 81 + 20.1,05 + 2500.0,08.1,1 = 301(kg/m
2
) 

Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn trong phòng: 

qm= pm + gm = 100 + 301 = 401 ( kg/m
2
). 

3. Lựa chọn kích thƣớc tiết diện các bộ phận:  

 Kích thƣớc tiết diện dầm: 

a, Dầm CD (dầm trong phòng): 

Nhịp dầm L= L2= 9,6 (m) 

hd = k  = 1   = 640 ÷ 1200 (mm)  

(lấy m = 8÷ 15, k = 1÷ 1,3) 

Chọn chiều cao dầm: hd = 0,7 (m), bề rộng bd = 0,4(m) 

Với dầm trên mái, do tải trọng nhỏ nên ta chọn chiều cao nhỏ hơn: hdm= 

0,5 m. 

b, Dầm BC (dầm ngoài hành lang): 

Nhịp dầm L = L1= 3,6 (m) 

Chọn chiều cao dầm: hd = 0,5 (m), bề rộng bd = 0,4 (m) 

c, Dầm dọc nhà: 

Nhịp dầm L= B= 5 (m) 

hd = k  = 1   = 334 ÷ 417 (mm)  

Chọn chiều cao dầm: hd = 0,5 (m), bề rộng bd = 0,2 (m). 

 Kích thƣớc tiết diện cột:  

Diện tích tiết diện cột xác định theo công thức: A=    

a,  Cột trục C: 
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Diện truyền tải của cột trục C: 

Ss = (  = 17 m
2
. 

Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn: 

N1 = qs.SB = 683,6. 17 = 11621,2 ( kg) 

Lực do tải trọng tƣờng ngăn dày 220 mm: 

N2 = gt.lt.ht =  606.(5/2 +3,2).3,7 = 12780,54 (kg) 

Với gt= 0,22.2000.1,2 + 0,03.2000 = 606 (kg/m
2
) 

Lực dọc do tƣờng thu hồi: 

N3 = gt.lt.ht =  342.(3,2/2 +3,6/2). 0,8 = 930,24(kg) 

Với gt= 0,11.2000.1,2 + 0,03.2000 = 342 (kg/m
2
). 

Lực do tải phân bố đều trên bản sàn mái: 

N4 = qm.SB =  416. 17 = 7072 ( kg). 

Với nhà 10 tầng có 9 sàn phòng và 1 sàn mái: 

N =  = 8.(N1 + N2) + 1(N3 + N4) = 9.( 11621,2 + 12780,54) + (930,24 + 7072) = 

227618 (kg). 

Để kể đến ảnh hƣởng của momen ta chọn k = 1,1 

→ A=   =  = 2177 (cm
2
) 

 Vậy ta chọn kích thƣớc cột bc.hc = 40 x 80 = 3200(cm
2
) > 2177 (cm

2
). 

b, Cột trục D: cột trục D có diện chịu tải Sc nhỏ hơn diện chịu tải của 

cột trục C, để thiên về an toàn và định hình hóa ván khuôn, ta chọn kích thƣớc tiết 

diện cột trục C (bc.hc = 40x 80 cm) bằng với cột trục C. 

c, Cột trục B:  

Diện truyền tải cột trục B: 

SA=  5= 9 (m
2
) 

Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn hành lang: 

N1 = qhl.SA =  690. 9 = 6210 ( kg) 
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Lực dọc do tải trọng lan can: 

N2 = gt.lt.hhl = 342.5.0,9 = 1539( kg) 

(lấy sơ bộ chiều cao lan can bằng 0,9). 

Lực dọc do tƣờng thu hồi: 

N3 = gt.lt.ht =  342.(3,6/2). 0,8 = 392,5 ( kg) 

Lực do tải phân bố đều trên bản sàn mái: 

N4 = qm.SA =  416. 9 = 3744 ( kg). 

Với nhà 9 tầng có 8 sàn phòng và 1 sàn mái: 

N =  = 8.(N1 + N2) + 1(N3 + N4) = 8(6210 + 1539) + (392,5 +3744) = 66128,5 

(kg). 

Do lực dọc bé nên khi kể đến ảnh hƣởng của momen ta chọn k = 1,3 

→ A=   =  = 748 (cm
2
). 

Diện tích A khá nhỏ nên ta chọn kích thƣớc cột A nhƣ sau: 

 bc.hc = 40 x 40 = 1600(cm
2
) > 601(cm

2
). 

Càng lên cao thì lực dọc càng giảm nên ta chọn kích thƣớc tiết diện cột nhƣ 

sau: 

Cột trục C và trục D có kích thƣớc: 

 Cột C1- bc.hc = 40 x 80 = 3200 (cm
2
) từ tầng 1 lên đến tầng 3. 

 Cột C2- bc.hc = 40 x 60 = 2400 (cm
2
) từ tầng 4 lên đến tầng 6. 

 Cột C3- bc.hc = 40 x 50 = 2000 (cm
2
) từ tầng 7 lên đến tầng 9. 

 Cột C4- bc.hc = 40 x 40 = 1600 (cm
2
) cho tầng mái. 

Cột trục B có kích thƣớc 

 Cột C4- bc.hc = 40 x 40 = 1600(cm
2
) từ tầng 1 lên đến tầng mái.  

Các tiết diện dầm:  

 Dầm D1 – 40 x 70  

 Dầm D2 – 40 x 50  
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 Dầm D3 – 22 x 50  

4.Mặt bằng bố trí kết cấu theo hình : 
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 CHƢƠNG I: 

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 4 

 

I/ TÍNH TOÁN BẢN SÀN 

1. Tính toán nội lực bản sàn: 

Xét ô bản với nhịp nguyên l1 = 3200 (mm) và l2 = 5000 (mm). Tính toán ô 

bản chịu uốn hai phƣơng vì lt2/ lt1 = 5/3,2 ≤ 2. Ta cũng có thể tính toán ô bản chịu uốn 

với nhịp tính toán lt1, lt2 của ô bản. 

 
Khi tính toán ô bản theo phƣơng pháp phần tử hữu hạn , ta chia nhỏ bản thành 

các phần tử tấm, tính toán momen theo 2 phƣơng của mỗi phần tử.  

Khi tính toán bằng các công thức, ta lấy hải dải bản giao nhau ở giữa ô bản, 

tính toán momen cho cả 2 dải đại diện đó. Có thể tính theo sơ đồ khớp dẻo hoặc sơ 

đồ đàn hồi. 

 Xét sự làm việc của các ô bản nhịp CD đều thấy l2/l1 < 2 → Bản liên kết 

4 canh, chịu uốn hai phƣơng. 

Nhƣ đã chọn sơ bộ ở phần trên, ta có hb=  100(mm). 

Tĩnh tải do bản BTCT: 

gBT = 0,1 x 25 x 1,1 = 2,75 (kN/m
2
) 

g = 0,8 + 2,75 = 3,55 (kN/m
2
) 

l2

lt2

b

lt1 l1b
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Sàn phòng ta lấy p
TC

 = 2 (kN/m
2
) → p = 1,2 x 2 = 2,4 (kN/m

2
) 

→ q = 3,55 + 2,4 = 5,95 (kN/m
2
). 

Với dải bản b = 1m ta có  q = 5,95 (kN/m
2
). 

Để thuận tiện cho việc gọi tên ô bản , ta đặt các chữ cái ở các góc, mỗi ô đƣợc 

gọi tên bằng đƣờng chéo. Xem các cạnh bên là gối kê tự do.  

 

a, Xét ô bản AB: 

Có r = lt2/lt1 = 4,78/2,98 = 1,8. 

Tra bảng 2.2 (trang 23 sách Sàn sƣờn bê tông toàn khối – GS.TS Nguyễn 

Đình Cống) ta có các hệ số: 

A1 = A2 = 0; θ = 0,4; B1 = 1;  B2 = 0,6 

D = (2 + A1 + B1)lt2 + (2θ + A2 + B2)lt1 = (2+1)4,78 + (2x0,4 + 0,6)2,98 = 18,5 

M1 = 
q(lt2)

2
.(3lt2 - lt1) 

= 
5,95 x 4,78

2
 x (3.4,78 – 2,98) 

= 6,95 (kNm) 
12D 12 x 18,5 

M2 = θM1 = 0,4 x 6,95 = 2,78 (kNm) 

MB1 = B1M1 = 1 x 6,95 = 6,95 (kNm) 

MB2 = B2M1 = 0,6 x 6,95 = 4,17 (kNm) 

3 4 5

b

C
D

A

B

C

D

G

H
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MA1 = MA1 = 0 

b, Xét ô bản BH, BC và BG (có cùng kích thước với ô bản AB): 

Có r = lt2/lt1 = 4,78/2,98 = 1,8. 

H1 = H2 = 0; θ = 0,4; B1 = 1;  B2 = 0,6 

D = (2 + H1 + B1)lt2 + (2θ + H2 + B2)lt1 = (2+1)4,88 + (2x0,4 + 0,6)2,98 = 18,5 

M1 = 
q(lt2)

2
.(3lt2 - lt1) 

= 
5,95 x 4,78

2
 x (3.4,78 – 2,98) 

= 6,95 (kNm) 
12D 12 x 18,5 

M2 = θM1 = 0,4 x 6,95 = 2,78 (kNm) 

MB1 = B1M1 = 1 x 6,95 = 6,95 (kNm) 

MB2 = B2M1 = 0,6 x 6,95 = 4,17 (kNm) 

MH1 = MH1 = 0 

c, Xét ô bản CD và DG:  

Có r = lt2/lt1 = 4,78/2,98 = 1,8. 

D1 = C2 = 0; θ = 0,4; C1 = 1;  D2 = 0,6 

D = (2 + C1 + D1)lt2 + (2θ + C2 + D2)lt1 = (2+1)4,78 +(2x0,3+0,6)2,98 = 18,5 

M1 = 
q(lt2)

2
.(3lt2 - lt1) 

= 
5,95 x 4,78

2
 x (3.4,78 – 2,98) 

= 6,95 (kNm) 
12D 12 x 18,5 

M2 = θM1 = 0,4 x 6,95 = 2,78 (kNm) 

MC1 = C1M1 = 1 x 6,95 = 6,95 (kNm) 

MD2 = D2M1 = 0,6x 6,95 = 4,17 (kNm) 

MD1 = MC1 = 0 
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 Xét sự làm việc của các ô bản nhịp BC đều thấy l2/l1 > 2 → Tính toán 

theo bản một phƣơng, lấy dải bản rộng b = 1m làm đại diện để tính toán. 

 

 Nhịp tính toán: lt = l0 + c = (3600 – 110 – 110) + 40 = 3420 (mm) = 3,42 m. 

 Tính toán nội lực theo sơ đồ đàn hồi: 

Momen tại gối B: MB = 0 

Momen tại gối C và nhịp BC:  

M1 = MC = qlt
2
/11 = 5,95 x 3,42

2
/11 = 6,33 kNm. 

 

 Lực cắt trong ô bản: 

C

3 4 5

D

A

C

D

G

H

B

6,4

2,88

6,4

2,88

6,4

2,88

6,4

2,88

7,4

2,21 3

7,4

2,21

5,12

6,4

3,7 3,7

6,4 6,4

6,4

5,12 5,12

5,12

CB

3,42

+

-5,86

5,86

-
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Q = 0,6qlt = 0,6 x 5,95 x 3,42 = 12,2 kN. 

2. Tính toán và cấu tạo cốt thép bản sàn: 

Nguyên tắc tính: Có thể tiến hành theo một trong hai loại bài toán: kiểm 

tra hoặc tính cốt thép, ở đây ta chọn bài toán tính toán cốt thép. Việc tính toán đƣợc 

thực hiện cho từng tiết diện, theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt 

thép TCXDVN 356-2005. 

a, Tính thép cho ô bản nhịp BC: 

 Số liệu tính toán: 

Ô bản rộng b = 1000 (mm), hb= 100 mm 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,5 MPa. 

Sử dụng thép:  Nếu ϕ <12mm thì dùng thép CI có: Rs= Rsc= 225 MPa. 

Nếu ϕ ≥12mm thì dùng thép CII có: Rs= Rsc= 280 MPa. 

Giả thiết chọn a0 = 20 (mm) → h0 = ha – a0 = 100 – 20 = 80 (mm). 

Hệ số ξD = 0,37. 

Nội lực theo sơ đồ dẻo dùng giá trị: M = 6,33 kNm cho nhịp BC và gối C. 

 Tính thép cho ô bản nhịp BC: 

Tính hệ số αm: 

 

 

Nhận thấy αm < 0,255 → Không cần tính và kiểm tra ξ < ξD. 

αm < αd  → Đặt cốt đơn. 

Tính ζ: 

ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,969 

 

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 

 

Chọn Ø10a150 có As = 429(mm
2
) 

αm = 
M 

= 
6,33 x 10

6 

= 0,06  
Rbbh0

2
 14,5 . 1000 . 80

2
 

As = 
M 

= 
5,86 x 10

6 

= 363(mm
2
) = 3,63(cm

2
) 

Rs ζ h0 225 . 0,969 .80 

μ  = 
As 

.100%  = 
363

 

.100% = 0,45%  > μmin  
b h0 1000 x 80 
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Kiểm tra lại h0:  

Chọn chiều dày lớp bảo vệ c = 15 mm > Ø = 8 → a0 = 15 + 0.5x8 = 19 mm,  

→h0 = 100 – 19 = 81 mm > giá trị h0 tính toán bằng 80mm.  

Cốt thép cấu tạo: 

Ở gối biên đặt cốt thép cấu tạo để chịu momen âm là Ø10a150. Cũng dùng      

Ø10a150  đặt cấu tạo bên trên các dầm khung. 

Cốt thép phân bố dùng Ø10a250.  Diện tích trong 1m rộng của dải bản là Act với 

Ø10 có as = 78,5 mm
2
. 

 

 

 

Act = 314 mm
2
 > 20% As = 0,2 x 336 = 67,2 mm

2
. 

Chiều dài thanh thép chịu momen âm (vlt): có p < 3g → lấy lt theo nhịp lớn 

hơn bằng 3420 mm → vlt = 0,25 x 3420 = 855 (mm). 

 Thể hiện cốt thép: Cốt thép trong một phần của dải bản nhịp BC đƣợc thể hiện 

trên hình (  ). Thanh (1) (2) là cốt thép chịu lực, theo tính toán. Các thanh (3), (5) là 

cốt thép cấu tạo chịu momen âm, chúng đƣợc đặt suốt dọc chiều dài tƣờng và dầm 

khung. 

Chiều dài thanh số (3), kể từ mép tƣờng lấy bằng 800 > 1/8 lt. 

Các thanh (4), (6) là cốt thép phân bố dùng ϕ6a250. 

Chiều dài các thanh (6), (7) kể từ mép dầm lấy bằng 1/5lt = 480 mm. 

Act = 
78,5 x 1000

 

= 314(mm
2
)  

250 
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b, Tính thép cho ô bản nhịp CD: 

 Số liệu tính toán: 

Ô bản rộng b = 1000 (mm), hb= 100 mm 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa. 

Sử dụng thép:  Nếu Ø <12mm thì dùng thép CI có: Rs= Rsc= 225 MPa. 

Nếu Ø ≥12mm thì dùng thép CII có: Rs= Rsc= 280 MPa. 

Giả thiết chọn a0 = 20 (mm) → h0 = ha – a0 = 100 – 20 = 80 (mm). 

Hệ số ξD = 0,37. 

Momen uốn theo 2 phƣơng: M1 = 6,95 (kNm); M2 = 2,78 (kNm). 

 Tính thép cho ô bản nhịp BC: 

 Tính cốt thép theo phương l1: 

Tính hệ số αm: 

 

 

3 4 5

C
B

E F

1

1

2 23 3

αm = 
M 

= 
6,95 x 10

6 

= 0,075  
Rbbh0

2
 14,5 . 1000 . 80

2
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Nhận thấy αm < 0,255 → Không cần tính và kiểm tra ξ < ξD. 

αm < αd  → Đặt cốt đơn. 

Tính ζ: 

ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,96 

 

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 

 

Chọn Ø8a100 có As = 644 (mm
2
) hoặc  Ø10a130 có As = 604 (mm

2
). 

Kiểm tra lại h0:  

Chọn chiều dày lớp bảo vệ c = 15 mm > Ø = 8 → a0 = 15 + 0.5x8 = 19 mm,  

→ h0 = 100 – 19 = 81 mm > giá trị h0 tính toán bằng 80mm.  

 Tính cốt thép theo phƣơng l2:  

Cốt thép theo phƣơng l2 la As2 với đƣờng kính Ø2  đƣợc đặt vào bên trong, 

bên trên Ø1. a0 = c +  Ø1  + 0.5 Ø2  

Giả sử Ø2 = 8 → a0 = 15 +  8  + 0.5x 8  = 27 (mm) 

→ h0 = ha – a0 = 100 – 27 = 73 (mm) 

Tính hệ số αm: 

 

 

Nhận thấy αm < 0,255 → Không cần tính và kiểm tra ξ < ξD. 

αm < αd  → Đặt cốt đơn. 

Tính ζ: 

ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,98 

 

 

 

 

 

As = 
M 

= 
6,95 x 10

6 

= 403(mm
2
) = 4,03(cm

2
) 

Rs ζ h0 225 . 0,96 .80 

μ  = 
As 

.100%  = 
403

 

.100% = 0,5%  > μmin  
b h0 1000 x 80 

αm = 
M 

= 
2,78 x 10

6 

= 0,03  
Rbbh0

2
 14,5 . 1000 . 73

2
 

As = 
M 

= 
2,78 x 10

6 

= 173(mm
2
) = 1,73(cm

2
) 

Rs ζ h0 225 . 0,98 .73 
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

 

 

Chọn Ø10a200 có As = 322 (mm
2
) . 

Kiểm tra lại h0:  

Chọn chiều dày lớp bảo vệ c = 15 mm > Ø = 6 → a0 = 15 + 8 + 3 = 26mm,  

→h0= 100 – 26 = 74 mm > giá trị h0 tính toán bằng 73mm.  

 Thể hiện cốt thép: Cốt thép trong một phần của dải bản nhịp CD đƣợc thể hiện 

trên hình (  ). Thanh (7) là cốt thép chịu lực, theo tính toán. Thanh số (8) là cốt thép 

phân bố đặt dọc suốt từ trục 1 đến trục 6, thanh số (9) và (10) là cốt thép cấu tạo cấu 

tạo chịu momen âm, chúng đƣợc đặt suốt dọc chiều dài tƣờng và dầm khung. 

Chiều dài thanh số (9), kể từ mép tƣờng lấy bằng 500 > 1/8 lt. 

Các thanh (10) là cốt thép phân bố dùng Ø6a250. 

Chiều dài các thanh (3)kể từ mép dầm lấy bằng 1/5lt = 800 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ  = 
As 

.100%  = 
173

 

.100% = 0,23%  > μmin  
b h0 1000 x 73 
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CHƢƠNG III:  

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 4 

II/ Sơ đồ tính toán khung phẳng:  

1. Sơ đồ hình học: 

 

 

C-40x80 C-40x80

C-40x80 C-40x80

-1.000/cos m Æt  ®Êt tù nhiªn

-1.700

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-22x50

D-40x70

D-40x70

D-40x70

D-40x70

D-40x70

D-40x70

D-40x70

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

D-40x50

C-40x40

C-40x40

C-40x40

C-40x40

C-40x40

C-40x40

+0.000

-0.750

-2.900

C-40x80

BCD

D-22x50

C-40x80

D-22x50

D-22x70

D-22x50D-22x50

D-40x50

D-22x70

D-22x50D-22x50

C-40x60

D-40x70

D-40x70

C-40x60

D-22x50

D-20x50

D-22x50 D-22x50

D-40x50

D-22x50

C-40x60C-40x60

D-22x50D-22x50

C-40x60C-40x60

D-22x50D-22x50

C-40x50C-40x50

D-22x50D-22x50

C-40x50C-40x50

D-22x50D-22x50

C-40x50C-30x50

D-22x50D-22x50

D-22x50 D-22x50

C-30x30C-30x30

C-40x40

C-40x40

C-40x40
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2. Sơ đồ kết cấu: 

Mô hình hóa kết cấu khung thành các thanh đứng (cột) và các thanh ngang 

(dầm) với trục của hệ kết cấu đƣợc tính đến trọng tâm tiết diện của các thanh. 

a, Nhịp tính toán của dầm: 

Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột. 

 Xác định nhịp tính toán của dầm CD: (lấy cho tầng 1 đến tầng 9) 

lCD = L2 + t/2 + t/2 - hc/2 - hc/2 

= 9,6+ 0,11+ 0,11- 0,7/2- 0,7/2 = 9,12 (m) 

 Xác định nhịp tính toán của dầm BC: (lấy cho tầng 6 đến tầng 9) 

lBC = L1 - t/2 + hc/2 = 3,6 – 0,11 + 0,5/2= 3,74 (m) 

b, Chiều cao của cột: 

Chiều cao của cột lấy bằng khoảng cách giữa các trục dầm. Do dầm 

khung thay đổi tiết diện nên ta sẽ xác định chiều cao của cột theo trục dầm hành lang 

( dầm có tiết diện nhỏ hơn). 

 Xác định chiều cao của cột tầng 1: 

Lựa chọn chiều sâu chon mãng từ mặt đất tự nhiên (cos -1,7) trở 

xuống: 

hm= 1200 (mm) = 1,2 (m). 

→ ht1 = Ht + Z + hm – hd/2 = 3,2 + 1,7 + 1,2 – 0,5/2 = 6,35 (m). 

 Xác định chiều cao của cột tầng 2 đến tầng 9: 

ht2 = ht3 = ht4 = ht5 = ht6 = ht7 = ht8 = ht9 = Ht = 3,7 (m). 

 Xác định chiều cao của cột tầng mái: 

hm = 2,5 (m) 

Ta có sơ đồ kết cấu đƣợc thể hiện nhƣ hình dƣới: 
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s¬ ®å kÕt cÊu khung Trôc 4

C1-40x70

C4-40x40

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70

D1-40x70 D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

D2-40x50

C1-40x70 C1-40x70

C1-40x70 C1-40x70

C2-40x60

C2-40x60 C2-40x60

C2-40x60 C2-40x60

C3-40x50 C3-40x50

C3-40x50 C3-40x50 C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40

C4-40x40C1-40x70

C2-40x60

C3-40x50 C3-40x50

C4-40x40 C4-40x40

D1-40x70

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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III/ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐƠN VỊ: 

1. Tĩnh tải đơn vị: 

 Tĩnh tải sàn phòng học: gs = 384 (kg/m
2
). 

 Tĩnh tải sàn hành lang:  ghl = 384 (kg/m
2
). 

 Tĩnh tải sàn mái:  gm = 300 (kg/m
2
). 

 Tĩnh tải tƣờng xây 220:  gt2 = 606 (kg/m
2
). 

 Tĩnh tải tƣờng xây 110:  gt1 = 342 (kg/m
2
). 

Tƣờng xây 220 (có kể đến lớp vữa trát dày 30mm): 

          gt2 = 0,22.2000.1,2 + 0,03.2000.1,3 = 606 daN/m
2
 

Tƣờng xây 110 (có kể đến lớp vữa trát dày 30mm): 

          gt1 = 0,11.2000.1,2 + 0,03.2000.1,3 = 342 daN/m
2
 

2. Hoạt tải đơn vị: 

 Hoạt tải sàn phòng học: ps = 300 (kg/m
2
) 

 Hoạt tải sàn hành lang: phl = 350 (kg/m
2
) 

 Hoạt tải sàn mái: pm = 100 (kg/m
2
) 

3. Hệ số quy đổi tải trọng: 

a, Với ô sàn lớn, kích thƣớc 3,2 x 5(m) : 

Tải trọng phân bố tác dụng lên khung có dạng hình thang. Để quy đổi 

sang dạng tải trọng phân bố hình chữ nhật, ta cần xác định hệ số chuyển đổi k: 

Có β =  =  = 0,32 → k = 1 - 2β
2
 + β

3
 = 1 – 2.0,32

2
 + 0,32

3
 = 0,828 

b, Với ô sàn hành lang, kích thƣớc 3,6 x 5 (m): 

  Tải trọng phân bố tác dụng lên khung có dạng hình thang. Để quy đổi 

sang dạng tải trọng phân bố hình chữ nhật, ta cần xác định hệ số chuyển đổi k: 

Có β =  =  = 0,36 → k = 1 - 2β
2
 + β

3
 = 1 – 2.0,36

2
 + 0,36

3
 = 0,787 

IV/ XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG: 

1, Tĩnh tải tầng 2 đến tầng 9:  
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TĨNH TẢI PHÂN BỐ (Kg/m) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 g1  

1. 
Do trọng lƣợng tƣờng xây trên dầm cao: 3,7 – 0,7 = 3 

gt1 = 606 x 3 

 

1818 

2. 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng tam giác với tung độ lớn 

nhất: 

gtg = 384 x (3,2 – 0,22) =1144,32 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

ght = 0,83 x 1067,52= 950 

Cộng và làm tròn: g1 

 

 

 

 

950 

2768 

 g2  

1. Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung  
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độ lớn nhất: 

gtg = 384 x (3,6 – 0,22) = 1298 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

ght = 0,787 x 1298 = 1021,5 

Cộng và làm tròn: g2 

 

 

 

1021,5 

1021,5 

 

 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG (Kg) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 GD  

1. 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,22 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,22 x 0,5 x 5 

 

1512,5 

2. 

Do tải trọng tƣờng xây trên dầm dọc cao: 3,7 – 0,5 = 3,2 (với hệ 

số giảm lỗ cửa 0,7) 

606 x 3,2 x 5 x 0,7 

 

 

6787,2 

3. 

Do trọng lƣợng sàn truyền vào:  

384 x (5 - 0,22) x (5 - 0,22) /4 

Cộng và làm tròn:  

 

2193,5 

10494 

 GD1 

1. Do trọng lƣợng sàn hành lang truyền vào: 

384 x [(5 – 0,22) + (5 – 3,6) x (3,6 – 0,22)] /4 

 

2005,3 

2. Do lan can xây tƣờng 110 cao 900 mm truyền vào: 

342 x 0,9 x 5 = 1539 

Cộng và làm tròn: 

 

1539 

3544,3 

 GC  
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1. Giống nhƣ mục 1, 2, 3 của GD đã tính ở trên 10494 

2. Do trọng lƣợng sàn hành lang truyền vào: 

384 x [(5 – 0,22) + (5 – 3,6) x ( 3,6 – 0,22)] /4 

Cộng và làm tròn: 

 

2005,3 

12500 

 GC1 = GC2 

1. 
Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,2 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,2 x 0,5 x 5 

 

1375 

2. 

Do trọng lƣợng sàn truyền vào:  

384 x (5 - 0,22) x (3,2 - 0,22) /2 

Cộng và làm tròn:  

 

2735 

4110 

 GB  

1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,22 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,22 x 0,5 x 5 

 

1512,5 

2. Do trọng lƣợng sàn hành lang truyền vào: 

384 x [(5 – 0,22) + (5 – 3,6) x ( 3,6– 0,22)] /4 2005,3 

3. Do lan can xây tƣờng 110 cao 900 mm truyền vào: 

342 x 0,9 x 5 = 1539 

Cộng và làm tròn: 

 

1539 

5056,8 

Ghi chú: Hệ số giảm lỗ cửa bằng 0,7 đƣợc tính toán theo cấu tạo kiến trúc. Nếu 

tính chính xác thì hệ số giảm lỗ cửa ở trục C và trục D là khác nhau. 

2, Tĩnh tải tầng mái: 

Để tính toán tải trọng tĩnh tải phân bố đều trên mái, trƣớc hết ta phải xác định kích 

thƣớc của tƣờng thu hồi xây trên mái. 

Dựa vào mặt cắt kiến trúc, ta có diện tích tƣờng thu hồi xây trên nhịp BC là: 

St1 = 24 (m
2
). 
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Nhƣ vậy, nếu coi tải trọng tƣờng phân bố đều trên nhịp BC thì tƣờng có độ cao 

trung bình là: 

ht1 = St1/L2 = 24 / ( 9,6 + 0,22) = 2,45 (m).  

Tính toán tƣơng tự cho nhịp AB, trong đoạn này tƣờng có chiều cao trung bình 

bằng: 

ht2 = St2/L1 = 9 / (3,6+0,22) = 2,35 (m).  

Lấy chung là 2,4 m. 

 

TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN MÁI (Kg/m) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 g
m

  

1. 
Do trọng lƣợng tƣờng thu hồi 110 cao trung bình 2,4 m: 

gt = 384 x 2,4 = 921 

 

921 

2. Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất: 

gtg= 300 x (5 – 0,22)/2 = 717 

 

 

 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 31 
 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,88 

gtg= 0,83 x 717 = 633 

Cộng và làm tròn: g
m 

 

595 

1516 

 

 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG TRÊN MÁI (Kg) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 GD
m  

1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,22 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,22 x 0,5 x 5 

 

1512,5 

2. Do trọng lƣợng ô sàn lớn truyền vào: 

300x (5 – 0,22) x(5 – 0,22)/ 4 

 

1713,6 

3. Do trọng lƣợng sênô nhịp 1,5 m: 

300 x 5 x 1,5 

Cộng và làm tròn: 

 

2250 

5476,1 

 GC
m  

1. Giống nhƣ mục 1, 2 của GC
m
 đã tính ở trên 3226,1 

2. Do trọng lƣợng ô sàn nhỏ truyền vào  

300 x [(5 – 0,22) + (5 – 3,6) x ( 3,6– 0,22)] /4 

Cộng và làm tròn: 

 

1566,63 

4792,7 

 GB
m 

 

1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,22 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,22 x 0,5 x 5 

 

1512,5 

2. Do trọng lƣợng ô sàn nhỏ truyền vào  

300 x [(5 – 0,22) + (5 – 3,6) x ( 3,6– 0,22)] /4 

 

1566,63 

3. Giống nhƣ mục 3 của GD
m
 đã tính ở trên 2250 
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Cộng và làm tròn: 5329,1 

 GC1
m

 = GC2
m

  

1. Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc: 0,2 x 0,5 

2500 x 1,1 x 0,2 x 0,5 x 5 

 

1375 

2. Do trọng lƣợng ô sàn lớn truyền vào: 

300x (5 – 0,22) x(5 – 0,22)/ 4 

Cộng và làm tròn: 

 

1713,63 

3088,63 

 

 

V/ XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG: 

1, Trƣờng hợp hoạt tải 1: 

 

HOẠT TẢI 1 – TẦNG 2, 4, 6, và 8 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

Sàn 

tầng 

2 

hoặc 

p1
I
 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất: 

ptg
I 
= 300 x 3,2 = 960 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

 

 

 

 

 

 

797 
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sàn 

tầng 

4,6,8 

ptg
I
 = 0,83 x 960 = 797 

PC
I
 = PD

I 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

300 x [(5 +( 5 - 3,2 )] x 3,2 /4 = 1632 (daN) 

 

 

1632 

 

 
 

HOẠT TẢI 1 – TẦNG 3, 5, 7 và 9 

Sàn Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

Sàn 

tầng 

3,5,7 

và 9 

p2
I
 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất: 

ptg
I 
= 350 x 3,6 = 1260 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

ptg
I
 = 0,83 x 1260 = 1046  

 

 

 

 

 

 

 

1046 

p3
I
 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung 

độ lớn nhất: 

ptg
I 
= 350 x 1 = 350 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

ptg
I
 = 0,83 x 350 = 290,5 291 
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PC
I
 = PB

I 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

350 x [(5 +( 5 -3,6 )] x 3,6 /4 = 2016 (daN) 

 

 

2016 
 PD

I
 = PD1

I 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

350 x [(5 +( 5 -1 )] x 1 /4 = 788 (daN) 788 

 

 
 

HOẠT TẢI 1 – TẦNG MÁI 

Sàn Loại tải trọng và cách tính 
Kết 

quả 

Sàn 

tầng 

tum 

p2
mI

 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất: 

p2
mI 

=100 x 3,2 = 320 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

p2
mI

 = 0,83 x 320 = 266 

 

 

 

 

 

 

266 

PD
mI 

Do tải trọng sàn truyền vào:  

100 x [(5 +( 5 – 3,2 )] x 3,2 /4 = 544 (daN) 

 

 

 

544 

PC
mI 
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Do tải trọng sàn truyền vào:  

100 x [(5 +( 5 – 3,6 )] x 3,6 /4 = 576 (daN) 

 

576 

Do tải trọng sê nô truyền vào: 

100 x 1,5 x 5 = 750 

 

750 

 

 2, Trƣờng hợp hoạt tải 2: 

 

 

HOẠT TẢI 2 – TẦNG 2, 4, 6, 8 và tầng tum 

Sàn Loại tải trọng và cách tính 
Kết 

quả 

Sàn 

tầng 

2 

hoặc 

sàn 

tầng 

4 

P2
II
 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất: 

ptg
II 

= 350 x 3,6 = 1296 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

 0,83 x 1296 = 1076 

 

 

 

 

 

 

1076 

PC
II
 = PB

II 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

350 x [(5 +( 5 - 3,6)] x 3,6 /4 = 2016 (kg) 

 

 

2016 
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HOẠT TẢI 2 – Tầng 3, 5, 7 và 9 

Sàn Loại tải trọng và cách tính 
Kết 

quả 

Sàn 

tầng 

3,5,7 

và 9 

p1
II
 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất: 

p1
II 

= 300 x 3,2 = 960 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,863 

ptg
I
 = 0,83 x 960 = 797 

 

 

 

 

 

 

797 

PC
II
 = PD

II 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

300 x [(5 +( 5 – 3,2 )] x 3,2 /4 = 1632 (daN) 

 

 

1632 
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HOẠT TẢI 2 – TẦNG MÁI 

Sàn Loại tải trọng và cách tính 
Kết 

quả 

Sàn 

tầng 

mái 

P1
mII

 (kg/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dƣới dạng hình tam giác với tung độ 

lớn nhất: 

P1
mII 

=100 x 3,2 = 320 

Đổi ra phân bố đều với k = 0,83 

P1
mII

 = 0,83 x 320 = 265,6 

 

 

 

 

 

 

265,6 

PB
mI 

Do tải trọng sàn truyền vào:  

100 x [(5 +( 5 – 3,6 )] x 3,6 /4 = 576 (daN) 

 

 

 

576 

Do tải trọng sê nô truyền vào: 

100 x 1,5 x 5 = 750 

 

750 
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CD B

797

1632 3420 3420 1632

797

1632 3420 3420 1632

797

1632 3420 3420 1632

797

1632 3420 3420 1632

797

1632 3420 3420 1632

CD B

797
1632 3420 3420 1632

797

1632 3420 3420 1632

3420 3420

3420 3420

2016 2016788788

797

1632 1632

2016 2016788788

797

1632 1632

2016 2016788788

2016 2016788788

S¬ ®å ho¹t t¶i 1 t¸c dông vµo khung S¬ ®å ho¹t t¶i 2 t¸c dông vµo khung

2016 2016788788

2016 2016788788

2016 2016788788

2016 2016788788

2016 2016788788

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046
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VI/ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ: 

Công trình xây dựng tại thành phố Hải Phòng, thuộc vùng gió IV-B, có áp lực 

gió đơn vị : W0 = 155 ( kg/m
2
).   

Công trình cao dƣới 40 m nên ta chỉ xét đến tác dụng tĩnh của tải trọng gió. Tải 

trọng gió truyền lên khung sẽ đƣợc tính theo công thức: 

 Gió đẩy: qđ = W0nkiCdB. 

 Gió hút: qh = W0nkiChB. 

Bảng tính toán hệ số k. 

Tầng H tầng (m) Z (m) K 

1 4,9 3,2 0.81 

2 3,7 6,9 0,93 

3 3,7 10,6 1 

4 3,7 14,3 1,07 

5 3,7 18 1,11 

6 3,7 21,7 1,15 

7 3,7 25,4 1,17 

8 3,7 29,1 1,2 

9 3,7 32,8 1,24 

Tum 2,5 35,3 1,25 

Bảng tính toán tải trọng gió. 

Tầng H (m) Z (m) k n B (m) Cđ Ch 
qđ 

(kg/m) 

qh 

(kg/m) 

1 4,9 3,2 0.81 1,2 5 0,8 0,6 602,64 452 

2 3,7 6,9 0,93 1,2 5 0,8 0,6 692 519 

3 3,7 10,6 1 1,2 5 0,8 0,6 744 558 

4 3,7 14,3 1,07 1,2 5 0,8 0,6 796 597 

5 3,7 18 1,11 1,2 5 0,8 0,6 825,8 619,4 
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6 3,7 21,7 1,15 1,2 5 0,8 0,6 855,6 641,7 

7 3,7 25,4 1,17 1,2 5 0,8 0,6 870,5 653 

8 3,7 29,1 1,2 1,2 5 0,8 0,6 893 670 

9 3,7 32,8 1,24 1,2 5 0,8 0,6 922,5 692 

Tum 2,5 35,3 1,25 1,2 5 0,8 0,6 930 697,5 

Với: qđ là áp lực gió đẩy tác dụng lên khung ( kgN/m). 

qh là áp lực gió hút tác dụng lên khung ( kgN/m). 

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột Sđ và Sh với k = 0,95. 

Hình dáng mái và các hệ số khí động trên mái ( tham khảo phụ lục) 

Tỷ số h1/L = (3,7x9 + 3,6) / (9,6 + 3,6 ) = 2,8 

Nội suy có Ce1 = Ce2 = -0,8. Trị số S tính theo công thức: 

S = nkW0B∑Cihi = 1,2 . 0,95 . 155 . 5 ∑Cihi = 883,5 ∑Cihi 

 Phía gió đẩy: 

Sđ = 883,5 (0,8 x 0,6 – 0,8 x 1,2 ) = - 424,1 (kg) 

 Phía gió hút: 

Sh = 883,5 (0,6 x 0,6 + 0,8 x 1,2 ) = 1166,22 (kg) 
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S¬ ®å giã tr¸i t¸c dông vµo khung S¬ ®å giã ph¶i t¸c dông vµo khung
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VII/ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: 

 

 

1 11 21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31 40

32 41

33 42

34 43

35 44

36 45

37 46

38 47

39 48

12 22

13 23

14 24

15 25

16 26

17 27

18 28

19 29

20 30

S¬ ®å phÇn tö dÇm - cét cña khung



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 43 
 

Sử dụng chƣơng trình tính toán kết cấu để tính toán nội lực cho 

khung với sơ đồ phần tử dầm, cột nhƣ  hình bên. 

Chú ý: Khi khai báo tải trọng trong chƣơng trình tính toán kết cấu, với trƣờng 

hợp tĩnh tải, phải kể đến trọng lƣợng bản thân của kết cấu (cột, dầm khung) với hệ số 

vƣợt tải n =1,1. 

Ta có số liệu đầu vào (Input) và đầu ra (Output) của chƣơng trình tính:  
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VIII/ TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM: 

1, Tính toán cốt thép dọc cho các dầm: 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa 

Sử dụng thép:  Nếu ϕ <12mm thì dùng thép CI có: Rs= Rsc= 225 MPa. 

 Nếu ϕ ≥12mm thì dùng thép CII có: Rs= Rsc= 280 MPa. 

Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có:  

ξR = 0,623 ; αR = 0,429 

a, Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 2, nhịp CD, phần tử 31 (bxh = 40x70 

cm) 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

 Gối C : MC = -722,33 (kN.m) 

 Gối D : MD = -701 (kN.m) 

 Nhịp BC : MBC = 210,6(kN.m) 

 

Do hai gối có momen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị momen lớn hơn M = 

742,33 (kNm)  để tính cốt thép chung cho cả hai. 

 Tính cốt thép cho gối D và C (momen âm): 

Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 40x70 cm. 

Giả thiết a = 40(mm) 

ho=  700 – 40 = 660 (mm).  

Tại gối D và gối C, với M = 722,33 (kN.m) 

 

D C

M = -722,33 kNm

D31
M = -701 kNm

M = 210,6 kNm
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Có αm = 0,416 < αR = 0,429 

→ ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,84 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

 

 

 Tính cốt thép cho nhịp DC (momen dƣơng): 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với hf’=10 (cm). 

Giả thiết a = 50 (mm) 

ho=  700 – 50 = 650 (mm).  

 Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn trị số sau: 

0,5.(5 – 0,3) = 2,35 (m) 

 Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc 

1/6 nhịp cấu kiện: 9,6 /6 = 1,6 (m) →Sc = 1,6 (m). 

Tính: bf’= b + 2. Sc = 0,3+ 2. 1,6 = 3,5 (m) =350 ( cm). 

Xác định:  Mf  = Rb . bf’. hf’.( ho – 0,5 hf’) = 

 = 145.350.10. (65 – 0,5.10) =30450000 (daN.cm) = 2836,2 (kN.m) 

Có Mmax = 210,6 (kN.m) < 1360,68 (kN.m) → trục trung hòa đi qua cánh. 

Giá trị αm: 

 

 

Có αm = 0,098  < αR = 0,429 

→ ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,948 

αm = 
M 

= 
722,33 x 10

6 

= 0,264 
Rbbh0

2
 14,5 .400 . 660

2
 

As = 
M 

= 
722,33 x 10

6 

= 4653,2(mm
2
) = 46,53 (cm

2
) 

Rs ζ h0 280 . 0,84. 660 

μ  = 
As .100%  = 

46,53
 

.100% = 1,9%  > μmin  
b h0 40x66 

αm = 
M 

= 
210,6 x 10

6 

= 0,098 
Rbbf’h0

2
 14,5 . 350. 650

2
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

 

 

b, Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 2, nhịp BC, phần tử 40 (bxh = 40x50 

cm) 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

 Gối C : MC = -353,2 (kN.m) 

 Gối B : MB = -131,7 (kN.m) 

 Momen dƣơng lớn nhất : M = 165,1(kN.m) 

 Tính cốt thép cho gối C (momen âm): 

 

Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 40x50 cm. 

Giả thiết a = 40 (mm) 

ho=  500 – 40 = 460 (mm). 

Tại gối B, với M = 353,2 (kN.m) 

 

 

Có αm = 0,287 < αR = 0,429 

→ ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,825 

C B

M = 363,2 kNm

D40

M = 149,7 kNm

M = 180kNm

As = 
M 

= 
210,6 x 10

6 

= 1220,6 (mm
2
) = 12,2 (cm

2
) 

Rs ζ h0 280 . 0,948 . 650 

μ  = 
As .100%  = 

12,2
 

.100% = 0,46% > μmin  
b h0 40x66 

αm = 
M 

= 
353,2 x 10

6 

= 0,287 
Rbbh0

2
 14,5 . 400 . 460

2
 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 47 
 

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

 

 

 Tính cốt thép cho gối B (momen âm): 

Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 40x50 cm. 

Giả thiết a = 40 (mm) 

ho=  500 – 40 = 460 (mm). 

Tại gối A, với M = 131,7(kN.m) 

 

 

Có αm = 0,107 < αR = 0,429 

→ ζ = 0,5 ( 1+ ) = 0,5 ( 1+ )= 0,94 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

 

 

 Tính cốt thép chịu momen dƣơng tƣơng tự ta có As= 13,82 (cm
2
) chọn 5ϕ25. 

c, Tính toán cốt thép dọc cho các phần tử dầm 41 đến 48: 

Do nội lực trong dầm hành lang của các tầng trên nhỏ nên ta bố trí thép giống nhƣ 

dầm 40 cho các dầm từ 41 đến 48. 

 

 

 

As = 
M 

= 
353,2 x 10

6 

= 3321(mm
2
) = 33,21 (cm

2
) 

Rs ζ h0 280 . 0,825.460 

μ  = 
As .100%  = 

33,21
 

.100% = 1,8% > μmin  
b h0 40x46 

αm = 
M 

= 
131,7 x 10

6 

= 0,107 
Rbbh0

2
 14,5 . 400 . 460

2
 

As = 
M 

= 
131,7 x 10

6 

= 1084,2mm
2
) = 10,84 (cm

2
) 

Rs ζ h0 280 . 0,943 . 460 

μ  = 
As .100%  = 

12,5
 

.100% = 0,6% > μmin  
b h0 40x46 
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d, Tính toán một cách tƣơng tự cho các phần tử dầm khác theo bảng: 

Kí hiệu 

phần tử 

dầm 

Tiết diện 
M 

(kN.m) 

bxh 

(cm) 
αm ξ As (cm

2
) μ (%) 

Dầm 32 

Gối D và 

C 
712 40x70 0,281 0,83 46,4 1,7 

Nhịp DC 230 40x70 0,091 0,952 13,07 0,5 

Dầm 33 

Gối D và 

C 
682 40x70 0,269 0,84 44 1,6 

Nhịp DC 221 40x70 0,087 0,95 12,53 0,47 

Dầm 34 

Gối D và 

C 
677 40x70 0,268 0,84 43,6 1,65 

Nhịp DC 218 40x70 0,086 0,95 12,35 0,46 

Dầm 35 

Gối D và 

C 
665 40x70 0,263 0,83 42,63 1,61 

Nhịp DC 217 40x70 0,085 0,955 12,3 0,46 

Dầm 36 

Gối D và 

C 
647 40x70 0,256 0,85 41,22 1,56 

Nhịp DC 215 40x70 0,085 0,955 12,18 0,46 

Dầm 37 

Gối D và 

C 
545 40x70 0,215 0,877 33,62 1,27 

Nhịp DC 199 40x70 0,078 0,958 11,22 0,42 

Dầm 38 

Gối D và 

C 
532 40x70 0,21 0,88 32,69 1,23 

Nhịp DC 188 40x70 0,074 0,925 11 0,41 

Dầm 39 

Gối D và 

C 
429 40x50 0,17 0,906 25,61 0,97 

Nhịp DC 179 40x50 0,07 0,963 10 0,37 

 e, Chọn cốt thép dọc cho dầm: 

Chọn cốt thép dọc dầm phải lƣa ý đến việc phối hợp thép dầm cho các nhịp liền kề 

nhau 

Bố trí cốt thép dọc cho dầm tầng 2 đến tầng 9: 
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Dầm 

tầng 

2 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

3 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

4 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

5 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

6 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 
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Dầm 

tầng 

7 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

8 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

9 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 

Dầm 

tầng 

mái 

As 

(cm
2
) 

 

Bố 

trí 

thép 

 2, Tính toán và bố trí thép đai cho các dầm: 

a, Tính toán cốt đai cho phần tử dầm 31 (tầng 2, nhịp CD) có bxh = 40x70 

cm. 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 163,8 kN 
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 Bê tông cấp độ bền B20 có: 

Rb = 11,5 MPa = 115(kg/cm
2
) ; Rbt = 0,9 MPa = 9 (kg/cm

2
) 

Eb = 2,7.10
4
 MPa 

 Thép đai nhóm CII có : 

Rs = 280 (Mpa); Rsw = 225 (Mpa); Es = 2.10
5
 (Mpa) 

 Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g = g1 + g01 = 3145,2 + 0,22.0,6.2500.1,1 = 3508,2 (kg/m) = 35,08 

(kg/cm) 

(với g01 là trọng lượng bản thân dầm 4) 

p = 697 (daN/m) = 6,97 (daN/cm) 

Giá trị q1: 

q1 = g + 0,5.p = 35,08 + 6,97 = 38,57(daN/cm) 

 Giả thiết a = 40 (mm) → ho=  600 – 40 = 560 (mm). 

 Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Q ≤ 0,3.φw1.φb1.Rb.b.ho 

Do chƣa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết φw1.φb1= 1 

Ta có: 0,3Rb.b.ho = 0,3.115.22.56 = 42873,6(daN) > Q =16380(daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

 Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên φn = 0 

Qbmin = φw1(1+φn ).Rbt.b.ho = 0.6(1+0) .9.22.56 = 6652,8 (daN) 

→ Q = 16380 (daN)  >  Qbmin = 6652,8 (daN)   → Cần phải đặt cốt đai chịu 

cắt. 

 Xác định giá trị Mb: do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo nên φf = 0 

Mb = φw2(1+φf + φn).Rbt.b.ho
2
 = 2 (1+0+0) .9.22.56

2
 =1241880 (daN.cm) 

 Xác định giá trị Qb1: 
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Qb1 = 2  = 13842 (daN). 

 

 

Ta có:  = :  = 134,6 (cm) < co
* 

 

 

 

 Giá trị qsw tính toán: 

 Giá trị: 

 

 

 

 Giá trị: 

 

 

 

 Yêu cầu: 

qsw ≥  ( 
Q - Qb1 ; 

Qbmin )  
2ho 2ho 

→  Nên ta lấy giá trị qsw = 59,4 (daN/cm) để tính cốt đai. 

 Sử dụng đai ϕ10, số nhánh n=2: 

→ Khoảng cách s tính toán:  

stt =   
Rswnαsw = 

2250.2.0,283 = 21,4 (cm) 
qsw 59,4 

 Dầm có h = 70 cm > 45 cm → sct = min (h/3; 50cm) = 20 (cm) 

 Giá trị smax: 

smax = 
φw4(1+φn ).Rbt.b.ho

2
 

= 
1,5(1+0) .9.22.56

2 

= 56,86 (cm) 
Q 16380 

co
*

 = 
Mb   = 

1241880
 

= 
489,3 

(cm)  Q-Qb1 16380-13842 

→       co = c = 
2Mb   = 

2.1241880
 

= 152 (cm)  
Q 16380 

qsw = 
Q –(Mb / c) – q1c 

  = 
16380 –(1241880/152) - 38,57.152

 

= 15,4 (daN/cm)  
co 152 

Qbmin   = 
6652,8

 

= 59,4 (daN/cm) 
2ho 2 . 56 

Q - Qb1   = 
16380 - 13842

 

= 22,67 (daN/cm) 
2ho 2 . 56 
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 Khoảng cách thiết kế của cốt đai: 

s = min (sw ; sct ; smax )= 20cm. →  Chọn s = 20cm = 200mm 

Ta bố trí ϕ6a200 cho dầm. 

 Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã có bố trí cốt đai: Q ≥ 0,3.φw1.φb1.Rb.b.ho 

Với φw1 = 1+ 5αμw ≤ 1,3 

Dầm bố trí ϕ6a200 có : 

μw = 
nαsw 

= 
2. 0,283

 

= 0,00129 
b.s 22.20 

 

α =   
Es = 

2.10
5 

= 7,4 
Eb 2,7.10

4
 

→  φw1 = 1+ 5αμw = 1+ 5.7,4.0,00129 = 1,048  ≤ 1,3 

 Ta có:  φb1 = 1 – β.Rb = 1 – 0,01.11,5 = 0,885 

Nhận thấy: φw1.φb1 = 1,048 .0,885 = 0,93   

Ta có: Q = 16380  < 0,3.φw1.φb1.Rb.b.ho = 0,3.0,93.115.22.56 = 39529 (daN). 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

b. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 32 đến 39 (bxh = 40x70cm): 

Ta thấy trong các dầm có kích thƣớc bxh= 22x60 cm thì dầm 4 có lực cắt 

lớn nhất Q = 16380 (daN), dầm 4 đƣợc đặt cốt đai theo cấu tạo ϕ10a150 → Chọn cốt 

đai theo ϕ10a150 cho toàn bộ các dầm có kích thƣớc bxh = 40x70 (cm) khác. 

c. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 40 (tầng 2, nhịp BC ) bxh = 40x50 

cm: 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 39,4 kN = 3940 (daN) 

 Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g = g2 + g02 = 530,5 + 0,22.0,3.2500.1,1 = 712 (kg/m) = 7,12 (kg/cm) 

(với g02 là trọng lượng bản thân dầm 5) 
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p = 472,5 (daN/m) = 4,72 (daN/cm) 

Giá trị q1: 

q2 = g + 0,5.p = 7,12 + 4,72 = 11,84(daN/cm) 

 Giả thiết a = 40 (mm) → ho=  300 – 40 = 260 (mm). 

 Kiểm tra điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Q ≤ 0,3Rb.b.ho 

Ta có: 0,3Rb.b.ho = 0,3.115.22.26 =19905,6(daN) > Q =3940(daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

 Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai 

Bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên φn = 0 

Qbmin = φw1(1+φn ).Rbt.b.ho = 0.6(1+0) .9.22.26 = 3088,8 (daN) 

→ Q = 16380 (daN)  >  Qbmin = 3088,8 (daN)   → Cần phải đặt cốt đai chịu 

cắt. 

 Sử dụng đai ϕ6, số nhánh n=2: 

 Dầm có h = 30 cm < 45 cm → sct = min (h/2; 15cm) = 15 (cm) 

 Giá trị smax: 

smax = 
φw4(1+φn ).Rbt.b.ho

2
 

= 
1,5(1+0) .9.22.26

2 

= 50,96 (cm) 
Q 3940 

 Khoảng cách thiết kế của cốt đai: 

s = min ( sct ; smax )= 15cm. →  Chọn s = 15cm = 150mm 

Ta bố trí ϕ10a150 cho dầm. 

 Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính 

khi đã có bố trí cốt đai: Q ≥ 0,3.φw1.φb1.Rb.b.ho 

Với φw1 = 1+ 5αμw ≤ 1,3 

Dầm bố trí ϕ10a150 có : 

μw = 
nαsw 

= 
2. 0,283

 

= 0,0017 
b.s 22.15 
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α =   
Es = 

2.10
5 

= 7,4 
Eb 2,7.10

4
 

→  φw1 = 1+ 5αμw = 1+ 5.7,4.0,0017= 1,063  ≤ 1,3 

 Ta có:  φb1 = 1 – β.Rb = 1 – 0,01.11,5 = 0,885 

Nhận thấy: φw1.φb1 = 1,063 .0,885 = 0,94   

Ta có: Q = 16380  < 0,3.φw1.φb1.Rb.b.ho = 0,3.0,94.115.22.26 = 18550(daN). > 

3940 (daN) 

→ Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

d. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm từ 41 đến 48 (bxh = 40x50 cm): 

tƣơng tự nhƣ tính toán dầm 5, ta bố trí thép đai ϕ10a150 cho các dầm phần tử 10, 15, 

20. 

e. Bố trí cốt thép đai cho dầm: 

 Với dầm có kích thƣớc 40x70 cm : 

Ở 2 dầu dầm trong đoạn L/4, ta bố trí cốt đai đặt dày ϕ10a150 với L là 

nhịp thông thủy của dầm. 

Phần còn lại cốt đai đặt thƣa hơn theo điều kiện cấu tạo: 

sct = min ( 3h/4 ; 50cm) = 45cm 

Ta chọn ϕ10a200 

 Với dầm có kích thƣớc 40x50 cm : do nhịp dầm ngắn ta bố trí cốt đai ϕ10a150 

đặt đều suốt dầm.  
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IX/ TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT:  

1, Vật liệu sử dụng: 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 có 

Rb = 14,5 MPa ; Rbt = 1,05 MPa 

Sử dụng thép:  Nếu ϕ <12mm thì dùng thép CI có: Rs= Rsc= 225 MPa. 

 Nếu ϕ ≥12mm thì dùng thép CII có: Rs= Rsc= 280 MPa. 

Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có: 

ξR = 0,595 ; αR = 0,418 

2, Tính toán cốt thép cho phần tử cột 11:  bxh = 40x80cm. 

a, Số liệu tính toán:  

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x4,9 = 3,43(m) = 343 (cm) 

Giả thiết a = a’ = 4cm → ho= h – a = 80 – 4 = 76(cm) 

Za = ho – a = 76 – 4 = 72 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 343/80= 4,28 < 8 → bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc η = 1 

Độ lêch tâm ngẫu nhiên 

ea = max( H ;  hc) = max ( .490 ;  76) = 2,53 (cm) 

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc 

điểm 

của cặp 

nội lực 

M 

(kN.m) 
N (kN) 

e1= M/N 

(cm) 

ea  

(cm) 

eo = max (e1 

; ea) 

(cm) 

1 11- 9 Mmax 794,14 9906,23 8,01 2,53 25,67 

2 11- 14 Nmax 1300,49 12318,66 10,57 2,53 13 

3 11- 13 M, N lớn 1049,2 12227.37 8,58 2,53 20,46 

b, Tính cốt thép đối xứng: 

 Cho cặp 1: 

M = 794,14 (kN.m) = 7941400 (daN.cm) 
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N =  9906,23 (kN) = 990623 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1x25,76 + 80/2 – 4 = 61,76 (cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   
N 

= 
990623

 

= 170,79 (cm) 
Rbb 145x 40 

ξRho = 0,595 .76 = 45,22 (cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .76 = -197,22 

 

 

 

→ x = 47,22 (cm) 

As’ 

=   

Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 
= 

990623.61,76 – 145.40.47,22(76-0,5.47,22)
 

= 14,34 (cm
2
) 

RscZa 2800.72 

→ As’ = As = 14,34 (cm
2
) 

 Cho cặp 2: 

M = 1300,49 (kN.m) = 13004900 (daN.cm) 

N = 12318,66 (kN) = 1231866 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1.13+ 80/2 – 4 = 49 (cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   N = 1231866
 

= 212,39 

a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR ) hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.990623 . 61,76 

+ 2.0,595.76
2
 + (1-0,595).76.72 = 30186,4 

145.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-990623. [2.61,76.0,595 + (1-0,595).72].76 

= -375451,7 
145.40 
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Rbb 145x40 (cm) 

ξRho = 0,595 .76 = 45,22 (cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .76 = -197,22 

 

 

 

 

 

 

 

→ x = 61,25 (cm) 

As’ =   
Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 

= 
419340.49 – 145.40.61,25(76-0,5.61,25)

 

= 21,96 (cm
2
) 

RscZa 2800.72 

→ As’ = As = 21,96 (cm
2
) 

 Cho cặp 3: 

M = 1049,2 (kN.m) = 10492000(daN.cm) 

N = 12227,37(kN) = 1222737 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1.20,46 + 80/2 – 4= 56,46 (cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x 

=   

N 
= 

1222737
 

= 210,816 

(cm) Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .76 = 45,22 (cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR )hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.1231866.49 

+ 2.0,595.76
2
 + (1-0,595).76.72 = 29903 

145.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-1231866. [2.49.0,595 + (1-0,595).72].76 

= -480630 
145.40 
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x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .76 = -197,22 

 

 

 

 

 

→  x = 52,7 (cm) 

As’ 

=   

Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 
= 

328332.56,46 – 145.40.52,7(76-0,5.52,7)
 

= 16,7(cm
2
) 

RscZa 2800.72 

→ As’ = As = 16,7 (cm
2
) 

Nhận xét: 

 Cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng bố trí cốt thép là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt 

thép cột 11 theo As’ = As = 21,96 (cm
2
). 

→ Chọn 5ϕ25có As = 24,54 (cm
2
) > 21,96 (cm

2
). 

 Các phần tử cột 12, 13, 1, 2, 3 đƣợc bố trí thép giống phần tử cột 11. 

Xác định giá trị hàm lƣợng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh λ: 

 Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

μ =   
As .100%= 

24,54
 

.100%= 0,81 % > μmin bho 40x76 

 

 

 

 

3, Tính toán cốt thép cho phần tử cột 21: bxh = 

40x40cm. 

a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR )hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.1222737.56,46 

+ 2.0,595.76
2
 + (1-0,595).76.72 = 39105,13 

115.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-1222737. [2.56,46.0,595 + (1-0,595).72].76 

= -414513,6 
145.40 
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a, Số liệu tính toán: 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x4,9 = 3,43 (m) = 343 (cm) 

Giả thiết a = a’ = 4 cm → ho= h – a = 40– 4 = 36 (cm) 

Za = ho – a = 36 – 4 = 32 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 343/40 = 8,575  > 8 → phải xét đến ảnh hƣởng của uốn 

dọc. 

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc 

điểm 

của cặp 

nội lực 

M 

(kN.m) 
N (kN) 

e1= M/N 

(cm) 

ea  

(cm) 

eo = max (e1 

; ea) 

(cm) 

1 21- 12 emax 120,156 4867 2,468 1,2 5,7 

2 21 - 14 Mmax 120,156 4867 2,468 1,2 5,7 

3 21 - 13 Nmax 115,86 4828 2,4 1,2 4,65 

b, Tính cốt thép đối xứng: 

 Cho cặp 1: 

M = 120,156 (kN.m) = 1201560 (daN.cm) 

N = 4867 (kN) = 486700 (daN) 

Lực dọc tới hạn đƣợc xác định theo công thức: 

Ncr =   
2,5θEb .Jb = 

2,5.0,89.270.10
4
.887,33 

= 1089342 (daN) 
lo

2
 343

2 

Trong đó: 

θ = 
0,2eo + 1,05h 

= 
0,2.5,7 + 1,05.40

 

= 0,89 
1,5eo + h 1,5.5,7 + 40 

Jb = 
bh

3 

= 
40.40

3 

= 887.33 (cm
3
) 

12 12 

η = 
1 

= 
1

 

= 1,21(cm) 
1 – N/Ncr 1 -191020/1089342 

 

e = ηeo + h/2 – a = 1,21.5,7 + 40/2 – 4 = 22,9 (cm) 
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Chiều cao vùng nén  quy ƣớc: 

x =   
N 

= 
486700

 

= 84 (cm) 
Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .36= 21,42(cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .36 = -42,84 

 

 

 

 

 

→  x = 26,9 (cm) 

As’ 

=   

Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 
= 

191020.22,9 – 145.40.26,9(36-0,5.22,9)
 

= 8,07(cm
2
) 

RscZa 2800.32 

→ As’ = As = 8,07 (cm
2
) 

 Cho cặp 2 và 3: 

Tƣơng tự ta tính đƣợc: 

Cặp nội lực 2 có As’ = As = 8,07 (cm
2
) 

Cặp nội lực 3 có As’ = As = 11,3 (cm
2
) 

Nhận xét: 

 Cặp nội lực 3 đòi hỏi lƣợng bố trí cốt thép là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt 

thép cột 2 theo As’ = As = 11,3 (cm
2
). 

→ Chọn 4ϕ20 có As = 12,56(cm
2
) > 11,3 (cm

2
). 

 Các phần tử cột 22 đến 30 đƣợc bố trí thép giống phần tử cột 21.  

a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR )hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.486700.22,9 

+ 2.0,595.36
2
 + (1-0,595).36.32 = 6854,6 

115.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-486700. [2.22,9.0,595 + (1-0,595).32].36 

= -121473,3 
145.40 
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4, Tính toán cốt thép cho phần tử cột 14: bxh = 40x60 

cm. 

a, Số liệu tính toán: 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x4= 2,8 (m) = 

280 (cm) 

Giả thiết a = a’ = 4 cm → ho= h – a = 60 – 4 = 

56 (cm) 

Za = ho – a = 56 – 4 = 52 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 280/40 = 7 < 8 → bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc η = 1 

Độ lêch tâm ngẫu nhiên 

ea = max( H ;  hc) = max ( .400;  40) = 1,3(cm) 

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc 

điểm 

của cặp 

nội lực 

M 

(kN.m) 
N (kN) 

e1= M/N 

(cm) 

ea  

(cm) 

eo = max (e1 

; ea) 

(cm) 

1 14- 12 Mmax 998,70 8841 11,29 1,3 10,89 

2 14- 14 Nmax 998,70 8841 11,29 1,3 10,14 

3 14- 13 M, N lớn 1044,8 8374,37 12,47 1,3 10,14 

b, Tính cốt thép đối xứng: 

 Cho cặp 1: 

M = 998,70 (kN.m) =9987000(daN.cm) 

N = 8841 (kN) = 884100 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1.11,29 + 60/2 – 4 = 37,29(cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   N = 884100
 

= 152,43(cm) 

400
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Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .56 = 33,32 (cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .56 = -145,32 

 

 

 

 

 

→  x = 48,4 (cm) 

As’ 

=   

Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 
= 

884100.37,29 – 145.40.48,4(56-0,5.48,4)
 

= 23,5(cm
2
) 

RscZa 2800.52 

→ As’ = As = 23,5 (cm
2
) 

 Cho cặp 2: 

M = 998,70 (kN.m) =9987000(daN.cm) 

N = 8841 (kN) = 884100 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1.11,29 + 60/2 – 4 = 37,29(cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   
N 

= 
884100

 

= 152,43(cm) 
Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .56 = 33,32 (cm) 

→ x > ξRho → Nén lệch tâm bé 

 Xác định lại x (bằng cách giải phƣơng trình bậc 3): 

x
3
+ a2x

2
 +a1x +ao = 0 

a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR )hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.884100.37,29 

+ 2.0,595.56
2
 + (1-0,595).56.52 = 16157,56 

145.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-884100. [2.37,29.0,595 + (1-0,595).52].56 

= -555000 
145.40 
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có : a2 = -(2 + ξR )ho = - (2 + 0,595) .56 = -145,32 

 

 

 

 

 

→  x = 48,4 (cm) 

As’ 

=   

Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 
= 

884100.37,29 – 145.40.48,4(56-0,5.48,4)
 

= 23,5(cm
2
) 

RscZa 2800.52 

→ As’ = As = 23,5 (cm
2
) 

Nhận xét: 

 Cặp nội lực 2 đòi hỏi lƣợng bố trí cốt thép là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt 

thép cột 14 theo As’ = As = 23,5 (cm
2
). 

→ Chọn 5ϕ25 có As = 24,54 (cm
2
) > 23,51 (cm

2
). 

 Các phần tử cột 15, 16, 4, 5, 6 đƣợc bố trí thép giống phần tử cột 14.  

 

5, Tính toán cốt thép cho phần tử cột 7: bxh = 40x50 cm. 

a, Số liệu tính toán: 

Chiều dài tính toán lo = 0,7H = 0,7x4= 2,8 (m) = 280 (cm) 

Giả thiết a = a’ = 4 cm → ho= h – a = 50 – 4 = 46 (cm) 
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a1 = 
2Ne 

+ 2ξRho
2
 + ( 1- ξR )hoZa = 

Rbb 

a1 = 
2.884100.37,29 

+ 2.0,595.56
2
 + (1-0,595).56.52 = 16157,56 

145.40 

ao = 
-N[2.e.ξR + ( 1- ξR )Za]ho 

=  
Rbb 

ao = 
-884100. [2.37,29.0,595 + (1-0,595).52].56 

= -555000 
145.40 
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Za = ho – a = 46 – 4 = 42 (cm) 

Độ mảnh λh = lo/h = 280/40 = 7 < 8 → bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc. 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc η = 1 

Độ lêch tâm ngẫu nhiên 

ea = max( H ;  hc) = max ( .400;  40) = 1,3(cm) 

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng dƣới:  

Ký hiệu 

cặp nội 

lực 

Ký hiệu 

ở bảng 

tổ hợp 

Đăc 

điểm 

của cặp 

nội lực 

M 

(kN.m) 
N (kN) 

e1= M/N 

(cm) 

ea  

(cm) 

eo = max (e1 

; ea) 

(cm) 

1 7- 12 Mmax 537,18 3929 13,67 1,3 17,02 

2 7- 14 Nmax 483,2 4985 9,7 1,3 15,9 

3 7- 13 M, N lớn 496,96 3971 12,5 1,3 17,02 

b, Tính cốt thép đối xứng: 

 Cho cặp 1: 

M = 537,18 (kN.m) =5371800 (daN.cm) 

N = 3929 (kN) = 392900 (daN) 

e = ηeo + h/2 – a = 1.13,67 + 50/2 – 4 = 34,67 (cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   
N 

= 
392900

 

= 67,74(cm) 
Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .46= 33,32 (cm) 

→x >ξRho → Nén lệch tâm bé 

As’ =   
Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 

= 
392900.34,67 – 145.40.64,74(46-0,5.64,74)

 

= 11,5(cm
2
) 

RscZa 2800.42 

→ As’ = As = 11,5 (cm
2
) 

 Cho cặp 2: 

M = 483,2 (kN.m) = 4832000 (daN.cm) 

N = 4985 (kN) = 498500 (daN) 
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e = ηeo + h/2 – a = 1.9,7 + 50/2 – 4 = 30,7 (cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B25 và thép CII  → ξR = 0,595 

x =   
N 

= 
392900

 

= 30,58(cm) 
Rbb 145x40 

ξRho = 0,595 .46= 33,32 (cm) 

→2a’< x < ξRho → Nén lệch tâm lớn thông thường 

As’ =   
Ne - Rbbx.(ho – 0,5x) 

= 
382900.36,9 – 145.40.30,58(46-0,5.30,58)

 

= 9,34(cm
2
) 

RscZa 2800.42 

→ As’ = As = 9,34 (cm
2
) 

Nhận xét: 

 Cặp nội lực 1 đòi hỏi lƣợng bố trí cốt thép là lớn nhất. Vậy ta bố trí cốt 

thép cột 14 theo As’ = As = 11,5 (cm
2
). 

→ Chọn 4ϕ25 có As = 19,63 (cm
2
) > 5,08 (cm

2
). 

Các phần tử cột 8, 9, 17, 18, 19 đƣợc bố trí thép giống phần tử cột 7.  

 

6, Tính toán cốt thép đai cho cột 

 Đƣờng kính cốt đai: 

ϕsw ≥ (  ; 5mm ) = ( 25/4; 5mm) = 6,25mm. Ta chọn cốt đai ϕ6 nhóm CI. 

 Khoảng cách cốt đai s: 

Trong đoạn nối trồng cốt thép dọc 
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s ≤ (10ϕmin; 500mm) = (10.16 ; 500mm) = 160 (mm) → Chọn s = 100 (mm) 

Các đoạn còn lại 

s ≤ (15ϕmin; 500mm) = (15.16 ; 500mm) = 240 (mm) → Chọn s = 200 (mm) 

7, Tính toán cấu tạo nút góc trên cùng: 

Nút góc là nút giao giữa  

 Phần tử dầm 19 và phần tử cột 16 

 Phần tử dầm 20 và phần tử cột 18 

Chiều dài neo cốt thép ở nút góc phụ thuộc vào tỉ số eo/hcột. 

 Dựa vào bảng tổ hợp nội lục cột, ta chọn ra cặp nội lực M, N của phần tử số 16 

có độ lệch tâm eo lớn nhất. Đó là cặp 16-12 có M = 47,3 (kN.m); N = 112,78 (kN) có 

eo= 41,66 (cm). 

→ eo/hcột = 41,66/35 = 1,19 >0,5 → Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên 

cùng theo trƣờng hợp eo/hcột > 0,5. 

 Dựa vào bảng tổ hợp nội lục cột, ta chọn ra cặp nội lực M, N của phần tử số 18 

có độ lệch tâm eo lớn nhất. Đó là cặp 18-12 có M = 6,12 (kN.m); N = 45,98 (kN) có 

eo= 13,32 (cm). 

→ eo/hcột = 13,32/22 = 0,6 > 0,5 → Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên 

cùng theo trƣờng hợp eo/hcột > 0,5. 

XI. BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG: ( Thể hiện trên bản vẽ A1 – KC02 và KC03) 
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CHƢƠNG IV: 

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG DƢỚI KHUNG TRỤC 4 

I/ THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU: 

1. Tải trọng công trình: 

Khi tính toán móng ta tính toán cho 2 móng điển hình là móng của cột biên và 

móng của cột giữa. Ta sử dụng nội lực của khung trục 4 làm kết quả tính toán. 

Dựa vào kết quả chạy SAP của khung ta có tải trọng lớn nhất tại chân cột 

tầng trệt nhƣ sau: 

Bảng 2.39 - Nội lực tính toán tại chân cột. 

CK cột  Tiết diện cột 
Nội lực tính toán 

Nc.cột
tt 

(T) Mc.cột
tt
  (T.m) Qc.cột

tt 
(T) 

Trục B 40x40 428,82 15,86 4,86 

Trục C 40x70 1231,8 130,4 13,7 

Trên cơ sở nội lực tính toán tác dụng xuống mặt móng, lực dọc tính toán lớn 

nhất: 500,5 (T). Dựa vào số liệu khảo sát địa chất công trình ta thấy địa tầng các lớp 

đất có chiều dầy mỗi lớp đất thay đổi không đồng đều. Đồng thời yêu cầu của công 

trình là độ lún tƣơng đối nhỏ. Vì vậy giải pháp móng hợp lý hơn cả là giải pháp móng 

sâu đặt xuống lớp đất tốt. 

Để đạt đƣợc hiệu quả tốt mà giá thành hợp lý, thuận lợi cho việc sử dụng các 

loại máy móc thiết bị hiện có trong nƣớc, không gây ảnh hƣởng đến kết cấu của các 

công trình xung quanh thì giải pháp móng cọc đặt xuống độ sâu (-36.45 m) so với cốt 

tự nhiên vào lớp cát là hợp lý. 

2. Đánh giá điều kiện địa chất công trình:  

Phương pháp khảo sát: Khoan, kết hợp xuyên tĩnh(CPT) và xuyên tiêu chuẩn 

(SPT). 

Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật, 

ta có mặt cắt địa chất công trình nhƣ sau: Gồm 5 lớp: 

 Lớp 1: đấy lấp dày 2,6m 
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 Lớp 2: bùn sét dày 12,5 m. 

 Lớp 3: sét pha dẻo mềm dày 11,3m 

 Lớp 4: cát pha dẻo mềm dày 7,5 m. 

 Lớp 5: cát thô rất dày nhƣng ở dƣới sâu. 

Nƣớc ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát. 

 Số liệu địa chất: 

Lớp 1: đất lấp dày 2,6 m 

Lớp 2:  Bùn sét dày 12,5 ( m ) có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

W 

% 

Wnh  

% 

Wd  

% 

  

T/m
3
 

 

 

 

  

độ 

C 

kg/cm
2
 

qc 

(MPa) 

 

N60 

 

46,6 40,5 20 1,7 2,71 4
0
35 0,06 0,14 1 

 Chỉ số dẻo:  A= Wnh - Wd = 40,5 – 20 = 20,5%   

 Độ sệt của đất là:  B = 
A

WW d  = 
5,20

206,46
 = 1,3    trạng thái nhão. 

 Hệ số rỗng tự nhiên:   e0 = 
)01.01( Wn  - 1 = 1

7,1

)466,01.(1.71,2
= 2,33-

1 = 1,33 

 Kết quả CPT:  2/1414,0 mTMpaqc  

 Kết quả SPT:  160N  

 Mô duyn biến dạng: (sét nhão chọn  = 5). 

qc =0,14Mpa   E0 = 5.qc = 5.14 = 70 T/m
2 
 

Nhận xét: 33,1oe ; 3,1B ; 2/70 mTEo      

2/06,0 cmkgc ; '354o ; 2/1414,0 mTMpaqc
160N  

  → Đất có tính chất xây dựng không tốt. 

Lớp 3 : Sét pha dẻo mềm dày 11,3 m có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

W Wnh  Wd       C qc  
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% % % T/m
3
  

 

độ kg/cm
2
 (MPa) N60 

 

38,1 34,4 20,6 1,77 2,68 5
0
45 0,06 0,21 1 

 Chỉ số dẻo:  A= Wnh - Wd = 34,4 – 20,6 = 13,8%  

 Độ sệt của đất là: B = 
A

WW d  = 
8,13

6,201,38
 = 1,27   trạng thái nhão. 

 Hệ số rỗng tự nhiên:   e0  = 
)01.01( Wn  - 1  

  = 1
77,1

)381,01.(1.68,2
= 2,09 - 1 = 1,09 

 Kết quả CPT:   2/2121,0 mTMpaqc  

 Kết quả SPT:   160N  

 Mô duyn biến dạng: (sét nhão chọn  = 5). 

→  qc = 0,21Mpa →  E0 = 5.qc = 5.21 = 105 T/m
2 
 

Nhận xét:  đất sét pha có:    09,1oe ; 27,1B ; 2/105 mTEo      

2/06,0 cmkgc ; '455o ; 2/2121,0 mTMpaqc
160N  

  → Đất có tính chất xây dựng không tốt. 

Lớp 4:   Cát pha dẻo mềm dày 7,5 m, có các chỉ tiêu cơ lý của đất nhƣ sau:  

 

W 

% 

 

Wnh 

% 

 

Wd 

% 

 

 

T/m
3
 

 

 

 

 

  

độ 

 

c 

kg/c

m
2
 

Kết quả TN nén ép e 

ứng với P(KPa) 

 

qc 

(MPa

) 

 

N60 

50 100 150 200 

28,

2 
38,4 23,7 1,91 

2,7

1 

16
0
2

5 
0,28 0,78 

0,75

7 

0,73

7 

0,71

9 
2,52 17 

Từ bảng số liệu ta có:  

 Hệ số rỗng tự nhiên :  

  e0 = 
)1(. Wn  - 1  
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  = 
91,1

)282,01.(1.71,2
 - 1  = 0,819 

 Hệ số  nén lún trong khoảng áp lực 100 – 200 kPa: 

a1-2 = 
100200

719,0757,0
= 3,8. 10

-4 
 (1/kPa) 

 Chỉ số dẻo:  A = Wnh - Wd  = 38,4 – 23,7 = 14,7   lớp 3 là cát pha. 

 Độ sệt:  B = 
A

WW d  = 
7,14

7,232,28
 = 0,3    trạng thái dẻo  

 Kết quả CPT:   2/25252,2 mTMpaqc  

  Kết quả SPT:   1760N  

 Mô đuyn biến dạng:  (cát pha dẻo mềm chọn  = 5). 

→ qc = 2,52 MPa = 252 T/m
2
   E0 = .qc = 5.252 = 1260 T/m

2 
 

Nhận xét:   đất cát pha có:    819,0oe  ; 2/1260 mTEo  ; 2/28,0 cmkgc ; 2516o  

              2/25252,2 mTMpaqc ; 1760N  

  →Đất có tính chất xây dựng tương đối tốt. 

Lớp 5:   Cát thô rất dày có các chỉ tiêu cơ lý nhƣ sau: 

Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) 

W 

% 
  

qc 

Mp

a 

N6

0 
>1

0 

10

5 

5

2 
2 1 

1 0,

5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,1 

0,1 

0,0

5 

0,05 

0,02 

<0,0

2 

- - 11 21,5 38 20 6 3,5 - - 
14,

5 

2,6

5 

10,

2 
26 

 Lƣợng cỡ hạt > 0,5mm chiếm: 11+ 21,5+38 +20 =  90,5% > 50%    

 Kết quả CPT:  2/10202,10 mTMpaqc    cát ở trạng thái chặt vừa 

 Tra bảng chƣơng thí nghiệm hiện trƣờng – (sách cơ đất) 
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Do cát ở sâu không lấy đƣợc mẫu nguyên dạng do đó dung trọng tự nhiên của 

cát có thể tính dựa vào e trong đó e gần đúng chọn dựa vào bảng phân loại độ chặt 

của cát Thạch anh:  (Bảng chương 1 -  Sách Cơ đất) 

 Cát chặt   
2/1020 mTqc  

5,0oe   

1
)1(. W

e n
o   3/02,2

5,01

)145,01.(1.65,2)1.(.
mT

e

W

o

n  

 Độ bão hoà: 768,0
5,0

145,0.65,2.

oe

W
G   →  đất ẩm gần no nƣớc   

 Mô đuyn biến dạng: co qE .  

→ 
2/1020 mTqc  và 5  →  2/51001020.5 mTEo  

ở độ sâu >5m có thể chọn o37  

 

Cát thô, chặt: 2/10202,10 mTMpaqc  

   2660N ; o37 ; 2/5100 mTEo  
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→ Đất có tính chất xây dựng tốt. 

Ta có kết quả trụ địa chất nhƣ sau: 

TRỤ ĐỊA CHẤT 

 Lớp 1: đấy lấp dày 

2,6m 

 Lớp 2: bùn sét dày 

12,5 m. 

 Lớp 3: sét pha dẻo 

mềm dày 11,3m 

 Lớp 4: cát pha dẻo 

mềm dày 7,5 m. 

 Lớp 5: cát thô rất 

dày nhƣng ở dƣới sâu. 

 

 

3. Tiêu chuẩn xây dựng: 

5

-1.000

-2.900

4

1

2

3
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Độ lún cho phép Sgh  = 8 cm . Chênh lún tƣơng đối cho phép gh
L

S
= 0,3 % 

II/ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN MÓNG: 

Công trình có tải trọng  khá lớn, khu vực xây dựng biệt lập, bằng phẳng.  

Đất nền gồm 5 lớp: 

 Lớp 1: đấy lấp dày 2,6m 

 Lớp 2: bùn sét dày 12,5 m. 

 Lớp 3: sét pha dẻo mềm dày 11,3m 

 Lớp 4: cát pha dẻo mềm dày 7,5m. 

 Lớp 5: cát thô rất dày nhƣng ở dƣới sâu. 

Nƣớc ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát. 

Cần nắm vững phạm vi sử dụng của từng loại cọc cũng nhƣ khả năng và mức 

độ hoàn thiện của thiết bị thi công, trình độ nghề nghiệp của đơn vị thi công, nhất là 

phƣơng án cọc khoan đổ bê tông tại chỗ.  

Cọc chế tạo sẵn phải đ|ợc thiết kế để có thể chịu đ|ợc giá trị nội lực sinh ra 

trong quá trình cẩu, vận chuyển, lắp dựng, thi công hạ cọc và chịu tải với hệ số an 

toàn hợp lí. Đối với cọc khoan nhồi, để đảm bảo c|ờng độ, cần chú ý đến độ sạch của 

đáy hố khoan, độ thẳng đứng của cọc, đảm bảo thƣớc thân cọc, độ đồng nhất và đặc 

chắc của bê tông.  

Việc sử dụng loại cọc ép hay cọc đóng còn phụ thuộc vào diện tích mặt bằng 

công trình, điều kiện thi công và trang thiết bị, tuy nhiên với công trình này ta sử 

dụng cọc ép có tiết diện 35x35(cm) vì nó có các ƣu điểm sau: 

 Có sức chịu tải lớn. 

 Xuống đƣợc độ sâu yêu cầu có lớp đất tốt. 

 Không gây chấn động và tiếng ồn. 

 Có giá thành hợp lý. 

Giải pháp mặt bằng móng 

Giải pháp mặt bằng móng : Móng đơn dƣới cột, giữa các móng đƣợc liên kết 

với nhau bằng hệ dầm giằng nhằm tăng độ ổn định của công trình và tránh sự lún 

không đều giữa các móng. Đài móng và giằng móng đổ liền khối. 
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Kích thƣớc giằng móng là: bxh = 40x80(cm). Cốt mặt trên giằng móng bằng 

với cốt cốt mặt trên của đài móng. 

Đáy đài đặt ở độ sâu 2.0m trong lớp thứ 1, cao độ này nằm trên mực nƣớc 

ngầm, vì vậy không gặp khó khăn khi thi công. 

Ta đề xuất 3 phƣơng án móng: 

 Cọc ép 

 Cọc đóng 

 Cọc khoan nhồi 

Hiện nay có nhiều phƣơng pháp thiết kế móng cọc nhƣng nổi bật và hay dùng 

nhất là cọc ép và cọc khoan nhồi. 

a. Ƣu và nhƣợc điểm của cọc ép: 

 Ƣu điểm: 

 Cọc đƣợc chế tạo sẵn với nhiều loại kích thƣớc tiết diện khác nhau và đƣợc 

chế tạo từng đoạn riêng biệt, giữa các đoạn có mối nối hàn vào nhau rất thuận tiện 

khi thi công. Hơn nữa từng đoạn cọc ngắn nên ở điều kiện chật chội vẫn có thể thi 

công đƣợc vì hạ bằng phƣơng pháp ép cọc nên không gây chấn động, ít ảnh hƣởng 

đến công trình lân cận. 

 Chịu đƣợc tải trọng khá lớn. 

 Nhƣợc điểm: 

 Độ mảnh của cọc khá lớn nên trong khi thi công gặp đá mồ côi hay chƣớng 

ngại vật cọc dễ bị gẫy hay bị lệch so với trục nên khả năng truyền tải bị ảnh hƣởng. 

 Không thích hợp với các công trình có tải trọng cực lớn và chuyển vị lớn. 

 Chiều dài cọc không đƣợc quá lớn. 

b. Ƣu và nhƣợc điểm cọc khoan nhồi: 

 Ƣu điểm: 

Tuy có những nhƣợc điểm trên nhƣng cọc khoan nhồi có những ƣu điểm nổi 

bật sau: 

 Thi công không gây chấn động 

 Thi công đƣợc cọc có chiều dài lớn. 

 Máy xuyên có thể xuyên qua bất cứ loại đất nào. 
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 Chịu đƣợc tải trọng rất lớn. 

 Nhƣợc điểm : 

 Khi thi công phải chống sập vách dất bằng ống thép và phải dùng 2 máy: 1 

máy khoan và 1 máy dọn mặt bằng. 

 Thi công bêtông cọc khoan nhồi phải dùng một lúc 2 cần cẩu: 1 cần cẩu 

chuyển bêtông đến, 1 để đổ bêtông và giữ ống thép. 

 Phải tránh dùng máy rung để đất không sập và không lẫn với bêtông và cho 

cƣờng độ bêtông không đều. 

 Đất xung quanh không bị lèn chặt nên ma sát giữa đất và cọc ch 

c. Lựa chọn giải pháp móng :  

Theo kết quả nội lực thì khung trục B chịu tải trọng không lớn. 

Với tải trọng không lớn và điều kiện địa chất công trình nhƣ trên ta chọn giải 

pháp cọc ép cho tất cả các móng và giữa các móng có các hệ thống giằng để tăng độ 

ổn định cho công trình là thích hợp và kinh tế  nhất. 

Chọn giải pháp móng cọc đài thấp. 

III/ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG: 

1. Chọn độ chôn sâu của đáy đài: 

Trong thiết kế: giả thiết tải trọng ngang do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận nên 

muốn tính toán theo móng cọc đài thấp phải thoả mãn điều kiện sau: 

   min7,0 hh  

mtg
b

Q
tgh

o
oo 15,125,192,0

5,17,1

4
)

2

354
45()

2
45(min  

Trong đó: 

- h: độ chôn sâu của đáy đài 

- Q: Tổng  lực ngang theo phƣơng vuông góc với cạnh b của đài: Qx = 4,0 T 

- , : góc nội ma sát và trọng lƣợng thể tích đơn vị của đất từ đáy đài trở lên:  

 = 4
0
35 ;  = 1,7 (T/m

3
) 

- b : bề rộng đài chọn sơ bộ b =1,5 m 

       0,7hmin  =  0,7.1,15 = 0,805m ;  ở đây chọn h = 1,2 m > 0,805m. 
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2. Xác định sức chịu tải của cọc : 

2.1. Chọn cọc : 

Tiết diện cọc 35  35 (cm) . Thép dọc 4 20 AII 

Chiều dài cọc: chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp 5 khoảng 2m  chiều dài cọc 

→ lc = (2,4 + 12,5 + 11,3 + 7,5+2) – (1,2 + 0,5) = 34 m 

Cọc đƣợc chia thành 5 đoạn, có 4 đoạn dài 7m, và 1 đoạn mũi dài 6m. Nối 

bằng hàn bản mã.  

2.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 

 Bê tông Mác 300 → 2/1300 mTRn              

 Cốt thép AII: → 2/000.28 mTRa  

PVL = m. (Rb Fb + Ra Fa)   

Trong đó:    

m: hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc loại móng và số lƣợng cọc trong móng, 

ở đây dự kiến khoảng 4 đến 9 cọc nên chọn m = 0,9. 

Fa : diện tích cốt thép → FØ20 = 12,56 cm
2
.    

 PVL  = 0,9.(1300.0,35.0,35 + 2,8.10
4 
12,56.10

-4 
) = 175 (T) 

2.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

Xác định sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lí của đất nền (theo SNIP 2.20.03.85). 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:   csgh QQP    

             sức chịu tải tính toán:  
tc

gh

d
k

P
P      

: ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc:  
n

i

iiis huQ
1

1   

ih - Chiều dày lớp đất mà cọc đi qua 

   : lực kháng mũi cọc: FRQc ..2    

Trong đó:   

 21; : hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phƣơng pháp 

ép nên  121  

21225,035,0.35,0 cmF  

sQ

cQ
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iu - chu vi cọc: mmui 4,135,04   

R: sức kháng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với mhm 34 , mũi cọc đặt ở lớp 

cát vừa, chặt vừa tra bảng đƣợc 2/3,8788783 mTkPaR  

    i - lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành các lớp 

đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp  2,2m nhƣ hình vẽ. Ta lập bảng tra đƣợc i  theo il ( 

il - khoảng cách từ mặt đất đến điểm giữa của mỗi lớp chia. 

 

Lớp đất Loại đất 
li 

m 

hi 

m 

i 

T/m
2
 

1 Đất nền Đất yếu bỏ qua 

2 Đất sét pha, nhão B = 1,3 Đất yếu bỏ qua 

3 Đất sét pha, nhão B = 1,27 Đất yếu bỏ qua 

 

4 
Cát vừa, chặt vừa 

27,2 2 6,32 

29,2 2 6,52 

31,2 2 6,72 

32,95 1,5 6,84 

5 Cát thô 34,7 2 9,95 

 

1225,0.3,8782.95,95,1.84,62.72,62.52,62.32,6.4,121 RFhuP iiigh  

    T6,204  

 → 
tc

gh

k

P
P   Theo TCXD 205: 4,1tck   → TP 146

4,1

6,204
 

2.4. Xác định sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm xuyên tĩnh CPT: 

 

csgh QQP    
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s

gh

F

P
P  

Trong đó: 

FqkQ cmc .  : sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc. 

k: hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc → tra bảng có: k = 0,4. 

      TFqkQ cmc 72,3609,0.1020.4,0.  

i

i

ci

s h
q

uQ ..  : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 

i : hệ số phụ thuộc loại đất và loại cọc, biện pháp thi công, tra bảng trang 

24. (bỏ qua lớp 1, 2 và lớp 3) 

α4 =100 ; h3 = 8,5 m ; qc4 = 2,52 Mpa = 252T/m
2    

       

α5 =150 ; h4 = 2,2 m ; qc5 = 10,2 Mpa = 1020 T/m
2    

       

      Th
q

uQ i

i

ci
s 5,43)2.

150

1020
5,8.

100

252
.(2,1.   

s

gh

F

P
P        Theo TCXD 205: 32sF   

Ta chọn 5,2sF           

→ Vậy: T
QQ

F

P
P cs

s

gh
338,32

5,2

72,365,43

5,2  

Theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT: theo công thức Meyerhof 

       csgh QQP ;     
s

gh

F

P
P   

cmc FNmQ ..   sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc  

( mN  - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).  

n

i

iis lNUnQ
1

.. : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc. 

iN  - số SPT của lớp đất thứ i mà cọc đi qua (bỏ qua lớp 3)  

(Với cọc ép:  m = 400, n = 2)  

    TFNmQ cmc 9361225,0.26.400..  
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     TlNUnQ
n

i

iis 4,451)2,2.267,7.17.(2,1.2..
1

  

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 35,2sF  

Ta chọn 3sF           

TkN
F

QQ
P

s

sc 25,465,462
3

4,451936

 

 Sức chịu tải của cọc lấy theo kết quả xuyên tiêu chuẩn [P] = 33 T 

2.5.  Xác định số lƣợng cọc và bố trí: 

Số lƣợng cọc sơ bộ xác định nhƣ sau:  
P

N
n             

Do độ lệch tâm lớn nên ở đây chọn:   1,2 

2.5.1. Tính toán móng trục C (trục giữa): 

Theo tính toán ở phần trƣớc, nội lực tính toán lớn nhất tác dụng xuống đến 

đỉnh móng là: 

 M
tt

o = 130,4T.m) = 1304(kN.m). 

N
tt

o = 1231(T) = 12310(kN). 

Q
tt

o = 13,7(T) = 137 (kN).  

Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh móng: 

)..(469
2.1

563

2.1
mkN

M
M

tt

otc

o  

).(8,4170
2.1

5005

2.1
kN

N
N

tt

otc

o  

).(2,114
2.1

137

2.1
kN

Q
Q

tt

otc

o  

a) Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng: 

Chọn chiều sâu đáy đài để đảm bảo điều kiện toàn bộ tải trọng ngang do đất 

từ đáy đài trở lên tiếp nhận: 

hmin = tg(45
o
 - 

2
)

b

H
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Trong đó:  

 - góc ma sát trong của đất từ đế đài trở lên ;  = 2
0 
25’. 

  - trọng lƣợng riêng của đất từ đế đài trở lên ;  = 1.64(T/m
3
). 

          H - tổng tải trọng nằm ngang. H = Qtt = 13,7 (T) 

 b - cạnh đáy đài theo phƣơng vuông góc với  H( lấy bằng 2.0 m) 

hmin = tg(45
o
-

2

'252o

)
2*64.1

98.2
 = 0.917(m). 

Chọn h = 2 (m). 

Áp lực tính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài: 

).(75.1428
35.03

1575

.3
22

kN
d

P
P

t

dtt  

Giả thiết chiều sâu chôn móng là 2 (m). 

Diện tích sơ bộ của đế đài: 

).(6.3
1.1*0.2*2075.1428

12310

..

2m
nhP

N
F

tb

tt

tt

o
sb  

Trọng lƣợng của đài và đất trên đài: 

N
tt

đ = n.Fsb.h.ótb = 1.1 x 3.6 x 1,9 x 20 = 158.4(kN). 

Số lƣợng cọc sơ bộ: 

99,7
1575

4.15812310

d

tt

d

tt

o

d

tt

c
P

NN

P

N
n (cọc). 

Lấy số cọc nc = 9 (cọc) vì móng chịu tải lệch tâm. Bố trí các cọc trong mặt bằng 

nhƣ hình vẽ. 

Diện tích đế đài thực tế. 

F
’
đ = 2,9 x 3,2 = 9,28 (m

2
). 
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Bố trí cọc móng trục C và trục D 

Trọng lƣợng tính toán của đài và đất trên đài. 

N
tt

đ = n.F’đ.h.ótb = 1,1 x 9,28 x 1,9 x 20 = 387,9(kN). 

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

N
tt 

= 5005 + 387,9 = 5392,9(kN). 

Mômen tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 

M
tt 

= M
tt

o+ Q
tt

o.h = 563+137x1,2 = 727,4(kN.m) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

P
tt

max,min = 
2

max.

i

tt

y

c

tt

x

xM

n

N
=

2075,1*6

075,1*4,727

9

5005

 

Lập bảng tính 

Cọc )(mxi  
6

1

2

i

ix  Pi(kN) 

1 -1,075 6,93 443,7 

2 -1,075 6,93 443,7 

3 -1,075 6,93 443,7 

4 0 6,93 556,1 

5 0 6,93 556,1 
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6 0 6,93 556,1 

7 1,075 6,93 669,14 

8 1,075 6,93 669,14 

9 1,075 6,93 669,14 

 

→  P
tt

max = 669,14 (kN) 

P
tt

min = 443,7 (kN) 

Trọng lƣợng tính toán của cọc: 

Pc = 0,35 x 0,35 x 25 x 37 x 1,1 = 124.64(kN). 

Pc+P
tt

max = 124,64 + 669,14 = 793,78 (kN) < Pđ =1575(kN)  thoả mãn 

điều kiện áp lực max truyền xuống dãy cọc biên và P
tt

min = 443,7(kN) > 0 nên không 

phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ. 

2.5.2. Tính toán móng trục C (trục biên): 

Theo tính toán ở phần trƣớc, nội lực tính toán lớn nhất tác dụng xuống đến 

đỉnh móng là: 

 M
tt

o = 12,1(T.m) = 121(kN.m). 

N
tt

o = 217,6(T) = 2176 (kN). 

Q
tt

o = 4,68(T) = 48,6 (kN).  

Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh móng: 

)..(8,100
2.1

121

2.1
mkN

M
M

tt

otc

o  

).(3,1813
2.1

2176

2.1
kN

N
N

tt

otc

o  

).(5,40
2.1

6,48

2.1
kN

Q
Q

tt

otc

o  

a) Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng: 

Chọn chiều sâu đáy đài để đảm bảo điều kiện toàn bộ tải trọng ngang do đất từ 

đáy đài trở lên tiếp nhận: 

hmin = tg(45
o
 - 

2
)

b

H
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Trong đó:  

 - góc ma sát trong của đất từ đế đài trở lên ;  = 2
0 
25’. 

  - trọng lƣợng riêng của đất từ đế đài trở lên ;  = 1.64(T/m
3
). 

          H - tổng tải trọng nằm ngang. H = Qtt = 4,86(T) 

 b - cạnh đáy đài theo phƣơng vuông góc với  H( lấy bằng 2.0 m) 

hmin = tg(45
o
-

2

'252o

)
2*64.1

98.2
 = 0.917(m). 

→ Chọn h = 2 (m). 

Áp lực tính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài: 

).(75.1428
35.03

1575

.3
22

kN
d

P
P

t

dtt  

Giả thiết chiều sâu chôn móng là 2 (m). 

Diện tích sơ bộ của đế đài: 

).(57,1
1.1*0.2*2075.1428

2176

..

2cm
nhP

N
F

tb

tt

tt

o
sb  

Trọng lƣợng của đài và đất trên đài: 

N
tt

đ = n.Fsb.h.ótb = 1.1 x 1,57 x 2.0 x 20 = 69,1(kN). 

Số lƣợng cọc sơ bộ: 

19,3
1575

1,692176

d

tt

d

tt

o

d

tt

c
P

NN

P

N
n (cọc). 

Lấy số cọc nc = 4 (cọc) vì móng chịu tải lệch tâm. Bố trí các cọc trong mặt bằng 

nhƣ hình vẽ. 

Diện tích đế đài thực tế. 

F
’
đ = 1,8 x1,8 = 3,24(m

2
). 

Trọng lƣợng tính toán của đài và đất trên đài. 

N
tt

đ = n.F’đ.h.ótb = 1,1 x 3,24 x 2 x 20 = 142,56(kN). 

Lực dọc tính toán xác định đến cốt đế đài: 

N
tt 

= 2176 + 142,56  = 2318,56(kN). 

Mômen tính toán xác định tƣơng ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại đế đài: 
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M
tt 

= M
tt

o+ Q
tt

o.h = 121+ 48,6 x 1,2 = 179,32(kN.m) 

Lực truyền xuống các cọc dãy biên: 

P
tt

max,min = 
2

max.

i

tt

y

c

tt

x

xM

n

N
=

205,1*4

05,1*179

4

2176
 

Lập bảng tính 

Cọc )(mxi  
4

1

2

i

ix  Pi(kN) 

1 -1,05 3,42 501,4 

2 -1,05 3,42 501,4 

3 1,05 3,42 586,6 

4 1,05 3,42 586,6 

 

Trọng lƣợng tính toán của cọc: 

Pc = 0.35*0.35*25*37*1.1 = 124.64(kN). 

Pc+P
tt

max = 124.64 + 586,6 = 711,24 (kN) < Pđ =1575 (kN)  thoả mãn điều 

kiện áp lực max truyền xuống dãy cọc biên và P
tt

min = 501,4 (kN) > 0 nên không phải 

kiểm tra theo điều kiện chống nhổ. 

IV/ KIỂM TRA TỔNG THỂ MÓNG: 

1. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khối: 

Điều kiện kiểm tra:    

pqƣ   Rđ  

pmaxqƣ    1,2.Rđ 

Xác định khối móng quy ƣớc: 

Chiều cao khối móng quy ƣớc tính từ mặt đất đến mũi cọc HM = 35,9 m 
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Dùng sơ đồ 1
o
 đối với nền nhiều lớp: 

Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức sau đây: 

)2)(2( 11 LtgBLtgLBLF ququdq  

4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình 

của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

mL 5,21   khoảng cách giữa 2 mép ngoài 

cùng của cọc theo phƣơng x 

mB 8,21  khoảng cách giữa hai mép ngoài 

cùng của cọc theo phƣơng y 

'

'

'5020
2,27,7

372,225167,7 o
oo

tb  

125
4

5020

4

o
o

tb  

Vậy kích thƣớc đáy móng khối quy ƣớc nhƣ 

sau: 

)1259,928,2)(1259,925,2( '' oo

dq tgtgF

 

)091,09,928,2).(091,09,925,2(

 

295,131,35,4)8,18,2)(8,15,2( m  

Xác định tải trọng tiêu chuẩn dƣới đáy 

khối móng quy ƣớc (mũi cọc):  

Diện tích đáy móng khối quy ƣớc 

Mô men chống uốn Wx của quF  là: 

3
2

5,10
6

5,41,3
mWx  

+ Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

H
M

LM

=4,78o

7
0
0

6
5

0
0

1
2

.5
0
0

1
1

.3
0
0

-1.000

 -2.900

7
.5

0
0

2
0

0
0
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ThFN ququtc 17,69143,60574,85)7,21.95,13.(274,85..  

+  Mô men Mx tiêu chuẩn tại đáy đài : 

d

tc

oy

tc

ox

tc

x hQMM  

TmM tc

x 32,472,1452,42  

Ứng suất tác dụng tại đáy móng khối quy ƣớc: 

2

max /545,45,49
5,10

32,47

95,13

17,691
mT  

2

min /455,45,49
5,10

32,47

95,13

17,691
mT  

2/5,49 mTtb  

+ Cƣờng độ  tính toán của đất ở đáy khối quy ƣớc (Theo công thức của 

Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

      
3

4321

44332211 /82,1
7,21

56,39

2,27,758,6

2,2.02,27,7.91,15.77,18,6.7,1.
mT

hhhh

hhhh
 

                    
quhq .    

                  ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0  

Trong đó:  862,0138,01
5,4

1,3
.2,012,01

qu

qu

L

B
S  

   1qS   

   138,1138,01
5,4

1,3
.2,012,01

qu

qu

c
L

B
S   

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

       Lớp 4 có  =37
0
  tra bảng ta có: N  =67 ; Nq = 42.9 ; Nc = 55,7  

2/625
3

1875

3

9,42.7,21.82,167.1,3.02,2.862,0.5,0
mTRd
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Ta có:   
22 /625/5,49 mTRmT dtb  

 Như vậy đất nền dưới đáy móng khối quy ước đủ khả năng chịu lực 

 
2. Tính lún : 

Độ lún đƣợc tính với tải trọng tiêu chuẩn: 

3
4
0

0
0

-1.000

-1.700

7
0

0
2

5
0

3
4
9

5
0

 -35.950
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2/5,49 mTtb  

Áp lực gây lún: 

2/105,395,497,21.82,15,49. mThqutbgl  

Độ lún của móng cọc đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Chia nền đất dƣới đáy móng khối thành từng lớp phân tố có chiều dày 
4

quB
h  

Dùng phƣơng pháp cộng lún phân tố: (nếu cọc đặt vào lớp thứ 4 thỡ dưới đáy 

móng khối quy ước coi là nền nền đồng nhất ta có thể tính lún bằng cách dựng kết 

quả của lý thuyết đàn hồi.) 

Kết quả tính toán ứng suất lập thành bảng sau: 

Tính ứng suất: 

Lớp 
Điểm 

tính 
)(mzi  )/( 2mTbt  

qu

qu

B

L
 

quB

z
 ok  pkozi  

V 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

43,8 

44,8 

45.8 

46,8 

47,8 

1,45 

1,45 

1,45 

1,45 

1,45 

0 

0,16 

0,32 

0,48 

0,64 

1 

0,988 

0,978 

0,928 

0,889 

10 

9,88 

9,78 

9,28 

8,89 

Tại điểm 5: ứng suất do trọng lƣợng bản thân của đất nền 2/8,47 mTbt ứng suất gây 

lún:  22 /56,9
5

8,47

5

1
/89,8 mTmT btz

 → nên không cần tính lún các lớp bên 

dƣới nữa. 

Kết quả tính lún:  

n

i

zi

oi

ii

E

h
S

1

 với 8,0  
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Tầng )(mhi  )/( 2mTzi  )/( 2mTEo  )(cmS i  

1 

2 

3 

4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

9,94 

9,83 

9,53 

9,085 

5100 

5100 

5100 

5100 

0,078 

0,077 

0,074 

0,071 

   )(3,0
1

cm
E

h
S

n

i

zi

oi

ii

   độ lún rất nhỏ. 

3. Tính toán kiểm tra cọc : 

 Khi vận chuyển cọc: tải trọng phân bố  q = . F.n   

Trong đó: n là hệ số động, n = 1,5 

  q = 2,5 x 0,35 x 0,35 x 1,5 = 0,459 T/m. 

Chọn a sao cho 11 MM     

  a = 0,207.lc = 0,207 x 7  1,45 m 

M1 = 
2

qa2

 = 0,459. 1,45
2
 /2 

 
 0,48 (Tm)  

 

                                

 

 

 

 

Biểu đồ mômen cọc khi vận chuyển 

 

 Trƣờng hợp treo cọc lên giá búa:  

để 22 MM     b  0,294.lc = 0,294.7= 2,06 m 

M
-

1 
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Trị số mô men dƣơng lớn nhất:  M2 = 
2

2qb
= 0,72 Tm. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ mômen cọc khi dựng lên để đóng hoặc ép 

Ta thấy Mômen trƣờng hợp a, nhỏ hơn Mômen trƣờng hợp b, nên ta dùng 

mô men trƣờng hợp b để tính toán. 

Lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a’= 3cm   chiều cao làm việc của cốt thép 

là: cmh 273300  

2

22 05,1000105,0
28000.27,0.9,0

72,0

..9,0
cmm

Rh

M
F

ao

a  

Cốt thép dọc chịu mô men uốn của cọc là )4(162 2cmFa  

  cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 

 Tính toán cốt thép làm móc cẩu: 

Lực kéo móc cẩu trong trƣờng hợp cẩu lắp cọc: lqFk .  

   lực kéo ở một nhánh, gần đúng: T
lqF

F k
k 6,1

2

7.459,0

2

.

2

'  

Thép móc cẩu chọn loại A-I ( thép A-I có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu 

lắp) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: 2
'

695,0
23000

10.6,1
cm

R

F
F

a

k
a   

Chọn thép móc cẩu 16  có 201,2 cmFa  

V/ CẤU TẠO VÀ BẢN VẼ: (bản vẽ A1 – KC04) 
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PHẦN II:  

CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG 

(45%) 
I/ Nhiệm vụ thiết kế: 

 Giới thiệu sơ qua về đặc điểm và điều kiện thi công công trình 

 Lập biện pháp thi công phần ngầm 

 Lập biện pháp thi công phần thân 

 Tính toán khối lƣợng công việc của toàn nhà 

 Tính toán và lập tiến độ thi công (sử dụng phần mềm Microsoft Project) 

 Tính toán thiết kế tổng mặt bằng 

II/ Bản vẽ kèm theo:  

 TC 01 – Biện pháp thi công phần ngầm (ép cọc) (ép cọc) 

 TC 02 – Biện pháp thi công phần ngầm (Công tác đào đất và phần móng) 

 TC 03 – Biện pháp thi công phần thân 

 TC 04 – Tiến độ thi công 

 TC 05 – Tổng mặt bằng thi công 
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CHƢƠNG I: THI CÔNG PHẦN NGẦM 

I/ GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH: 

1.  Đặc điểm công trình. 

Công trình là Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam đƣợc xây 

dựng trong nội bộ khuôn viên trƣờng với diện tích khu đất là 26.820 m
2
.  

 Số tầng cao: 9 tầng. 

 Tổng diện tích đất xây dựng là: 1600m
2
. 

 Diện tích sàn tầng điển hình là:1206 m
2
. 

 Tổng diện tích sàn xây dựng là: 10451 m
2
. 

 Chiều cao tầng điển hình là: 3,7 m. 

 Tổng chiều cao công trình (từ mặt đất đến đỉnh mái) là: 36,150 m. 

 Mật độ xây dựng: xây dựng trong khuôn viên trƣờng Đại học Hàng Hải 

Việt Nam. 

 Địa điểm: số 484 đƣờng Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Công trình Giảng đƣờng C1 là một trong những công trình nằm trong chiến lƣợc 

phát triển và mở rộng, nâng cao chất lƣợng giáo dục, cơ sở vật chất của Trƣờng Đại 

học Hàng Hải Việt Nam. Công trình đƣợc xây dựng trong khuôn viên trƣờng, phù 

hợp với quy hoạch và tổng thể kiến trúc của trƣờng. 

Phía Đông, Tây, Nam giáp các khu chức năng trong khuôn viên trƣờng. 

Phía Bắc giáp đƣờng Nguyễn Bình đã xây dựng. 

Đặc điểm tự nhiên: Mặt bằng khu đất xây dựng bằng phẳng, có nhiều điểm nhìn 

đẹp, không có công trình ngầm đi qua, các hệ thống thoát nƣớc đã có nằm sát bên vỉa 

hè. 

Do đặc điểm công trình rộng, thoáng, nên rất thuận tiện cho việc áp dụng những 

công nghệ tiến bộ, tiên tiến đƣa vào thi công công trình, nhƣ sử dụng máy ép cọc, cần 

trục tháp đổ bê tông và đƣa các vật nặng lên cao, thăng tải đƣa các vật nhẹ và ngƣời 

lên cao, dùng cần cẩu bốc xếp các cấu kiện. 

Căn cứ vào đặc điểm kết cấu, công trình thi công chủ yếu là bê tông toàn khối, 

sử dụng thép AI là 6 đến 10, thép AII là 10 trở lên. 
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2. Điều kiện và phƣơng án thi công. 

 Điều kiện thi công. 

 Về địa chất thuỷ văn: 

Căn cứ vào thiết kế móng ta thấy công trình nằm trên nền đất tƣơng đối đồng 

nhất, gồm 5 lớp, lớp đất 1 là lớp đất lấp cát pha dẻo, lớp đất thứ 2 là lớp bùn sét dày, 

lớp đất thứ 3 là lớp sét pha mềm dày, lớp đất thứ 4 là lớp cát pha dẻo mềm, lớp đất 

thứ 5 là lớp cát thô chặt, ở độ sâu 33,7m không có mạch nƣớc ngầm đi qua.  

Kiểm tra lún của móng ta phải đóng cọc xuống tới lớp đất thứ 5, độ sâu là 2m 

mới đảm bảo độ lún cho phép. Nên căn cứ vào chiều sâu chôn móng, căn cứ vào 

không gian công trình ta thấy công trình gần khu dân cƣ nên ta áp dụng việc hạ cọc 

bằng máy ép cọc để đảm bảo năng suất và kịp tiến độ. 

 Về điều kiện cung ứng nguyên vật liệu: 

Cọc bê tông cốt thép: cọc bê tông cốt thép đƣợc đặt mua tại nhà máy bê tông 

đúc sẵn Huy Hoàng theo đúng yêu cầu kĩ thuật, kích thƣớc, mác bê tông. Chiều dài 

cọc là 34 m chia làm 5 đoạn cọc, 4 đoạn cọc dài 7m và một đoạn cọc dài 6m đƣợc 

vận chuyển bằng ô tô về công trƣờng. 

Xi măng: xi măng đƣợc qua kiểm nghiệm, đúng chủng loại theo thiết kế, và 

đƣợc nhận tại kho của công trình. 

Cốt thép cũng đƣợc qua kiểm nghiệm đúng chủng loại, đƣờng kính, kích thƣớc, 

mã hiệu công ty sản suất. Và đƣợc nhận tại kho công trình. 

Đá, cát đƣợc xác định chất lƣợng theo TCXDVN. 

Ván khuôn: vì công trình khá cao (9 tầng) nên ta dùng ván khuôn thép định 

hình, ván khuôn thép định hình phải đúng quy cách, kích thƣớc, không bị cong vênh 

và cũng đƣợc nhận tại chân công trình. 

Gạch lát, gạch lá nem dùng sản phẩm của công ty Hữu Hƣng. 

Khung Nhôm, cửa kính Singapo. 

 Về điều kiện nhân lực thi công: 

Về công nhân thi công: nhân lực cho thi công sử dụng nguồn nhân lực của công 

ty sẵn có đã đào tạo qua các trƣờng lớp kỹ thuật, an toàn lao động, trong sản xuất và 

thi công xây dựng, ngoài ra còn sử dụng nguồn nhân lực ngoài công ty để làm những 

công việc liên quan đến ít kỹ thuật. 
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Về máy thi công: máy thi công của công ty sẽ đƣợc đƣa vào sử dụng cho công 

trình để đảm bảo năng suất và tiến độ cho công trình, ngoài ra còn thuê các máy 

ngoài vào để phục vụ cho thi công. Trong thi công có các loại máy nhƣ: máy đóng 

cọc, ô tô chở cọc, cần cẩu bốc xếp cọc, máy trộn vữa xây trát, máy đầm dùi, đầm bàn, 

máy cần trục tháp, thăng tải,... 

Việc đƣa máy vào sử dụng phải qua khâu tính toán năng suất của máy, các 

thông số và chỉ tiêu kỹ thuật của máy. 

 Về điều kiện điện nước. 

Điện dùng cho công trình gồm điện lấy từ mạng lƣới điện và từ máy phát dự trữ 

phòng sự cố đƣợc sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho sinh hoạt của cán 

bộ công nhân   

Nƣớc cho thi công sử dụng nguồn nƣớc sạch của thành phố và đƣa vào bể chứa 

dự trữ, và hàng ngày đƣợc sử dụng trực tiếp cho công trƣờng, nguồn nƣớc này đƣợc 

sử dụng cho cả thi công và sinh hoạt của công trƣờng.   

 Về điều kiện khí hậu môi trường. 

Về khí hậu: công trình đƣợc xây dựng tại khu vực duyên hải vùng đồng bằng 

bắc bộ khí hậu nắng hạn, mƣa nhiều, thời tiết thất thƣờng, vì vậy việc chuẩn bị hỗ trợ 

cho thi công là cần thiết nhƣ che mƣa, che nắng... 

Môi trƣờng: công trình đƣợc xây dựng trên khu vực gần khu dân cƣ, gần đƣờng 

phố nên trong thi công cũng phải đƣợc đảm bảo che chắn bụi và đảm bảo giữ vệ sinh 

cho đƣờng phố khi chở vật liệu về công trƣờng. Và đảm bảo giữ vệ sinh chung cho 

việc ăn ở của công nhân trong công trƣờng. 

 Về điều kiện tổng mặt bằng xây dựng: 

Trên tổng mặt bằng xây dựng với tổng diện tích 3200 
m

2 là tƣơng đối rộng, việc 

bố trí các nhà tạm cho công trƣờng cần phải hợp lý đảm bảo tính thuận lợi và tính 

kinh tế cho việc chi phí nhà tạm công trƣờng, dựa trên việc lập tiến độ thi công ta có 

số liệu để tính toán nhà tạm và kho chứa vật liệu. 

Khi tính toán diện tích phải dựa trên số liệu đã tính toán để tính, khi bố trí kho 

phải thuận lợi cho việc bốc xếp và phải nằm trong tầm với của cần trục, nhà tạm phải 

thuận lợi cho việc đi lại không ảnh hƣởng của bụi theo chiều gió thổi vào và phải 

cách xa khu vực hoạt động của cần trục. 
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 Phƣơng án tổ chức thi công. 

Công trình có khối lƣợng đồ sộ, nhiều tầng, dài, việc tìm giải pháp thi công 

tối ƣu là vô cùng phức tạp, việc tìm ra giải pháp thi công tối ƣu là làm cho công trình 

thi công đƣợc điều hoà về nhân lực, công việc, về việc sử dụng vật liệu và giảm chi 

phí phụ, giảm thời gian thi công. Nhƣng vẫn đảm bảo tính ổn định cho kết cấu công 

trình. 

Để đảm bảo tiến độ thi công trên ta phải áp dụng các công nghệ tiên tiến 

trong thi công, cơ giới hoá trong quá trình sản xuất và thi công, chuyển lao động thủ 

công sang lao động bằng máy móc làm tăng năng suất lao động và tiêu chuẩn hoá 

đƣợc chất lƣợng. 

Vì vậy, trong thi công ta tiến hành áp dụng phƣơng án ( Tổ chức thí công 

theo dây truyền ). áp dụng phƣơng pháp này cho công trình là tƣơng đối tối ƣu, nó 

đảm bảo cho việc sử dụng lao động, vật liệu hợp lý, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, 

năng suất lao động cao, và rút ngắn thời gian thi công. 

Tổ chức theo phƣơng pháp dây truyền là tổ chức thực hiện các công việc xen 

kẽ nhau, tổ chức xây dựng, tổ chức xây dựng từ dƣới lên trên, hoàn thiện từ trên 

xuống dƣới, nhƣng cũng còn tuỳ thuộc vào điều kiện công việc, điều kiện thi công. 

Công việc có thể phải làm trƣớc, công việc phải làm sau, công việc làm dƣới trƣớc, 

công việc trên sau, trong trƣớc ngoài sau, có công việc phải xen kẽ và kết hợp,... 

nhƣng phải đảm bảo sự ổn định, những công phải chuẩn bị kịp thời để tiến hành xây 

lắp chính. Xắp xếp thứ tự các công việc phải hợp lý, đảm bảo về thời gian thi công và 

sử dụng nhân lực điều hoà trong thi công. 

II/ KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦM NGẦM: 

1.  Kỹ thuật thi công ép cọc. 

a, Cọc ép BTCT: 

 Ƣu nhƣợc điểm của cọc ép. 

Cọc ép là cọc đƣợc hạ vào trong đất từng đoạn bằng kích thuỷ lực có đồng 

hồ đo áp lực. 

 Ƣu điểm nổi bật của cọc ép là thi công êm, không gây chấn động đối với công 

trình xung quanh, thích hợp cho việc thi công trong thành phố, có độ tin cậy, tính 
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kiểm tra cao, chất lƣợng của từng đoạn cọc đƣợc thử dƣới lực ép, xác định đƣợc lực 

dừng ép. 

 Nhƣợc điểm:  

- Bị hạn chế về kích thƣớc và sức chịu tải của cọc, trong một số trƣờng 

hợp khi đất nền tốt (sét cứng..) thì rất khó ép cọc qua để đƣa tới độ sâu thiết kế.  

- Hệ thống đối trọng lớn, cồng kềnh, dễ gây mất an toàn, mất thời gian di 

chyển máy ép và đối trọng từ nơi này đến nơi khác.  

 Lựa chọn phƣơng pháp ép cọc.  

Lựa chọn phƣơng án thi công cọc ép. Việc thi công ép cọc ở ngoài hiện 

trƣờng có nhiều phƣơng án, sau đây là  hai phƣơng án thi công phổ biến. 

 Phương án 1:  

- Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đƣa máy móc, 

thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

Ƣu điểm: 

- Đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc nhƣ ở phƣơng 

án ép cọc trƣớc. 

- Không phải ép cọc âm. 

Nhƣợc điểm:  

- Ở những nơi có mạch nƣớc ngầm cao, việc đào hố móng trƣớc, rồi mới 

thi công ép cọc khó thực hiện đƣợc. 

- Khi thi công đang ép cọc gặp trời mƣa, nhất thiết phải có biện pháp bơm 

hút nƣớc ra khỏi hố móng. 

- Việc di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ép cọc gặp nhiều khó 

khăn. 

- Với mặt bằng không rộng rãi, xung quanh đang tồn tại các công trình, 

việc thi công theo phƣơng án này gặp khó khăn lớn, đôi khi không thực hiện đƣợc. 

 Phương án 2: 

Tiến hành san mặt bằng cho phẳng để tiện di chuyển máy ép và vận chuyển 

cọc, sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu thiết kế. Nhƣ vậy để đạt đƣợc cao trình 

đỉnh cọc thiết kế cần phải ép âm. Phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 98 
 

BTCT để cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong tiến hành đào đất 

hố móng để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài cọc. 

Ƣu điểm:  

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc có nhiều 

thuận lợi, kể cả khi gặp trời mƣa. 

- Không bị phụ thuộc vào mạch nƣớc ngầm 

- Tốc độ thi công nhanh 

Nhƣợc điểm:  

- Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm, có nhiều khó khăn khi ép 

đoạn cọc cuối cùng xuống chiều sâu thiết kế. 

- Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công, khó cơ giới hoá. 

- Việc thi công đài, giằng khó khăn hơn. 

→ Kết luận: Căn cứ vào ƣu nhƣợc điểm của 2 phƣơng án nêu trên, căn cứ vào địa 

chất công trình, mặt bằng công trình ta chọn phƣơng án 2 để thi công (ép trƣớc, ép 

âm 1,5 m).   

 Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc: 

 Trục của đoạn cọc đƣợc nối trùng với phƣơng nén. 

 Bề mặt bê tông ở  đầu 2 đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít, trƣờng hợp tiếp 

xúc không khít phải có biện pháp chèn chặt. 

 Khi hàn cọc phải sử dụng phƣơng pháp "hàn leo" (hàn từ dƣới lên trên) 

đối với các đƣờng hàn đứng. 

 Kiểm tra kích thƣớc đƣờng hàn so với thiết kế. 

 Đƣờng hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt cọc. Trên mỗi mặt 

chiều dài đƣờng hàn không nhỏ hơn 10cm. 

Sử dụng cọc bê tông cốt thép đặc, cọc gồm có tiết diện 0,35x0,35m gồm 2 

loại đoạn cọc. 

 Đoạn cọc có mũi nhọn (Để dễ xuyên) (C1) có chiều dài 6m. 

 Hai đoạn cọc cuối (C2) có độ dài 7m. 

Nhƣ vậy chiều dài cọc thiết kế: 34 m (gồm 5 đoạn) 

 Các yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc ép. 
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 Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên 

của thép dọc và trên suốt chiều cao vành. 

 Vành thép nối phải thẳng, không đƣợc vênh, nếu vênh thì độ vênh của 

vành thép nối phải <1% 

 Bề mặt bê tông đầu cọc phải phẳng không có bavia  

 Trục cọc phải thẳng góc và đi qua tâm tiết diện cọc mặt phẳng bê tông 

đầu cọc và mặt phẳng các mép của vành thép nối phải trùng nhau, cho phép mặt 

phẳng bê tông đầu cọc song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối  1mm. 

 Chiều dày của vành thép nối phải  4mm 

 Khối lƣợng công tác cọc. 

 Căn cứ vào mặt bằng móng công trình. 

 Căn cứ vào thiết kế móng, ta xác định khối lƣợng cọc nhƣ sau: 

Móng M1 = 20 hố x 9 cọc = 180 cọc. 

Móng M2 = 16 hố x 4 cọc = 64 cọc. 

Móng M3 = 6 hố x 6 cọc = 36 cọc.  

Móng M4 = 4 hố x 5 cọc = 20 cọc.  

Móng M5 = 1 hố x 37 cọc = 37 cọc.  

Móng M6 = 4 hố x 8 cọc = 32 cọc. 

Móng M7 = 2 hố x 17cọc = 34 cọc 

→ Tổng = 403 cọc. 

Để thuận lợi cho việc thi công, chuyên chở và cẩu cọc. Cọc dài 34m chia ra 

làm 5 đoạn: 2 đoạn dài 7.0m, một đoạn dài 6.0m. 

 Khối lƣợng cọc cần thiết của công trình là: 

403 x 5 = 2015 (đoạn cọc). 

 Tổng chiều dài cọc công trình cần đóng là: 403 x 34 = 13702 (m). 

 Tổ chức vận chuyển cọc. 

Chọn phƣơng tiện vận chuyển và các thiết bi phục vụ. 

Chọn phƣơng tiện vận chuyển: 
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 Cọc bê tông cốt thép đƣợc đúc sẵn tại nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn 

Huy Hoàng và vận chuyển đến công trƣờng, với cự ly quãng đƣờng là 10 km ( đƣờng 

bộ ). 

 Do đặc điểm địa hình, đƣờng bộ rất thuận lợi cho việc vận chuyển cọc. 

Ta chọn phƣơng tiện vận chuyển bằng ô tô loại 12 tấn. Để chuyên chở, và chọn 

phƣơng án vận chuyển bằng nguồn nhân lực và máy móc hiện có của công trƣờng để 

vận chuyển lấy. 

 Các thiết bị phục vụ cho vận chuyển lên xuống xe ô tô cho thuận tiện và 

an toàn cho ngƣời và cọc. Ta chọn các thiết bị phục vụ nhƣ sau: 

Chọn cần trục bốc xếp: 

 Trọng lƣợng bản thân cọc:  

0,35x0,35x7x2,5 = 2,144 (T) 

 Khoảng cách bốc xếp cọc lên xe là R = 8 10 m. 

Chiều cao cần thiết của cần cẩu phải lớn hơn chiều cao tính toán. 

         H = HCT+ HBT+ HCK+ HAT 

Trong đó: 

- HCT: Độ cao công trình cần đặt cấu kiện HCT = 2 m. 

- HBT: Chiều cao thiết bị treo buộc lấy = 1,6 m. 

- HCK: Chiều cao của thiết diện cọc HCK= 0,35 m. 

- HAT: Chiều cao an toàn lấy =1 m. 

- H= 2 + 1,6 + 0,35 + 1 = 4,95 m 

   + Chọn cần trục tự hành ô tô (dẫn động thuỷ lực). 

Mã hiệu: NK-200(KATO) 

        Có: Q=6,5  20 (T) 

               R= 3  22 (m) 

               H= 3,6  4 m 

               t=1,4 phút (đƣa cần ra) 

               V=63 (m/phút) (vận tốc nâng và hạ) 

               N=3,1 vòng/ phút. 

Chọn thiết bị treo buộc cho cẩu: 
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Trọng lƣợng bản thân cọc: 0,35x0,35x7x2,5 = 2,144 (T) 

Vậy ta chọn dây treo buộc 2 nhánh. 

Mã hiệu: 2105-9M. 

        Có: [Q]=3 (T); G=0,088 (T) 

 Tính toán và tổ chức vận chuyển cọc. 

Tính năng suất của máy vận chuyển cọc lên ô tô: 

N=Q*nck*Ktt*Ktg. 

Trong đó: 

Q: sức nâng của cần trục = 1,688 (T) 

Ktt: hệ số sử dụng tải trọng nâng=0,8 

Ktg: hệ số sử dụng thời gian=0,8 

nck=
ckt

3600
: thời gian thực hiện chu kì (giây) 

tck=tn+th+2*tdc+2*tq+2*ttv+t1+t2+tb 

ở đây: 

tn=
nV

hH1 : thời gian nâng vật; H1=2 (m), h=1 (m) 

tn=
3,0

12
=10 (s) 

th=
nV

hH1 : thời gian hạ móc không tải 

th=
6,0

12
=5 (s) 

tdc=
dcV

l0 : thời gian di chuyển của cần trục=10 (s) 

tq=
qn*6

: thời gian quay 

tq=
5,1*6

90
=10 (s) 

ttv=
ttv

l1 : thời gian hạ cần xuống vị trí lắp ráp. 
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t1=
3,0

1
=3,3 (s) 

t2=
nV

h
: thời gian nâng móc lên khỏi vị trí đã tháo dỡ, t2=2 (s) 

tb: thời gian sử dụng bằng tay =10 (s) 

 t=10+5+2*10+2*10+2*90+3,3+2+10=250,3 (s) 

 Năng suất của cần trục làm việc trong 1 giờ: 

N=1,688*
3,250

3600
*0,8*0,8=15,54 (Tấn/h) 

Vậy cần trục bốc xếp cho một chuyến xe 12 tấn: 

54,15

12
=0,77 giờ 

Chu kỳ của 1 chuyến xe đi và về là: 

T=tb+
1V

L
+td+

2V

L
+tnghỉ 

Trong đó: tb - thời gian bốc xếp cọc lên xe 

                td - thời gian xếp cọc xuống công trình 

                L – chiều dài quãng đƣờng 

                V1 – vận tốc đi 30km/h 

                V2 – vận tốc đi về 20 km/h 

                tnghỉ – thời gian xe chờ đợi=0,05 h 

T=0,77+
30

10
+0,77+

20

10
+0,05=2,42 (h) 

 Số chuyến xe cần thiết trong 1 ngày: n=
T

Tng  

Trong đó: Tng – thời gian làm việc của xe trong 1 ngày 

                 T – thời gian 1 chuyến xe cả đi và về 

n=
42,2

8
4 (chuyến) 

 Số lƣợng xe cần thiết cho toàn bộ khối lƣợng cọc: 

X=
mq

Q

*
 

Trong đó: Q – tổng khối lƣợng cọc 
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                 q – khối lƣợng 1 chuyến 

X=
2*12

206*)575,1688,1(
= 28 (xe) 

 Số xe cần thiết thực tế công trƣờng, có kể đến sự không tận dụng hết trọng tải 

của xe và một số xe phải bảo dƣỡng, sửa chữa trong thời gian vận chuyển. 

Xct=
321 ** KKK

X
 

Trong đó: K1 – hệ số không sử dụng hết thời gian = 0,9 

                 K2 – hệ số không tận dụng hết tải trọng=0,6 

                 K3 – hệ số an toàn=0,8 

X=
8,0*6,0*9,0

28
 64 (xe) 

Nhƣ vậy ta dùng 4 xe ô tô vận chuyển trong 16 ngày. 

Nhƣ vậy 1 ngày sử dụng 24 công nhân: 

Trong đó: Lái và điều khiển cẩu 4 ngƣời. 

                 Lái xe 4 ngƣời. 

                 Tháo và buộc cấu kiện 8 ngƣời. 

                Tháo và buộc cấu kiện nơi tập kết 8 ngƣời. 

Tổng số công cần thiết để vận chuyển cọc: 24*16= 384 (công) 

2.  Thiết bị thi công: 

Cọc đƣợc ép đến độ sâu –36,9 m. 

a, Máy ép cọc : 

Thiết bị ép cọc phải có các chứng chỉ, có lý lịch máy do nơi sản xuất cấp và 

cơ quan thẩm quyền kiểm tra xác nhận đặc tính kỹ thuật của thiết bị.  

Đối với thiết bị ép cọc bằng hệ kích thuỷ lực cần ghi các đặc tính kỹ thuật cơ 

bản sau: 

- Lƣu lƣợng bơm dầu 

- Áp lực bơm dầu lớn nhất 

- Diện tích đáy pittông 

- Hành trình hữu hiệu của pittông 
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- Phiếu kiểm định chất lƣợng đồng hồ đo áp lực đầu và van chịu áp do cơ 

quan có thẩm quyền cấp. 

Thiết bị ép cọc được lựa chọn để sử dụng vào công trình phải thoả mãn các 

yêu cầu sau: 

- Lực ép lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1.5 lần lực ép lớn nhất 

(Pep)max  tác động lên cọc do thiết kế quy định 

- Lực ép của thiết  bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục cọc khi ép đỉnh 

hoặc tác dụng đều trên các mặt bên cọc khi ép ôm. 

- Quá trình ép không gây ra lực ngang tác động vào cọc 

- Chuyển động của pittông kích hoặc tời cá phải đều và khống chế đƣợc 

tốc độ ép cọc. 

- Đồng hồ đo áp lực phải phù hợp với khoảng lực đo 

- Thiết bị ép cọc phải có van giữ đƣợc áp lực khi tắt máy 

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện  vận hành theo đúng các quy 

định về an toàn lao động khi thi công.  

Giá trị áp lực đo lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi 

ép cọc. Chỉ nên huy động khoảng 0.7 – 0.8 khả năng tối đa của thiết bị . 

 

 Chọn máy ép cọc: 

- Lực ép của thiết bị phải đảm bảo : 

PVL   P
yc

ép  KPđ 

Trong đó: 

K: hệ số phụ thuộc vào đất nền, K= 2 2,2 mũi cọc ép vào cát hạt trun 

Pđ: sức chịu tải của cọc theo đất nền Pđ = 35,51 (Tấn) 

PVL: sức chịu tải của cọc theo vật liệu PVL=138,47 (Tấn) 

Chọn Pép =2,1.Pđ =2,1x35,51 = 74,571 (Tấn), lấy Pép =80 T 

Chọn bộ kích thuỷ lực: sử dụng 2 kích thuỷ lực  

Ta có: 

                              2pdầu.
4

.D
2

 P
yc

ép 

Trong đó:  
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pdầu : áp lực dầu trong xi lanh, pdầu = (0,6-0,75)pbơm, với pbơm= 300(kg/cm
2
) 

Lấy pdầu =0,7pbơm.
bom

ep
yc

p

P

.7,0

2
=

3,014,37,0

802

xx

x
=15,6(cm) 

 

 

Kiểm tra chống lật : 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện cân bằng chống lật quanh AD : 

 2Q x 1,5  Pep x 2,4  Q= 64 (T)    
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Điều kiện cân bằng chống lật quanh BC: 

6,4 x Pep  8,7 x Q + 1,5x Q => 6,3 x 92  10xQ  Q  51 (T) 

Theo điều kiện lực ép trọng lƣợng đối trọng mỗi bên phải thoả mãn 

 2Q  Pep  Q  92/2 = 40 (T) 

 

Sử dụng các khối bê tông kích thƣớc: 1x1x3 (m) có trọng lƣợng 3.1.1.2,5 =7,5 (T) 

Khi đó số đối trọng cần thiết cho mỗi bên: 

          67,10
5,7

80
n  

Chọn 11 khối bê tông 3x1x1(m), mỗi khối nặng 7,5 T. 

b). Chọn cẩu cho công tác ép cọc. 

Khi cẩu đối trọng: 

+ Hy/c= HL+h1+h2+h3  

HL: chiều cao đặt cấu kiện, giả sử đặt 4 chồng, tính toán với chồng trên 

cùng  

                      HL = 3x1=3m 

h1: chiều cao nâng cấu kiện, lấy h1 = 1m 

h2: chiều cao cấu kiện, h2=1m 

h3 : chiều cao dây treo buộc, h3 =1,5m 

   Hy/c= 3+1+1+1,5=6,5m. 

+ Qy/c= 1,1Qck=1,1x7,5=8,25 T 

+ Ly/c=
75sin

5,6
=6,73m 

chèt 

1

3

4

2

khung dÉn di ®éng 

kÝch thuû lùc

®ång hå ®o ¸p lùc

6 khung dÉn cè ®Þnh

m¸y b¬m dÇu p=(210-310) kg/cm25

d©y dÉn dÇu

bÖ ®ì ®èi träng

dÇm ®Õ

dÇm g¸nh

7

9

10

8

11

cÊu t¹o m¸y Ðp cã lùC ÐP 160TÊN

®èi träng
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+ Ry/c=r + Ly/ccos75 = 1,5 + 6,73.cos75 = 3,24(m) 

    r: khoảng cách  từ khớp quay của tay cần đến trục quay của cần trục 

- Khi cẩu cọc: 

+ Hy/c= HL+h1+h2+h3  

HL: chiều cao đặt cọc, do cọc đƣợc đƣa vào giá qua mặt bên của khung dẫn động 

cho nên ta lấy HL=2/3Hgíaép = 2/3x8,4 =5,6m 

h2: chiều dài đoạn cọc, h2=7,5m 

Hy/c= 5,6+1+7,5+1,5=15,5m. 

+Qy/c=1,1.0,3.0,3.7,5.2,5=1,86 T 

+ Ly/c=
75sin

7,15
 16,25 m 

+Ry/c=r+Ly/ccos75 = 1,5+16,25.cos75 = 5,7(m) 

Vậy ta chọn cẩu loại: MKG-16 có các thông số: 

 

 Qy/c(T) Hy/c(m) Ly/c(m) Ry/c(m) 

Cẩu đối trọng 

Cẩu cọc 

7,5 

3 

17 

23 

18,5 

18,5 

6,6 

10 

3.  Công tác chuẩn bị: 

Chuẩn bị mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh công trƣờng và san băng các chƣớng ngại vật. 

Cọc BCCT đƣợc sản xuất trong nhà máy và vận chuyển đến công trƣờng. 

4. Trình tự thi công:                                       

a, Chuẩn bị. 

Quá trình ép cọc trong một hố móng gồm các bƣớc cơ bản sau: 

 Nếu đất lún thì phải dùng gỗ chèn lót xuống trƣớc để đảm bảo chân đế 

ổn định và phẳng ngang trong suốt quá trình ép cọc. 

 Cẩu lắp khung đế vào đúng vị trí thiết kế. 

 Chất đối trọng lên khung đế. Cẩu lắp giá ép vào khung đế, định vị chính 

xác và điều chỉnh cho giá ép thẳng đứng. 

b).Quá trình thi công ép cọc. 

 Trình tự ép cọc trong mỗi đài: 
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 Tiến hành ép đoạn cọc mũi C1: 

Khi đáy kích tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh van tăng dần áp lực, 

những giây đầu tiên áp lực dầu tăng chậm dần đều và đoạn cọc C1 cắm sâu dần vào 

đất vơí vận tốc xuyên  1cm/s. Trong quá trình ép dùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc 

với nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc lúc xuyên xuống hoặc sử dụng phƣơng 

pháp đơn giản là dùng dọi ngắm  cạnh biên của cọc( không cần vạch tim cọc). Nếu 

xác định cọc nghiêng thì dừng lại để điều chỉnh ngay.  

Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0,3-0,5m thì tiến hành lắp đoạn cọc C2, kiểm 

tra bề mặt 2 đầu  cọc C2 sửa chữa sao cho thật phẳng.  

Kiểm tra các chi tiết nối cọc và máy hàn.  

Lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đƣờng trục của cọc C2 trùng 

với trục kích và trùng với trục đoạn cọc C1 độ nghiêng 1%. 

Gia lên cọc 1 lực tạo tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 3-

4kg/cm
2
 rồi mới tiến hành hàn nối 2 đoạn cọc C1,C2 theo thiết kế.  

1 2

4

5 6

3

4 3

1 2

1 2 3

5 46

7 8 9
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Phải kiểm tra chất lƣợng mối hàn trƣớc khi ép tiếp tục. Đƣờng hàn nối 2 

đoạn cọc phải đủ chiều cao cần thiết h = 8 mm. Chiều dài đƣờng hàn đủ chịu lực ép lh 

 10 cm. Dùng que hàn  42 : Rh=1800kG/cm
2
, hàn tay. 

 Tiến hành ép đoạn cọc C2: 

Tăng dần áp lực ép để cho máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ áp lực 

thắng đƣợc lực ma sát và lực cản của đất ở mũi cọc giai đoạn đầu ép với vận tốc 

không quá 1cm/s. Khi đoạn cọc C2 chuyển động đều thì mới cho cọc xuyên với vận 

tốc không quá 2cm/s.  

c). Kết thúc công việc ép xong 1 cọc. 

Cọc đƣợc coi là ép xong khi thoả mãn 2 điều kiện:  

Chiều dài cọc ép sâu trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu do thiết kế 

quy định.  

Lực ép tại thời điểm cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy định trên suốt 

chiều dài xuyên lớn hơn 3 lần cạnh cọc. Trong khoảng đó vận tốc xuyên không quá 

1cm/s.  

Trƣờng hợp không đạt 2 điều kiện trên ngƣời thi công phải báo cho chủ công 

trình và thiết kế để sử lý kịp thời khi cần thiết, làm kháo sát đất bổ xung, làm thí 

nghiệm kiểm tra để có cơ sở kết luận xử lý. 

d). Các điểm chú ý trong thời gian ép cọc. 

Ghi chép theo dõi  lực ép theo chiều dài cọc 

Ghi chép lực ép cọc đầu tiên khi mũi cọc đã cắm sâu vào lòng đất từ 0,3-

0,5m thì ghi chỉ số lực ép đầu tiên sau đó cứ mỗi lần cọc xuyên đƣợc 1m thì ghi chỉ 

số lực ép tại thời điểm đó vào nhật ký ép cọc. 

Nếu thấy đồng hồ đo áp lực tăng lên hoặc giảm xuống 1 cách đột ngột thì 

phải ghi vào nhật ký ép cọc sự thay đổi đó.  

Khi cần cắt cọc :dùng thủ công đục bỏ phần bê tông, dùng hàn để cắt cốt 

thép. Có thể dùng lƣỡi cƣa đá bằng hợp kim cứng để cắt cọc. Phải hết sức chú ý công 

tác bảo hộ lao động khi thao tác cƣa nằm ngang. 

Trong quá trình ép cọc, mỗi tổ máy ép đều phải có sổ nhật ký ép cọc (theo 

mẫu quy định); sổ nhật ký ép cọc phải đƣợc ghi đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho 

kiểm tra nghiệm thu và hồ sơ lƣu của công trình sau này. 
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Quá trình ép cọc phải có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật các bên 

A,B và thiết kế. Vì vậy khi ép xong một cọc cần phải tiến hành nghiệm thu ngay, nếu 

cọc đạt yêu cầu kỹ thuật , đại diện các bên phải ký vào nhật ký thi công. 

Sổ nhật ký phải đóng dấu giáp lai của đơn vị ép cọc . Cột ghi chú của nhật 

ký cần ghi đầy đủ chất lƣợng mối nối, lý do và thời gian cọc đang ép phải dừng lại, 

thời gian tiếp tục ép. Khi đó cần chú ý theo dõi chính xác giá trị lực bắt đầu ép lại. 

Nhật ký thi công cần ghi theo cụm cọc hoặc dẫy cọc. Số hiệu cọc ghi theo 

nguyên tắc: theo chiều kim đồng hồ hoặc từ trái sang phải. 

Sau khi hoàn thành ép cọc toàn công trình bên A và bên B cùng thiết kế tổ 

chức nghiệm thu tại chân công trình . 

e). Một số sự cố xảy ra khi ép cọc và cách xử lý. 

 Trong quá trình ép, cọc có thể bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế. 

Nguyên nhân: Cọc gặp chƣớng ngại vật cứng hoặc do chế tạo cọc vát không 

đều. 

Xử lý: Dừng ép cọc, phá bỏ chƣớng ngại vật hoặc đào hố dẫn hƣớng cho cọc 

xuống đúng hƣớng. Căn chỉnh lại tim trục bằng máy kinh vĩ hoặc quả dọi. 

 Cọc xuống đƣợc 0,5-1 (m) đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt và nứt 

ở vùng giữa cọc. 

Nguyên nhân: Cọc gặp chƣớng ngại vật gây lực ép lớn. 

Xử lý: Dừng việc ép, nhổ cọc hỏng, tìm hiểu nguyên nhân, thăm dò dị tật, phá 

bỏ thay cọc. 

 Cọc xuống đƣợc gần độ sâu thiết kế,cách độ 1-2 m thì đã bị chối bênh 

đối trọng do nghiêng lệch  hoặc gãy cọc. 

Xử lý: Cắt bỏ doạn bị gãy sau đó ép chèn cọc bổ sung mới. 

 Đầu cọc bị toét. 

Xử lý: tẩy phẳng đầu cọc, lắp mũ cọc và ép tiếp. 

f). An toàn lao động trong thi công cọc ép.  

Khi thi công cọc ép phải có phƣơng án an toàn lao động để thực hiện mọi 

qui định về an toàn lao động có liên quan ( Huấn luyện công nhân, trang bị bảo hộ, 

kiểm tra an toàn các thiết bị,  an toàn khi thi công cọc vv…) 

Chú ý đến sự thăng bằng của máy ép, đối trọng. 
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5. Thời gian thi công cọc: 

 Số lƣợng cọc n = 403 

 Tổng chiều dài thiết kế của cọc : 403 x 34m = 13702 (m) 

 Tra ĐMXDCB (mã hiệu CF.1213 ép trƣớc cọc BTCT) với cọc bê tông 

cốt thép tiết diện 35x35cm, chiều dài cọc > 4m  Năng suất máy ép 100m / 2,5ca  

Số ca cần thiết là: 4532*2,5 /100 = 113,3 ca 

Sử dụng 1 máy ép làm việc 2 ca hàng ngày. 

Thời gian ép cọc là: T = 
2

3,113
= 57 ngày 

Nhân công 3,7/7 12,5 công /100m  khối lƣợng công nhân cần cho công tác 

ép cọc là: 4532*12,5/100 = 566,5 công. 

Số công nhân làm việc đồng thời cùng máy ép cọc. Vậy số công nhân cần 

thiết trong 1 ca làm việc là: 
2*57

5,566
=5 (ngƣời) 

Sử dụng tối thiểu 6 ngƣời để phục cụ công tác ép cọc: 

- 1 thợ hàn 

- 1 công nhân móc cáp vào cọc 

- 1 lái cẩu 

- 2 công nhân đứng trên máy thay đổi  

- 1 công nhân phụ. 

→ Vậy số công nhân cần thiết trong 1 ngày làm việc là: 12 ngƣời. 

6. Kỹ thuật thi công đất: 

Ta lựa chọn phƣơng pháp thi công cọc trƣớc rồi mới thi công đất. Để giảm 

chi phí cho công trình và sớm đƣa vào sử dụng ta giải pháp thi công cơ giới kết hợp 

với thủ công, thi công theo dây chuyền và các phần công việc làm xen kẽ nhau. 

a, Khối lƣợng công tác: 

Công trình gồm 41 móng. Mặt bằng bố trí móng nhƣ trong hình vẽ. 

Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và 

việc lựa chọn độ dốc hợp lý vì nó ảnh hƣởng tới khối lƣơng công tác đất, an toàn lao 

động và giá thành công trình. 
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Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với khoảng 

cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trƣờng hợp đào có mái dốc thì 

khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu bằng 30 cm. 

Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với khoảng 

cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trƣờng hợp đào có mái dốc thì 

khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu bằng 30 cm. 

Đất thừa và đất không đảm bảo chất lƣợng phải đổ ra bãi thải hoặc vận 

chuyển đi nơi khác theo đúng quy định, không đƣợc đổ bừa bãi làm ứ đọng nƣớc, gây 

ngập úng công trƣờng, gây trở ngại cho thi công. 

Những phần đất đào từ hố móng lên nếu đƣợc sử dụng để đắp trở lại cho 

công trình thì phải tính toán sao cho tốc độ đầm nén phù hợp với tốc độ đào, nhằm sử 

dụng hết đất đào mà không ảnh hƣởng đến tốc độ đào hố móng. 

Khi đào đất hố móng cho công trình phải để lại lớp đất bảo vệ chống xâm 

thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mƣa..). Bề dày lớp đất bảo vệ do thiết kế theo 

quy định nhƣng tối thiểu bằng 10 cm. Lớp bảo vệ chỉ đƣợc bóc đi trƣớc khi thi công 

xây dựng công trình. 

b, Chọn giải pháp đào đất: 

Dựa vào mặt bằng bố trí cọc, đài và giằng ta tiến hành bố trí các hố móng 

cho từng đài. Để xác định phƣơng án đào đất ta cắt 2 mặt cắt theo các trục.  

Chiều sâu đào hố móng 1,5 m nên không đƣợc đào hố móng với thành hố 

đào thẳng đứng không chống đỡ thành hố đào mà phải đào hố có vách dốc.  

Đài móng nằm trong lớp đất thứ nhất  là lớp cát pha theo phụ lục 3-5 ” HD 

đa nền & móng “-Trƣờng đại học kiến trúc Hà nội lấy hệ số mái dốc cho hố móng là 

 =56°. 

Phần mở rộng của đáy hố móng phải có kích thƣớc lớn hơn kích thƣớc lớp 

bê tông lót 10 cm . Lấy mỗi bên rộng thêm 50cm. 

Từ đó đƣa ra 2 phƣơng án đào đất: Đào toàn bộ móng thành ao và đào 

riêng từng hố móng. 

Nếu đào đất theo phƣơng án 2 thì giảm đƣợc khối lƣợng đất đào đi đáng 

kể, nhƣng gây khó khăn cho việc thi công đào đất cũng nhƣ thi công móng, dầm 

giằng sau này. Còn theo phƣơng án đào đất  thứ 1 thì khối lƣợng đất đào nhiều hơn 
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nhƣng rất thuận tiện cho việc thi công đào đất cũng nhƣ móng, hệ thống dầm giằng 

sau này. Vậy ta chọn phƣơng án đào thứ 1 tức là đào móng thành ao. 

 Lựa chọn biện pháp đào đất. 

Đáy đài đặt ở độ sâu -1,5m so với cốt thiên nhiên (tức là -1,95 m so với cốt 

0,00m của công trình), nằm trong lớp đất cát pha . 

Khi thi công đào đất có 2 phƣơng án: Đào bằng thủ công và đào bằng máy. 

Nếu thi công theo phƣơng pháp đào thủ công thì tuy có ƣu điểm là dễ tổ 

chức theo dây chuyền, nhƣng với khối lƣợng đất đào lớn thì số lƣợng nhân công cũng 

phải lớn mới đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không nhịp 

nhàng thì rất khó khăn gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, 

không đảm bảo kịp tiến độ. 

Khi thi công bằng máy, với ƣu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, 

đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên việc sử dụng máy đào để đào hố móng tới cao trình thiết 

kế là không nên vì một mặt nếu sử dụng máy để đào đến cao trình thiết kế sẽ làm phá 

vỡ kết cấu lớp đất đó làm giảm khả năng chịu tải của đất nền, hơn nữa sử dụng máy 

đào khó tạo đƣợc độ bằng phẳng để thi công đài móng. Vì vậy cần phải bớt lại một 

phần đất để thi công bằng thủ công. Việc thi công bằng thủ công tới cao trình đế 

móng sẽ đƣợc thực hiện dễ dàng hơn bằng máy. 

Từ những phân tích trên, chọn phƣơng pháp đào đất hố móng kết hợp giữa 

thủ công và cơ giới. Căn cứ vào phƣơng pháp thi công cọc, kích thƣớc đài móng và 

giằng móng ta chọn  giải pháp đào sau đây:  

Sau khi thi công ép cọc xong tiến hành đào bằng máy tới cao trình đáy của 

giằng móng: -1,5 m so với cốt thiên nhiên (-2,5 m so với cốt 0,00). 

Sau đó tiếp tục tiến hành đào bằng thủ công đối với từng móng độc lập để 

thi công lớp bê tông lót đài móng. Đào xuống đến cao trình đặt đáy lớp bê tông bảo 

vệ đài móng, ở cao trình -1,9m so với cốt thiên nhiên (-2,9 m so với cốt 0,00).  

c, Tính toán và tổ chức thi công đào đất. 

7.4.3.1  Tính toán khối lƣợng đất đào. 

  V= ]*)(*)(*[*
6

cdbdacba
H

      

- Thể tích đất đào bằng máy: V = Vhố móng - Vcọc chiếm chỗ 
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 + Vhốmóng=
6

5,1
*[22,4 x 40,94 + (24,2+22,44)*(42,7+40,94)+42,7*24,2] 

                =1170,3 m
3
 

Cọc tiết diện 35x35cm, sâu 40cm, số lƣợng 206 cọc.  

Vcọc chiếm chỗ = 0,35 x 0,35 x 0,4 x 403=7,416 m
3 

    V=1170,3 –7,416=1163 m
3
 

- Thể tích đất đào bằng thủ công: V=Vhố móng - Vcọc chiếm chỗ 

 + Vhốmóng=
6

3,0
*[22*40,5+(22,44+22)*(40,94+40,5)+40,94*22,44]=271,44 m

3
 

   + Cọc tiết diện 30x30cm, sâu 40cm, số lƣợng 206 cọc.  

Vcọc chiếm chỗ= 0,3x0,3x0,3x206=5,562 m
3 

    V=271,44–5,562=265,9 m
3
 

d, Tổ chức thi công đào đất: 

 Tổ chức thi công đào đất bằng máy : 

Nguyên tắc chọn máy đào đất : 

Việc chọn máy phải đƣợc tiến hành dƣới sự kết hợp giữa đặt điểm của máy 

với các yếu tố cơ bản của công trình nhƣ cấp đất đài, mực nƣớc ngầm, phạm vi đi lại, 

chƣớng ngại vật trên công trình, khối lƣợng đất đào và thời hạn thi công. 

Dựa trên các nguyên tắc đã nêu ta chọn loại máy đào gầu nghịch dẫn động 

thuỷ lực mã hiệu E0-3322-B1 dung tích gầu bằng 0,25 m
3
. 

Các thông số kỹ thuật của máy: 

Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

R 

Dung tích gầu 

Chiều cao nâng gầu 

Chiều sâu đào lớn nhất 

Trọng lƣợng máy 

tck 

Chiều rộng  

Chiều dàI  

m 

m
3 

m 

m 

T 

s 

m 

m 

7,5 

0,25 

2,2 

3,3 

5,1 

20 

2,1 

2,46 

Máy xúc gầu nghịch có thuận lợi: 
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Phù hợp với độ sâu hố đào không lớn h < 3 m. 

Phù hợp cho việc di chuyển , không phải làm đƣờng tạm. Máy có thể đứng 

trên cao đào xuống và đổ đất trực tiếp vào ôtô mà không bị vƣớng. Máy có thể đào 

trong đất ƣớt. 

Tính toán năng suất máy: 

Năng suất thực tế của máy đào một gầu đƣợc tính theo công thức: 

                        Q = 
tck

tgd

kT

kkq

.

...3600
  (m

3
/h). 

Trong đó: q : Dung tích gầu. q = 0,25 m
3
. 

 kd : Hệ số làm đầy gầu, phụ thuộc vào loại gầu, cấp độ ẩm của đất. Với 

gầu nghịch, đất cát pha thuộc đất cấp I ẩm ta có Kđ = 1,2  1,4. Lấy kđ = 1,2 

 ktg : Hệ số sử dụng thời gian. ktg = 0,8. 

 kt : Hệ số tơi của đất. Với đất loại I ta có: kt = 1,25. 

 Tck : Thời gian của một chu kỳ làm việc.  Tck = tck.k t.kquay. 

 tck : Thời gian 1 chu kỳ khi góc quay là 90
0
. tck= 20 (s) 

 k t : Hệ số điều kiện đổ đất của máy xúc. Khi đổ lên xe k t = 1,1. 

 kquay: Hệ số phụ thuộc góc quay  của máy đào. Với  = 110
0
 thì kquay = 

1,1. 

 Tck = 20.1,1.1,1 = 24,2 (s). 

Năng suất của máy đào là :   Q = 
25,1.2,24

8,0.2,1.25,0.3600
=28,56 (m

3
/h). 

Chọn 1 máy đào làm việc → Khối lƣợng đất đào trong 1 ca là:  

                         8 x 28,56 = 228,5 m
3
  

 Số ca máy cần thiết n > 1163/228,5 = 5,1  chọn 5 ca làm việc. 

Đất sau khi đào đƣợc vận chuyển đi đến một bãi đất trống cách công trình 

đang thi công 5 km  bằng xe ôtô. Xe vận chuyển đƣợc chọn sao cho dung tích của xe 

bằng bội số dung tích của gầu đào. 

Chọn phương tiện vận chuyển đất: 

Quãng đƣờng vận chuyển trung bình: L = 5 km = 5000m. 

Thời gian một chuyến xe: t = tb  
1V

L
  tđ  

2V

L
 tch.  
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 Trong đó: 

tb- Thời gian chờ đổ đất đầy thùng. Tính theo năng suất máy đào, máy đã 

chọn có N = 28,56 m
3
/h. Chọn xe vận chuyển là IFA. Dung tích thùng là 5 m

3
; để đổ 

đất đầy thùng xe (giả sử đất chỉ đổ đƣợc 80% thể tích thùng) là: 

           tb = 60
56,28

58,0
 9 phút.       

v1 = 30 (km/h), v2 = 35 (km/h) -  Vận tốc xe lúc đi và lúc quay về. 

          
1V

L
=

30

5
;   

35

5

2V

L
      

Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe là: tđ = 2 phút; tch = 3 phút; 

   t = 9 60+(0,166+0,142) 3600 + (2+3) 60 = 1949 (s) = 0,54 (h). 

Trong 9 phút máy đào đổ đầy xe một lƣợng 0,8*5=4 m
3
 

 Trong 1 ca máy đào đƣợc 1 khối lƣợng đất là : 

 
9

4*480
=213,3 m

3
 < Qmáy đào=228,5 m

3
/ca  ( Thoả mãn ) 

Vậy số xe cần thiết để chở 213.3 m
3
/1ca là : 

5*8,0

3,213
53,3 xe 

Thời gian 1 chuyến xe là: t = 0,54 giờ 

Số chuyến xe trong một ca:  m = 15
54,0

8

t

T
 (Chuyến) 

Số xe cần thiết vận chuyển đất đào máy : 

n =
15

3,53
= 4 xe     

Số xe vận chuyển đất đào thủ công chỉ cần 2 xe là đủ. 

Nhƣ vậy khi đào móng bằng máy thì phải cần 4 xe vận chuyển, còn khi đào thủ 

công thì cần 2 xe là đủ.Đất đào lên đƣợc đổ trực tiếp lên xe tải và vận chuyển đến nơi 

khác để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và mỹ quan khu vực xây dựng.  

Số nhân công tham gia vào công tác đào đất bằng máy: 

( Tra định mức dự toán XDCB mã hiệu BA.1400 Đào móng cột trụ bằng máy đào) 

Thành phần công việc: Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phƣơng tiện 

vận chuyển trong phạm vi 30 m. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
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Móng nằm trong lớp đất cát pha dẻo thuộc nhóm đất cấp I có (nhân công 3/7) 

0,0295 công/1 m
3
 

Vậy tổng số công đào đất cần thiết cho công trƣờng: 

        nc=1163 x 0,0295 = 34,3công 

Công nhân làm việc đồng thời cùng với máy đào, máy đào làm việc trong 4 

ngày 

 Số công nhân cần thiết trong 1 ngày là: 34,3/4 = 9 (ngƣời) 

 Tổ chức thi công đào đất bằng thủ công. 

( Tra định mức dự toán XDCB mã hiệu BA.1400 Đào móng cột trụ bằng thủ công) 

Móng nằm trong lớp đất cát pha dẻo thuộc nhóm đất cấp I, chiều sâu móng 

>1m, chiều rộng móng >1m có (nhân công 2,7/7)  0,71 công/1 m
3
 khi đào và 0,031 

công/1m
3
 vận chuyển trong phạm vi 10 m. 

Vậy số công nhân đào đất là: 0,741 công/1m
3
. 

Tổng số công đào đất cần thiết cho công trƣờng: 

nc= 265,9 x 0,741=197 (công) 

Ta chia ra làm 3 tổ đội, thi công trong 4 ngày: 

Vậy khối lƣợng công nhân trong một ngày là: 
6

197
= 33 ngƣời/1ngày 

Số ngƣời trong một tổ 
3

33
=11 ngƣời 

e, Công tác chuẩn bị khi đào đất: 

Chuẩn bị mặt bằng thi công: 

Công tác giải phóng mặt bằng, chặt cây (nếu có) phá dỡ công trình cũ, dọn sạch 

trƣớng ngại vật vệ sinh mặt bằng để thuận tiện cho thi công. 

Công tác đo đạc và định vị công trình: 

Trƣớc khi thi công phải tiến hành bàn giao cột mốc chuẩn bị cho thi công, cọc 

mốc chuẩn thƣờng đƣợc làm bằng BT đặt vào vị trí không vƣớng vào công trình và 

đƣợc bảo vệ kỹ. 

Từ cọc mốc chuẩn đơn vị thi công làm những cọc phụ để xác định vị trí công 

trình những cọc này phải đặt ở ngoài đƣờng đi của xe, của máy và phải đƣợc thƣờng 

xuyên kiểm tra. 
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Việc định vị công trình là dùng hệ thống cọc phụ có thể xác định đƣợc tim trục 

công trình, chân mái, đắp, mép, đỉnh mái, đất đào đƣờng biên hố móng... 

Mọi công việc lên khuôn định vị công trình do bộ phận trắc địa và kỹ thuật tiến 

hành và đƣợc lập thành hồ sơ bảo quản cẩn thận. 

f,  Kỹ thuật thi công đào đất: 

Khi thi công máy ta dùng loại máy đào gầu nghịch với kiểu đào dọc đổ 

bên. 

Khi thi công đất bằng thủ công, nguyên tắc cơ bản để thi công có hiệu quả 

ta phải chọn dụng cụ thi công thích hợp, ở đây ta đào vào lớp đất cát pha dẻo thuộc 

loại đất cấp 1 ta dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc đƣợc. Để vận chuyển đất ta dùng 

xe cải tiến... 

Khi thi công phải tìm cách làm giảm khó khăn nhƣ tăng giảm độ ẩm, làm 

khô mặt bằng sẽ làm giảm công lao động rất nhiều. 

Phải phân công các đội làm theo các tuyến, tránh tập trung đông ngƣời vào 

một chỗ. Hƣớng đào đất và hƣớng vận chuyển nên thẳng góc với nhau. 

Sử lý sự cố khi thi công đất: 

Khi đang đào chƣa kịp gia cố vách đào thì gặp mƣa sụt tà luy. Nếu tránh mƣa 

nhanh chóng lấy hết chỗ đất xập xuống đáy móng triển khai làm mái dốc cho hố đào. 

Khi vét hết đất sạt lở ta để lại từ 150  200mm. Đáy hố đào do với công trình 

thiết kế để khi hoàn chỉnh xong ta đào nốt, đào đến đâu làm bê tông lót gạch vỡ đến 

đấy. 

Những an toàn lao động trong khi thi công đào đất: 

Khi đào đất có độ sâu phải làm rào chắn quanh hố đào. Ban đêm phải có đèn 

báo hiệu, tránh việc ngƣời đi ban đêm bị ngx, thụt xuống hố đào. 

Trƣớc khi thi công phải kiểm tra vách đất cheo leo, chú ý quan sát các vết nứt 

quanh hố đào và ở vách hố đào do hiện tƣợng sụt lở trƣớc khi công nhân vào thi 

công. 

Cấm không đào khoét vào thành vách kiểu hàm ếch. Rất nhiều tại nạn đã xảy ra 

do sập vách đất hàm ếch. 

Đối với công nhân làm việc không ngồi nghỉ ở chân mái dốc, tránh hiện tƣợng 

sụt lở bất ngờ. 
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Không chất nặng ở bờ hố. Phải cách mép hố ít nhất là 2 m mới đƣợc xếp đất đá 

nhƣng không quá nặng. 

Phải thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng dây thừng, dây chão dùng vận chuyển 

đất lên cao. 

Khi đang đào có khí độc bốc ra phải để công nhân nghỉ việc, kiểm tra tính độc 

hại, khi đảm bảo an toàn mới làm việc tiếp. Nếu chƣa bảo đảm, phải thổi gió làm 

thông khí. Ngƣời công tác phải có mặt nạ phòng độc và thở bằng bình khí oxy  riêng. 

Lối lên xuống hố móng phải có các bậc và bảo đảm an toàn. 

Hết sức lƣu tâm đến hệ đƣờng ống, đƣờng cáp còn ở hố đào. Tránh va chạm khi 

chƣa có biện pháp di chuyển. 

Khi máy đào đang mang tải, gầu đầy, không đƣợc di chuyển. Không đi lại, đứng 

ngồi trong phạm vi bán kính hoạt động của xe, máy, gàu. 

Công nhân sửa sang mái dốc phải có dây an toàn neo buộc vào điểm buộc bảo 

đảm chắc chắn ổn định cho ngƣời lao động. 

III/ THI CÔNG BÊ TÔNG MÓNG: 

1. Thi công bê tông đài giằng: 

a, Đập phá bê tông đầu cọc 

 Xác định khối lƣợng phá đầu cọc: 

Sau khi thi công ép cọc đạt yêu cầu thiết kế thì tiến hành đập đầu cọc  để lộ 

đoạn thép liên kết với đài cọc theo chỉ dẫn của bản vẽ thiết kế. 

Đầu cọc sau khi đập phải đƣợc ghép khuôn và đổ bê tông.  

Đầu cọc bê tông còn lại ngàm vào đài một đoạn 20 cm, phần bê tông đập bỏ 

theo thiết kế là 0,5 m. 

Tổng khối lƣợng bê tông cần đập bỏ của cả công trình: 

           Vt = 0,5 x 0,35 x 0,35 x 403 = 24,68 (m
3
) 

b, Tính toán và tổ chức phá đầu cọc: 

Tra Định mức xây dựng cơ bản1242/1998/QĐ-BXD cho công tác đập phá bê 

tông đầu cọc bằng thủ công; với nhân công 3,5/7 cần 5,1 công/1m
3
. 

→ Khối lƣợng công nhân cần thiết cho phá dỡ: 5,1 x 24,68 = 125,8 (công).  

Thi công trong 5 ngày. 
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Vậy khối lƣợng công nhân trong 1 ngày:
5

8,125
= 25 (ngƣời) 

2. Thi công đổ bê tông lót đài, giằng móng: 

Đổ bê tông lót để tạo bề mặt bằng phẳng cho việc thi công cốt thép, ván khuôn, 

tránh nƣớc xâm lƣợc vào đáy móng và ngăn cho nền không hút nƣớc xi măng khi đổ 

bê tông. 

Làm sạch đáy hố móng, sau đó dùng đầm bàn đầm toàn bộ đáy móng. 

Tận dụng lớp bê tông đầu cọc vụn đã đập ở trên dải lên bề mặt đáy móng. 

Vữa ximăng cát vàng M50 đƣợc trộn tại chân móng và dải đều lên lớp bê tông, 

là phẳng. 

Khối lƣợng BTGV lót đài móng: 

B¶ng 1.2: TÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng ®µi mãng , gi»ng 

STT 
Tªn                   

cÊu kiÖn 

Sè      

l­îng 

KÝch th­íc         

mãng                

(m) 

KÝch thØ¬c ®µi 

mãng (m) 

ChiÒu 

cao ®µi 

mãng           

(m) 

ThÓ tÝch 

®µi mãng     

(m3) 

Tæng       

thÓ tÝch       

(m3) Dµi Réng 

1 Mãng M1 20 3.2x2.9x1.2 3.2 2.9 1.2 11.136 222.72 

2 Mãng M2 16 1.8x1.8x1.2 1.8 1.8 1.2 3.888 62.208 

3 Mãng M3 6 3.3x2.0x1.2 3.3 2 1.2 7.92 47.52 

4 Mãng M4 6 2.6x2.0x1.2 2.9 2 1.2 6.96 41.76 

5 Mãng M5 1 9.4x5.45x1.2 9.4 5.45 1.2 61.476 61.476 

6 Mãng M6 4 4.45x1.65x1.2 4.45 1.65 1.2 8.811 35.244 

7 Mãng M7 2 6.8x1.6x1.2 6.8 1.65 1.2 13.464 26.928 

8 Gi»ng Mãng 1 0.8x0.4 244.5 0.4 0.8 78.24 78.24 

Tæng 576.096 

Khối lƣợng BTGV lót giằng móng: 

B¶ng 1.3: TÝnh to¸n khèi l­îng bª t«ng lãt mãng , gi»ng 

STT 
Tªn                   

cÊu kiÖn 

Sè      

l­îng 

KÝch th­íc         

mãng                

(m) 

KÝch thØ¬c líp bª 

t«ng lãt mãng (m) 

ChiÒu 

cao bª 

t«ng lãt  

mãng           

(m) 

ThÓ tÝch 

®µi mãng     

(m3) 

Tæng       

thÓ tÝch       

(m3) 
Dµi Réng 

1 Mãng M1 20 3.2x2.9 3.2 2.9 0.1 0.928 18.56 

2 Mãng M2 16 1.8x1.8 1.8 1.8 0.1 0.324 5.184 
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3 Mãng M3 6 3.3x2.0 3.3 2 0.1 0.66 3.96 

4 Mãng M4 6 2.6x2.0 2.9 2 0.1 0.58 3.48 

5 Mãng M5 1 9.4x5.45 9.4 5.45 0.1 5.123 5.123 

6 Mãng M6 4 4.45x1.65 4.45 1.65 0.1 0.73425 2.937 

7 Mãng M7 2 6.8x1.6 6.8 1.65 0.1 1.122 2.244 

8 Gi»ng Mãng 1 0.8x0.4 244.5 0.4 0.1 9.78 9.78 

Tæng 51.268 

Tổng khối lƣợng BTGV lót đài, giằng: 51.3 m
3
 

Tổ chức thi công BTGV lót đài, giằng móng: Tra định mức xây dựng cơ bản 

1242/1998/QĐ-BXD cho công tác bê tông lót móng ta đƣợc 1,18 công/1 m
3
 

Khối lƣợng nhân công cần thiết cho BT lót là: 1,18 x 51.3 = 60.5 (công) 

Ta bố trí đổ trong 3 ngày 

Số lƣợng công nhân trong 1 ngày là: 20 (ngƣời). 

3. Công tác cốt thép móng: 

Sau khi đổ bê tông lót móng ta tiến hành lắp đặt cốt thép móng. 

a, Xác định khối lƣợng cốt thép: 

Căn cứ vào tính toán thiết kế móng ta có khối lƣợng thép nhƣ trong bảng . 

b, Tính toán và tổ chức thi công cốt thép: 

Tra định mức XDCB1242/1998/QĐ-BXD cho công tác cốt thép móng, tra định 

mức mã hiệu IA.1100 (nhân công 3,5/7) có 6,35 công/1 tấn.Ta tính đƣợc khối lƣợng 

nhân công cần thiết cho thi công cốt thép móng trong bảng. 

Nhƣ vậy tổng khối lƣợng nhân công cần thiết cho thi công cốt thép móng: 120 

công. 

Ta chia khối lƣợng cốt thép thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn là 1 ngày. 

Vậy khối lƣợng cốt thép của 1 ngày thi công là: 
4

82,18
=4,71 (T) 

Khối lƣợng công nhân cho 1 ngày là: 30
4

120
(ngƣời) 

c, Biện pháp kỹ thuật đối với cốt thép móng: 

Những yêu cầu chung đối với cốt thép móng: 

Cốt thép đƣợc dùng đúng chủng loại theo thiết kế. 
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Cốt thép đƣợc cắt, uốn theo thiết kế và đƣợc buộc nối bằng dây thép mềm 1. 

Cốt thép đƣợc cắt uốn trong xƣởng chế tạo sau đó đƣợc tập kết sẵn tại các móng 

rồi mới lắp dựng. Trƣớc khi lắp đặt cốt thép cần phải xác định vị trí chính xác tim đài 

cọc, trục giằng móng. 

Sau khi hoàn thành việc buộc thép cần kiểm tra lại vị trí của thép đài cọc và thép 

giằng.  

Lắp cốt thép đài móng: 

Xác định trục móng, tâm móng và cao độ đặt lƣới thép ở móng, khoảng cách cốt 

thép trong lƣới đƣợc vạch sẵn trên đáy đài. 

Đặt từng thanh thép trong lƣới thép ở đế móng vào đúng vị trí đã đƣợc vạch sẵn 

và đƣợc buộc chặt thành lƣới. 

Lắp đặt cốt thép cổ móng: 

Vị trí cốt thép chờ cổ móng đƣợc vạch sẵn trên thép đài sơn đỏ. 

Cốt thép đƣợc đƣợc bẻ chân và đƣợc định vị chính xác bằng một khung gỗ sao 

cho khoảng cách thép chủ đƣợc chính xác theo thiết kế.   

Lồng cốt đai và buộc cố định tạm các thanh thép đứng.  

Sau khi buôc xong dọn sạch hố móng, kiểm tra lại vị trí đặt lƣới thép đế móng 

và buộc chặt lƣới thép với cốt thép đứng.  

Lắp dựng cốt thép giằng móng: 

Đặt cốt thép chịu lực của giằng băng qua các đài, buộc tạm với thép cổ móng. 

Dùng thƣớc vạch vị trí cốt đai của giằng, sau đó lồng cốt đai vào cốt thép chịu 

lực san theo khoảng cách thiết kế và buộc, buộc 2 đầu trƣớc, buộc dần vào giữa. Tiếp 

tục lồng và buộc các thanh thép cấu tạo ( 12) ở 2 mặt bên với cốt đai. 

4. Công tác ván khuôn đài, giằng móng: 

a. Sau khi lắp đặt xong cốt thép móng ta tiến hành lắp dựng móng và 

giằng móng. 

Ván khuôn đài móng và giằng móng đƣợc sử dụng là ván khuôn thép định 

hình đang đƣợc sử dụng rộng rãi trên thị trƣờng. Tổ hợp các tấm theo các kích cỡ phù 

hợp ta đƣợc ván khuôn móng và giằng móng. Ván khuôn đƣợc liên kết với nhau bằng 

hệ gông, giằng chống, đảm bảo độ ổn định cao. 
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Đối với đài móng ván khuôn đặt đứng tổ hợp từ các ván khuân có bề rộng 

200, 250 hoặc 300. 

Đối với giằng ƣu tiên đặt ván khuôn nằm ngang, theo chiều cao đặt 3 tấm 

có bề rộng  300 mm. 

Ván khuôn phải cao hơn chiều cao đổ bê tông từ 5-10cm. Chiều cao đổ bê 

tông đƣợc đánh dấu lên bề mặt thành ván khuôn. 

Ván khuôn phải đƣợc bôi trơn bằng dầu thải bên trong trƣớc khi lắp. 

Ván khuôn móng phải đảm bảo độ chính xác theo kích cỡ của đài, giằng; 

phải đảm bảo độ phẳng và độ kín khít. 

b. S¬ ®å tÝnh: S¬ ®å lµ dÇm liªn tôc kª trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c thanh 

s­ên.  Dù tÝnh dïng c¸c thanh chèng xiªn vµ ®øng chèng ®ì c¸c 

nÑp ngang.  

 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh s­ên lµ: Ls=0,5m 

 

 
 

+ T¶i träng t¸c dông nªn v¸n khu«n 

 - T¶i träng do ¸p lùc tÜnh cña bªt«ng cã n = 1,3 

 Ptt
1 = n. .H = 1,3x2500x1,0 = 3250 (KG/m2) 

+ Trong ®ã:  = 2500kg/m3 - träng l­îng riªng cña bª t«ng.   

H - chiÒu cao ¸p lùc bª t«ng t¸c dông.                                                   

- ¸p lùc do ®æ trùc tiÕp bª t«ng b»ng ®­êng èng tõ m¸y bª t«ng 

                     qtt
2 = n® q® = 1,3 400 = 520 kG/ m2. 

- T¶i träng ngang tæng céng t¸c dông vµo v¸n khu«n sÏ lµ : 

         Ptt = Ptt
1 + Ptt

2 = 3250+520 = 3770(KG/m2) 

-Do v¸n khu«n cã chiÒu réng 30cm nªn lùc ph©n bè trªn 1 m dµi v¸n khu«n lµ:                                                  
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qtt = Ptt x b= 3770 x 0,3 =1131 (KG/m)=11,31 (KG/cm)    

*KiÓm tra v¸n khu«n : 

- KiÓm tra ®é bÒn : max / thepM W R  

                                Mmax = 
2.

10

tt

snq l
  

lsn : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang, lsn=0,5m 

R: c­êng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100  (KG/cm2) 

W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 30 cm ta cã : W = 6,55 cm3      

  Mmax = 
211,31 50

10
= 2827,5 (KGcm) 

 
max 2827,5

431,67
6,55

thep

M
R

W
= 2100 (KG/cm2) 

VËy v¸n khu«n ®¶m b¶o ®é bÒn. 

Ta cÇn kiÓm tra l¹i ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh mãng : 

- T¶i träng dïng ®Ó tÝnh vâng cña v¸n khu«n : 

  qtc = 1131

1,3

ttq

n
 = 870 (KG/m) =8,7 (KG/cm) 

- Do s¬ ®å lµ dÇm liªn tôc nªn ®é vâng f ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : 
4

128 .

t c

sq l
f

E J
  

Trong ®ã: E = 2,1. 106 kg/cm2 : M« ®un ®µn håi cña thÐp:  

J = 28,46 cm4 : M« men qu¸n tÝnh cña mét tÊm v¸n  

              
4

6

8,7 50

128 2,1 10 28,46
f  = 0,0071(cm) 

- §é vâng cho phÐp : [f] = 
1 1

50
400 400

l  = 0,125  (cm) 

Ta thÊy f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s­ên ngang b»ng 50 cm lµ tho¶ m·n. 

*KiÓm tra thanh s­ên : 

Chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng lµ 80cm. Ta cã s¬ ®å tÝnh cña thanh s­ên 

ngang  lµ dÇm liªn tôc gèi tùa lµ c¸c thanh s­ên ®øng: 
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Chän kÝch th­íc thanh s­ên ngang lµ 8x8 cm 

- T¶i träng t¸c dông lªn s­ên ngang: 

q S
tc =qtc .ls = 870x0,5 = 435 (KG/m) = 4,35 (KG/cm) 

q S
tt = 1131 x0,5 = 565,5 (KG/m) =5,655 (KG/cm) 

+KiÓm tra ®é bÒn : max /M W  

Trong ®ã : Mmax= qv
tt.ls

2/10 = 3619,2 (KGcm) 

                   2 2 3/ 6 8 8 / 6 85,34( )W b h cm  

23619,2 / 85,34 42,41( / )kG cm  

 2 242,41( / ) 95( / )kG cm kG cm  

 thanh s­ên ngang ®¶m b¶o bÒn. 

+ KiÓm tra ®é vâng : 
4

128 .

tcq l
f

E J
 

Víi gç ta cã : E = 1,2.105 KG/cm2 ;  J = 
3 3. 8 8

12 12

b h
= 341,34cm4 

                       
4

5

4,35 80

128 1,2 10 341,34
f  = 0,034(cm) 

- §é vâng cho phÐp : [f] = 
1 1

80
400 400

l  = 0,2  (cm) 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã thanh s­ên ngang : bxh=8x8 (cm) lµ b¶o ®¶m. 

+ Thanh s­ên ®øng: 

Ta cã s¬ ®å tÝnh cña thanh s­ên ngang  lµ dÇm ®¬n gi¶n gèi tùa lµ c¸c thanh chèng 

xiªn. 

 
Chän kÝch th­íc thanh s­ên ngang lµ: 8x8 cm 

- T¶i träng t¸c dông lªn s­ên ngang: 

q S
tc = 870 x0,8 = 696 (KG/m) = 6,96(KG/cm) 

q S
tt = 1131 x0,8 = 904,8 (KG/m) =9,048 (KG/cm) 

+ KiÓm tra ®é bÒn : max /M W  
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Trong ®ã : 2 2

max . / 8 9,048 80 / 8 7238,4( / )tt

v sM q l kG cm  

                   2 2 3. / 6 8 8 / 6 85,34W b h cm  

                  295 /kG cm  

                27238,4 / 85,34 84,82( / )kG cm  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
284,82 95( / )kG cm  

                 thanh s­ên ngang ®¶m b¶o bÒn. 

+KiÓm tra ®é vâng :f = 
45. .

384 .

tcq l

E J
 

Víi gç ta cã : E = 1,2.105 KG/cm2 ;  

     J = 
3 3. 8 8

12 12

b h
= 341,34cm4 

                       f = 
4

5

5 6,96 100

384 1, 2 10 341,34
 = 0,221  (cm) 

- §é vâng cho phÐp : [f] = 
1 1

100
400 400

l  = 0,25  (cm) 

Ta thÊy : f  < [f], do ®ã thanh s­ên ngang : bxh=8x8 (cm) lµ b¶o ®¶m. 

c. Thi công lắp dựng ván khuôn móng: 

Ghép các tấm ván thành của đài và giằng thành các tấm theo thiết kế 

Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng 
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Tiến hành lắp các thanh chống, khi lắp các cây chống thì tiến hành đóng cọc 

neo vào chân cây chống 

Đối với ván khuôn giằng móng, trƣớc khi ghép cần đổ một lớp bê tông mồi 

dày 3 cm. Lớp vữa này có tác dụng làm chân cho ván thành của giằng, giúp cho việc 

lắp dựng dễ dàng hơn. 

5. Ván khuôn đài và giằng móng:                                                            

a. Cấu tạo ván khuôn đài móng, giằng móng : 
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b.  Xác định khối lƣợng và tổ chức thi công ván khuôn móng: 

Tổng khối lƣợng ván khuôn thi công móng là: 335,54 m
2
 

Tra định mức 1242/1998/QĐ-BXD 

Số lƣợng công nhân (định mức cho ván khuôn móng 0,383 công/m
2
) 

Vậy khối lƣợng công nhân cho ván đài móng 335,54*0,383=128 công 

kÝch th­íc gi»ng mãng 400x800 cm. 

Theo chiÒu cao thµnh gi»ng ta chän 4 tÊm v¸n khu«n (200x1200) xÕp n»m ngang theo 
chiÒu dµi gi»ng mãng. 

Nh÷ng chç nµo bÞ hë, thiÕu v¸n khu«n ta bï vµo b»ng nh÷ng tÊm v¸n gç hoÆc nh÷ng 
tÊm v¸n khu«n kh¸c cho kÝn tuú theo yªu cÇu thùc tÕ. 

CÊu t¹o v¸n khu«n gi»ng: C¸c v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh ®­îc tæ hîp theo ph­¬ng 
ngang   
S¬ ®å tÝnh c«p pha nh­ dÇm liªn tôc nhiÒu nhÞp: 

 
T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh gi»ng mãng: 

+ ¸p lùc ngang cña bªt«ng t­¬i : q1
tc = .H.b KG/m 

                                                     q1
tt  = n. .H.b  KG/m 

Trong ®ã: n- HÖ sè tin cËy n = 1,3 
H- chiÒu cao ¶nh h­ëng cña thiÕt bÞ ®Çm s©u: H = 0,6 m 

- Dung träng cña bªt«ng:  = 2500KG/m3 
b- BÒ réng v¸n khu«n (b = 0,2m) 
q1

tc = 2500.0,6.0,2 = 300 KG/m 
q1

tt = 1,3.2500.0,6.0,2 = 390 KG/m 
+ ¸p lùc do ®æ bªt«ng: q2

tc = Ptc.b 
 q2

tt = n.Ptc.b  KG/m 
Trong ®ã: n- HÖ sè tin cËy n = 1,3 

q=4,94 Kg/cm

L=60 L=60 L=60

L=60 L=60 L=60 L=60

4,9x60
2

10

= =1764Kgcm

L=60

Mmax
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Ptc = 400 KG/m2 
b- BÒ réng v¸n khu«n 
q2

tc = 400.0,2 = 80 KG/m 
q2

tt = 1,3.400.0,2 = 104 KG/m 
Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

qtc = q1
tc+q2

tc = 300 + 80 = 380 KG/m =3,8KG/cm 
qtt

  = q1
tt+q2

tt = 390 +104 = 494 KG/m =4,94Kg/cm 
* TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng 

Dùng nẹp đứng gỗ có kích thƣớc tiết diện: bxh = 6x8 cm 

- Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng theo điều kiện cƣờng độ 

W
lq

M
tt

.].[
10

. 2

cm
q

W
l

tt
2,132

94,4

9.0.64.150.10.]..[10
 

do ®iÒu kiÖn kÝch th­íc cña v¸n khu«n dµi 1,2m nªn ta chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
nÑp ®øng lµ: 60cm 

+ KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n     :    f = 
EJ

lq tc

128

4

 

Trong ®ã:  
    E - M« ®un ®µn håi cña thÐp; E = 2,1.106 kg/m2. 
    J - M« men qu¸n tÝnh cña bÒ réng v¸n J = 2.20,02 = 40,04 cm4 

04,40101,2128

608,3
6

4

f  = 0,0046 cm 

    - §é vâng cho phÐp: [f] = l/400 = 60/400 = 0,15 cm 
f < [f] =>VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng lµ 60cm tho· m·n ®iÌu kiÖn c­êng ®é 
vµ ®é vâng 

Khi lắp ván khuôn móng chú ý: Có những nơi do kích thƣớc đài, giằng không 

phù hợp với ván khuôn thép định hình tại đó có thể dung ván khuôn gỗ thay thế 

nhƣng phải chú ý đến nẹp giữ để chống phình, lồi bê tông khi đổ. 

Các yêu cầu đối với ván khuôn khi thiết kế là: 

+ Phải chế tạo đúng theo kích thƣớc của các bộ phận kết cấu công trình 

+ Chịu đƣợc tất cả các loại lực có thể có 

+ Chế tạo đơn giản để phục vụ cho việc tháo lắp nhanh 

+ Đảm bảo tất cả các yêu cầu về công nghệ nhƣ khả năng mất nƣớc của xi 

măng không cong vênh 

+ Yêu cầu về kinh tế: sử dụng đƣợc nhiều lần, tiết kiệm 
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Đối với đài móng ván khuôn đặt đứng có L =1,4m tổ hợp từ các ván khuôn có 

bề rộng 200. Đối với giằng mỗi thành dung 7 tấm đặt nằm ngang. 

Ván khuôn phải đƣợc bôi trơn bằng dầu bên trong trƣớc khi lắp, khi lắp phải 

đảm bảo không cong vênh hay bị hở, đảm bảo đúng hình dạng cấu kiện. 

Ván khuôn đài, giằng đƣợc đặt trực tiếp lên lớp bê tông lót, các tấm ván đƣợc 

liên kết với nhau bằng các móc kẹp. 

Dùng thanh nẹp bằng thép góc để liên kết hệ ván khuôn thành mảng. Thanh 

chống một đầu tỳ vào thanh nẹp, một đầu tỳ vào miếng gỗ đệm áp vào vách 

hố. Tại các vị trí góc đài dung miếng ván góc để liên kết. 

6. Công tác đổ bê tông: 

Sau khi hoàn thành công tác ván khuôn móng ta tiến hành đổ bê tông móng.  

Yêu cầu đối với vữa Bêtông : 

Vữa Bêtông phải đƣợc trộn đều, đảm bảo đồng nhất về thành phần. 

Phải đảm bảo đủ về số lƣợng và thành phần cốt liệu, đúng mác thiết kế. 

Phải có tính linh động, đảm bảo độ sụt đúng yêu cầu quy định. 

Thời gian trộn, vận chuyển, đổ đầm phải đảm bảo, tránh làm  phân tầng 

Bêtông  

a, Xác định khối lƣợng đổ bê tông móng: 

Tổng khối lƣợng bê tông móng: 576.6 m
3
 

b, Phƣơng án thi công bê tông: 

Hiện nay ở nƣớc ta đang tồn tại ba dạng công nghệ thi công Bêtông : 

- Thi công thủ công hoàn toàn chỉ dùng khi khối lƣợng Bêtông nhỏ và phổ biến 

trong lĩnh vực thi công nhà dân. Nhƣng đứng về mặt khối lƣợng thì thi công theo 

phƣơng pháp này lại là quan trọng vì có đến 50% Bêtông đƣợc dùng thi công theo 

phƣơng pháp này. Tình trạng chất lƣợng của loại Bêtông này rất thất thƣờng và 

không đƣợc theo dõi, xét về khía cạnh quản lý. 

- Việc chế trộn Bêtông tại chổ cho những công ty có đủ phƣơng tiện tự thành lập 

nơi chứa trộn Bêtông. Loại dạng này chủ yếu nhằm vào các công ty Xây dựng quốc 

doanh đã có tên tuổi. Một trong những lý do phải tổ chức theo phƣơng pháp này tận 

dụng đƣợc những máy móc sẵn có. Việc tự sản xuất Bêtông có nhiều nhƣợc điểm 
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trong khâu quản lý chất lƣợng, nếu muốn quản lý chất lƣợng, đơn vị sử dụng Bêtông 

phải đầu tƣ hệ thống để sản xuất, nhƣ khâu thí nghiệm, đội ngũ công nhân... 

- Bêtông thƣơng phẩm đang đƣợc sử dụng nhiều vì các đơn vị sản xuất loại Bêtông 

này đảm bảo chất lƣợng vì điều kiện thi công rất thuận lợi. Bêtông thƣơng phẩm kết 

hợp với máy bơm Bêtông là một tổ hợp rất hiệu quả. 

Xét riêng về giá cho 1 m
3
 Bêtông thì giá Bêtông thƣơng phẩm cao hơn giá 

Bêtông tự chế tạo nhiều. Nhƣng xét tổng thể thì giá Bêtông thƣơng phẩm chỉ cao hơn 

giá Bêtông tự trộn khoảng 15 20% còn xét về mặt chất lƣợng thì Bêtông thƣơng 

phẩm hơn hẳn so với Bêtông tự trộn. 

 Công trình này ta chọn phƣơng án dùng bê tông thƣơng phẩm kết hợp  với máy 

bơm bê tông. 

c, Chọn máy thi công: 

 Ô tô vận chuyển bê tông: 

Chọn xe chở bê tông thƣơng phẩm có mã hiệu SB_92B có các thông số kỹ 

thuật sau: 

 + Dung tích thùng trộn : q = 6 m
3
. 

 + Ô tô cơ sở : KAMAZ - 5511. 

 + Dung tích thùng nƣớc : 0,75 m
3
. 

 + Công suất động cơ : 40 KW. 

 + Tốc độ quay thùng trộn : ( 9 - 14,5) vòng/phút. 

 + Độ cao đổ vật liệu vào : 3,5 m. 

 + Thời gian đổ bê tông ra : t = 10 phút. 

 + Trọng lƣợng xe ( có bê tông ) : 21,85 T. 

 + Vận tốc trung bình : v = 30 km/h. 
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Kích thƣớc giới hạn: 

Dài: 7,38  m; Rộng: 2,5 m; Cao: 3,4 m 

Tính toán số xe cần thiết để đổ Bêtông:  

 
)+(= max T

S

L

V

Q
n

  

Trong đó : 

             n: là số xe cần vận chuyển. 

             V: là thể tích Bêtông mỗi xe V = 5 m
3 
. 

             L: là đoạn đƣờng vận chuyển giả thiết là: L = 6 Km. 

             S: là tốc độ xe; S = 30  35 Km/h. 

             T: là thời gian gián đoạn;T = 10 (ph). 

             Q: là năng suất máy bơm; Q = 50 m
3
/h. 

  4)
60

10

35

6
(

5

50
)(max T

S

L

V

Q
n  xe. 

Chọn 5 xe để phục vụ công tác đổ Bêtông.  

+ Số chuyến xe cần thiết để đổ Bêtông móng là: 115
5

6,576
 chuyến. 

 Chọn máy bơm bê tông: 

Khối lƣợng bê tông móng là:159,81m
3
. Ta tiến hành đổ bê tông trong 1 ca.  

Có các loại máy bơm bê tông sau: 

Máy nén khí: Công suất của máy bơm khoảng 40 m
3
/h.Thiết bị này là phức tạp 

và nặng nề, sử dụng không đƣợc rộng rãi vì tốn kém .Dùng loại thiết bị này trong thi 

công ở các công trƣờngkhông kinh tế, đòi hỏi qui trình thi công chặt chẽ, thợ lành 

nghề. 

Máy bơm bê tông thuỷ lực:Bê tông trộng ở thùng chứa của máy bơm thuỷ lực, 

đƣợc đƣa xuống các khoang của máy bơm.Nhờ hệ thống van đóng và mở- dùng 

pittong thuỷ lực đẩy bê tông đến nơi cần đổ, hoặc đổ vào phƣơng tiện vận 

chuyển.Dùng loại này có thể đổ đƣợc 200-300m
3
/ca. 

Xe bơm bê tông : có các loại cần với vƣơn cao 17 42m, công suất 50: 120m
3
/h. 
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Hiện nay các đơn vị thi công thƣờng dùng loại máy bê tông này, tuy giá thành 

có đắt hơn so với loại khác nhƣng chất lƣợng tốt đặc biệt thi công kết cấu nhà cao 

tầng. 

Qua tìm hiểu và so sánh các phƣơng tiện bơm bê tông em quyết định chọn máy 

bơm loại S-60 Model 17/13/125 do công ty INFRADEV Australia sản xuất , có các 

thông số kỹ thuật sau: 

 + Năng suất kỹ thuật :           50       (m
3
/h).     

 + Dung tích phễu chứa :        400    

 + Công suất động cơ :           3,8      (kW)    

 + Đƣờng kính ống bơm :       125     (mm). 

 + Trọng lƣợng máy :               2,5     (Tấn).               

 + áp lực bơm :                         60       (bar). 

 + Hành trình pittông :              1200   (mm).          

         Cần bơm có 3 cánh tay cần: Đoạn thứ nhất: 5m; 

                                                       Đoạn thứ  hai: 4,2m; 

                                                       Đoạn thứ  ba: 3,8m; 

Số máy cần thiết :  n = 69.1
85,0.8.50

6,576

.TN

V

tt

. 

Vậy ta chọn 2 máy bơm 

 

Ƣu điểm của việc thi công Bêtông bằng máy bơm: Với khối lƣợng lớn, Thời 

gian thi công cần nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế đƣợc các mạch ngừng, chất 

lƣợng Bêtông đƣợc đảm bảo. 

 Chọn máy đầm bê tông: 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 134 
 

Chọn máy đầm dùi loại GH-45A, có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Đƣờng kính đầu đầm dùi : 45 mm. 

 + Chiều dài đầu đầm dùi : 494 mm. 

 + Biên độ rung : 2 mm. 

 + Tần số :  9000  12500  (vòng/phút). 

 + Thời gian đầm bê tông : 40 s 

 + Bán kính tác dụng : 50 cm. 

 + Chiều sâu lớp đầm : 35 cm. 

Năng suất máy đầm : N = 2.k.r0
2
. .3600/(t1 + t2). 

Trong đó : r0 : Bán kính ảnh hƣởng của đầm. r0 = 60 cm. 

  : Chiều dày lớp bê tông cần đầm. 

 t1 : Thời gian đầm bê tông. t1 = 30 s. 

 t2 : Thời gian di chuyển đầm. t2 = 6 s. 

 k : Hệ số hữu ích. k = 0,7  

                   N = 2.0,7.0,5
2
.0,35.3600/(40 + 6) = 9,59  (m

3
/h). 

Số lƣợng đầm cần thiết :     n = V/N.T = 345,058/9,59.8.0,85 = 5,3 

Vậy ta cần chọn 6 đầm dùi loại GH-45A. 

7. Kỹ thuật lấp đất hố móng: Việc lấp đất hố móng đƣợc tiến hành bằng 

phƣơng pháp thủ công. Ta lấp theo từng hố móng lấp theo lớp nào đầm chặt lớp ấy. 

Ta sử dụng máy đầm rung để đầm nên đất hố móng. 
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CHƢƠNG II: BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN 

Thi công phần thân là giai đoạn thi công kéo dài nhất tập trung phần lớn nhân 

lực và vật lực.Công tác thi công phần thân bao gồm thi công sàn, cột, dầm, lõi và cầu 

thang bộ. 

I/BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: 

1. Giải pháp thi công chung cho phần thân công trình: 

Phần thân công trình đƣợc thi công theo công nghệ thi công BTCT toàn 

khối,bao gồm 3 công tác chính cho các cấu kiện là : ván khuôn,cốt thép và bê tông. 

quá trình thi công đƣợc tính toán cụ thể về mặt kỹ thuật cũng nhƣ tổ choc quản lý, 

đảm bảo thực hiện các công tác một cách tuần tự,nhịp nhàn với chất lƣợng tốt và tiến 

độ hợp lý đặt ra. 

Công tác bê tông: để đảm bảo chất lƣợng và đẩy nhanh tiến độ thi công, ta 

sử dụng bê tông thƣơng phẩm cho toàn bộ công trình. Nếu chiều cao bơm không đủ 

có thể bố trí trạm bơm trung gian. Bê tông cột vách, lõi có khối lƣợng nhỏ, nếu sử 

dụng bơm sẽ gây lãng phí năng suất máy. Do đó, có thể dùng cần trục để đổ bê tông 

cột,lõi.  

Công tác cốt thép: cốt thép đƣợc tiến hành gia công tại công trƣờng. Việc 

vận chuyển, dự trữ đƣợc tính toán phù hợp với tiến độ thi công chung,đảm bảo yêu 

cầu về chất lƣợng. 

Công tác ván  khuôn: Hiện nay trên thị trƣờng có nhiều loại ván khuôn, 

phục vụ nhu cầu đa dạng cho thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Để 

thuận tiện cho quá trình thi công lắp dung và táo dỡ,đảm bảo chất lƣợng thi công, 

đảm bảo việc luân chuyển ván khuôn tối đa, phần thân công trình cũng đc sử dụng hệ 

ván khuôn đinh hình bằng thép, kết hợp với hệ đà giáo Pal, hệ thanh chống đơn kim 

loại,hệ giáo thao tác đồng bộ. Hê thống ván khuôn và cột chống đƣợc kiểm tra chất 

lƣợng trƣớc khi thi công để đảm bảo chất lƣợng thi công, mặt khác cũng đƣợc sử 

dụng luân chuyển liên tục nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong thi công. 

 Chọn loại ván khuôn sử dụng: Ván khuôn Hoà Phát, bao gồm: 

- Các tấm khuôn chính. 

- Các tấm góc.  

- Cốp pha góc nối. 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 136 
 

- Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

- Thanh chống kim loại. 

- Thanh giằng kim loại. 

 Ưu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

Có tính  đƣợc lắp ghép cho các đối tƣợng kết cấu khác nhau. 

Trọng lƣợng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng16kg, thích hợp cho việc 

vận chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

 Ván khuôn tấm phẳng: 

 

 

 

 Móc kẹp chữ U, chốt chữ L: 

 

 

 

 Cột chống đơn: Cột chống đơn dùng trong xây dựng thƣờng đƣợc sản 

xuất từ ống thép Ø60, gồm hai đoạn trên và dƣới, cơ cấu điều chỉnh chiều cao, bản đế 

trên và bản đế dƣới. 

Cấu tạo cột chống đơn đƣợc minh hoạ nhƣ hình vẽ: 

 Cột chống tam giác chuẩn (giáo PAL): Cột chống tam giác chuẩn hay 

còn gọi là giáo Pal, là loại cây chống vạn năng có khả năng chịu tải trọng lớn và 

chống đỡ đƣợc các kết cấu ở những độ cao lớn nhỏ khác nhau. Giáo Pal gồm các bộ 

phận: Kích chân và kích đầu, tấm đế, giằng ngang và giằng chéo, khung tam giác tiêu 

chuẩn và khớp nối. Giáo Pal có thể lắp ghép theo tiết diện hình vuông hoặc tam giác 

đều. Hình vẽ minh hoạ các bộ phận của giao Pal: 
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Minh khai lenex

 

cÊu t¹o khung gi¸o thÐp

pal

 

Hệ đỡ cốp pha là xà gồ bằng gỗ có:  = 650 kG/cm
3
, [ ]gỗ = 110 kG/cm

2
, 

Eg = 1,0.10
5
 kG/cm

2
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ CẤU TẠO VÀ TỔ HỢP VÁN KHUÔN CỘT CHỐNG CHO KHUNG TRỤC 

4, VÁN KHUÔN DẦM SÀN: 

1. Công tác ván khuôn: 

a, Yêu cầu ván khuôn: 

Ván khuôn cột dùng loại ván khuôn thép định hình với hệ giáo Pal và cột chống 

thép đa năng có thể điều chỉnh cao độ, tháo lắp dễ dàng. 

Yêu cầu đối với ván khuôn: 

 Đƣợc chế tạo theo đúng kích thƣớc cấu kiện. 

 Đảm bảo độ cứng, độ ổn định, không cong vênh. 

 Gọn nhẹ tiện dụng dễ tháo lắp. 
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 Kín khít, không để chảy nƣớc xi măng. 

 Độ luân chuyển cao. 

Ván khuôn sau khi tháo phải đƣợc làm vệ sinh sạch sẽ và để nơi khô ráo, kê chất 

nơi bằng phẳng tránh cong vênh ván khuôn. 

Ván khuôn cột gồm 4 mảng ván khuôn liên kết với nhau và đƣợc giữ ổn định 

bởi gông cột, các mảng ván khuôn đƣợc tổ hợp từ các tấm ván khuôn có mô đun khác 

nhau, chiều dài và chiều rộng của tấm ván khuôn đƣợc lấy trên cơ sở hệ mô đun kích 

thƣớc kết cấu. Chiều dài nên là bội số của chiều rộng để khi cần thiết có thể phối hợp 

xen kẽ các tấm đứng và ngang để tạo đƣợc hình dạng của cấu kiện. 

Khi lựa chọn các tấm ván khuôn cần hạn chế tối thiểu các tấm phụ, còn các tấm 

chính không vƣợt quá 6  7 loại để tránh phức tạp khi chế tạo, thi công. Trong thực tế 

công trình có kích thƣớc rất đa dạng do đó cần có những bộ ván khuôn công cụ kích 

thƣớc bé có tính chất đồng bộ về chủng loại để có tính vạn năng trong sử dụng 

Bộ ván khuôn cần có các thành phần sau: 

 Các tấm ván khuôn chính: gồm nhiều loại có kích thƣớc khác 

nhau. Mặt ván là thép bản dày 2  3 mm, trên các sƣờn có các lỗ để lắp chốt liên kết 

khi lắp hai tấm cạnh nhau, các lỗ đƣợc bố trí sao cho khi lắp các tấm có kích thƣớc 

khác nhau vẫn khớp với nhau. 

 Các tấm ván khuôn phụ: bao gồm các tấm ván khuôn góc ngoài, 

góc trong,  

b, Thiết kế ván khuôn: 

Tính toán thiết kế ván khuôn cột cho một tầng điển hình. 

* X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n 

Theo tiªu chuÈn thi c«ng bª t«ng cèt thÐp TCVN 4453 - 95 th× ¸p lùc ngang t¸c dông 
lªn V¸n Khu«n cét x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 
   - ¸p lùc ngang tèi ®a cña v÷a bª t«ng t­¬i: 

      q
tt
1 =n. .H = 1,3.2500.0,7 = 2275 Kg/m2 

(H = 0,7m lµ chiÒu cao líp bª t«ng sinh ra ¸p lùc khi dïng ®Çm dïi) 
    - ¸p lùc do ®Çm bª t«ng:  

  q
tt
2 = n2.pd

tc =  1,3.200 = 260 Kg/m2. 

T¶i träng ph©n bè theo chiÒu dµi mét tÊm v¸n khu«n lµ:  
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qtt = qt
1 + qtt

2 = (2275+ 260) x 0,22  = 557,7 
(Kg/m)  
T¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông lªn mét tÊm 
v¸n khu«n lµ: 
  qtc = (1750+ 200) x 0,22 = 429 (Kg/m)   
* TÝnh to¸n v¸n khu«n. 

- Coi v¸n khu«n cét nh­ lµ dÇm liªn tôc 
tùa trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c g«ng. Kho¶ng 
c¸ch  gi÷a c¸c gèi tùa chÝnh lµ kho¶ng 
c¸ch gi÷a c¸c g«ng. 
Tính khoảng cách giữa các gông: 
+ Theo ®iÒu kiÖn bÒn: 
M« men trªn nhÞp cña dÇm liªn tôc lµ :          

   ..
10

2

max WR
lq

M
g

tt

  

Trong ®ã: 
       R: C­êng ®é cña v¸n khu«n kim lo¹i R = 2100  (Kg/cm2) 
       =0,9 -  hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc 

      W: M« men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n, víi bÒ réng 20 cm ta cã W = 4,42 (cm3) 

           Tõ ®ã   lg  
tt

10.R.W. 10.2100.4,42.0,9
123,64(cm)

5,577q
 

§Ó tiÖn cho viÖc bè trÝ g«ng trªn cét ta chän lg = 90 cm 
+ Theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: 
- §é vâng f ®­îc tÝnh theo c«ng thøc :  

    
JE

lq
f

g

tc

.128

4

 

     Víi thÐp ta cã: E = 2,1.106 Kg/cm2; J = 20,02 cm4               

   
4

6

4,29 90
f 0,0607

128 2,1.10 20,02
 cm. 

- §é vâng cho phÐp :    

    
1 1

f l 90 0,225
400 400

 cm. 

Ta thÊy: f  < [f], do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c g«ng b»ng lg = 90 cm lµ ®¶m b¶o. 

Bè trÝ  n = 
L

1
l

 = 
3,9

1 5
0,9

 g«ng. 

Chän g«ng thÐp  ch÷ ‘V’ tiÕt diÖn ngang 10 x75 mm. 
*TÝnh hÖ thèng c©y chèng xiªn .  
  §Ó chèng cét theo ph­¬ng th¼ng ®øng, ta sö dông c©y chèng xiªn. Mét ®Çu chèng 
vµo g«ng cét, ®Çu kia chèng xuèng sµn. Sö dông 4 c©y chèng ®¬n cho mçi cét. §èi 

l
g

l
g

l
g

q. lg

10

tt 2

Mmax

s¬ ®å tÝnh to¸n vk cét
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víi cét biªn vµ cét gãc cÇn  kÕt hîp c¸c d©y v¨ng cã t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh ®Ó gi÷ æn 
®Þnh. 

+Chän c©y chèng cho cét:                                                                                                                                                                           
S¬ ®å lµm viÖc cña c©y chèng xiªn cho v¸n khu«n cét nh­ h×nh vÏ :                     

  
- T¶i träng giã g©y ra ph©n bè ®Òu trªn cét gåm 2 thµnh phÇn : giã ®Èy vµ giã hót .(¸p 

lùc giã W = W0  k  c  Kg/m2 lÊy theo sè liÖu vÒ t¶i träng giã nh­ phÇn trªn ). 

qd = Wtt  h (Kg/m)  
h : chiÒu réng c¹nh ®ãn giã lín nhÊt cña cét  (m) 
trong ®ã ¸p lùc giã tÝnh to¸n  : Wtt = W/ 2 

Ta cã :   )/(16,35
2

6,0.8,0.285,1.95.2,1

2

....
mKg

hckWn
q o

d   

              )/(37,26
2

6,0.6,0.285,1.95.2,1

2

....
mKg

hckWn
q o

h  

    q = qd + qh = 35,16 +26,37 = 61,53(Kg/m) 

Quy t¶i träng ph©n bè thµnh t¶i träng tËp trung t¹i nót: 

                    Pgiã = q H = 61,53 2,9 = 178,44 Kg     

                   => N = Pgiã/cos450 = 178,44/cos450. 

                        N = 252,35 Kg 

ChiÒu dµi cña c©y chèng: 

                         L= 22 1,8 =2,55 m. 

Dùa vµo søc chÞu t¶i vµ chiÒu dµi cña c©y chèng ®¬n cho trong b¶ng ta chän c©y 
chèng V1 (víi P= 1700 Kg )cña h·ng LENEX lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc  

+ TÝnh thÐp neo cét: 

DiÖn tÝch tiÕt diÖn d©y thÐp neo:  
k

N 252,35
F 0,12

R 2100
 cm2 

N

P

q q
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 chän d©y thÐp d = 8 mm cã F = 0,283 cm2. 

    

Hình 9.1 Cấu tạo ván khuôn cột 

 Tổ hơp ván khuôn cột: Chiều cao cột 3,3 m.Chiều cao dầm 0,7 m. 

Loại ván khuôn 

Loại cột 

40x80 40x60 40x50 40x40 

40 80 40 60 40 50 40 40 

300x1500x55    3  2  1 

300x900x55    3  2  1 

250x1500x55  4       

250x900x55  4       

200x1500x55 2  2  2 1 2 2 

200x900x55 2  2  2 1 2 2 

150x1500x55         

sµn btct

l 90x50x5

g«ng thÐp gãc

cèt thÐp cét

phÔu ®æ bª t«ng 

tæ hîp

v¸n khu«n thÐp

®æ bt 

thÐp neo 010





chèng ch©n 80x100





chÆn ch©n 80x100



4.50

bul«ng 





t¨ng ®¬

3









xµ gå 80x100

chèng xiªn 80x100

3

chèt o10

con kª 

t¨ng ®¬

thÐp neo
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Kết hợp với các thanh chuyển góc kích thƣớc : 55x1500x55 và 55x900x55. 

Đoạn còn thiếu ta sử dụng ván khuôn gỗ để ghép,sao cho đảm bảo ván khuôn 

kín khít. 

 Lắp dựng ván khuôn cột: 

Ván khuôn cột gồm các tấm có chiều rộng 30 cm, 25cm,20cm. Dùng cần trục 

vận chuyển các tấm ván khuôn đến chân cột, gia công lắp ghép các tấm ván khuôn rời 

thành các tấm lớn theo kích thƣớc tiết diện cột. Để tránh hiện tƣợng phân tầng khi đổ 

bê tông ta dùng phễu đổ hạ xuống. Với ván thép khi lắp ta không cần cửa làm vệ sinh 

ở chân cột. 

Dựa vào lƣới trắc đạt chuẩn để xác định vị trí tim cột, lƣới trắc đạt này đƣợc 

xác lập nhờ máy kinh vĩ và thƣớc thép. 

Lắp dựng ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế, lắp gông cột, sau đó dùng 

thanh chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh và cố định cột cho thẳng đứng, 

đảm bảo độ ổn định trong quá trình đổ bê tông. 

Kiểm tra lại lần cuối cùng độ ổn định và độ thẳng đứng của cột trƣớc khi đổ 

bê tông.  

2.  Công tác bê tông cột: 

Trƣớc khi đổ bê tông cột ta kiểm tra lại lần cuối ván khuôn, cốt thép cột, và 

làm vệ sinh sạch sẽ.  

Bê tông cột là bê tông thƣơng phẩm độ sụt 12±1cm mua từ trạm trộn và vận 

chuyển đến công trƣờng .Bê tông đƣợc đổ bằng cẩu tháp với ben bê tông 0,8m
3
 qua 

ống vòi voi. 

Khi đổ bê tông xuống từ đỉnh cột, công nhân đứng trên sàn công tác dựng tên 

giáo PAL. 

Mỗi lớp đổ bê tông dầy 30cm, đổ đến đâu đầm ngay đến đấy bằng đầm dùi. 

Đầm lớp sau phải cắm vào lớp trƣớc 5-10cm. Thời gian đầm một vị trí khoảng 30-

40s. 

Ngay sau khi đổ bê tông cần kiểm tra độ thẳng đứng của cột bằng máy toàn 

đạc và khắc phục sai sót nếu có. 

Quy trình đổ bê tông cột đƣợc tiến hành nhƣ  sau: 
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 Kiểm tra lại độ ổn định và độ thẳng đứng của cột lần cuối cùng trƣớc khi 

đổ bê tông. 

 Tƣới nƣớc cho ƣớt ván khuôn, tƣới nƣớc xi măng vào chỗ gián đoạn nơi 

chân cột. 

 Công tác đỗ bê tông đƣợc tiến hành một đợt: Cao trình đổ bê tông cột 

đến dƣới mép dầm khoảng 3 cm. Đổ từ trên đầu cột xuống do cột cao 2,9m nên ta 

phải sử dụng phễu đặt trên đầu cột hạ sâu xuống tránh hiện tƣợng chấn động khi đổ. 

 Mỗi đợt đổ bê tông dày khoảng 30  50 cm, dùng đầm dùi đầm kỹ rồi 

mới đổ lớp tiếp theo. Trong quá trình đổ ta tiến hành gõ nhẹ lên thành ván khuôn cột 

để tăng độ lèn chặt của bê tông. 

Khi đổ cũng nhƣ khi đầm bê tông cần chú ý không gây va đập làm sai lêch vị 

trí cốt thép. 

Khi đổ bê tông xong cần làm vệ sinh sạch sẽ thùng chứa bê tông để chuẩn bị 

cho lần đổ sau. 

Chú ý: Phải kiểm tra lại chất lượng và độ sụt của bê tông trước khi sử dụng. 

3.  Công tác bảo dưỡng bê tông: 

Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc mƣa to ta phải che phủ ngay tránh 

hiện tƣợng  bê tông thiếu nƣớc bị nứt chân hoặc bị rỗ bề mặt. 

Đổ bê tông sau 8  10 giờ tiến hành tƣới nƣớc bảo dƣỡng. Trong hai ngày đầu 

cứ   2  3 giờ tƣới nƣớc một lần, sau đó cứ 3 10 giờ tƣới một lần tuỳ theo điều kiện 

thời tiết. Bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm. 

Tuyệt đối  tránh gây rung động và va chạm sau khi đổ bê tông. Trong quá 

trình bảo dƣỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay. 

4.  Công tác tháo ván khuôn cột: 

Ván khuôn cột, vách là loại ván khuôn không chịu lực do đó sau khi đổ bê 

tông đƣợc 2 ngày ta tiến hành tháo ván khuôn cột, vách. 

Tháo ván khuôn cột xong mới lắp ván khuôn dầm, sàn, vì vậy khi tháo ván 

khuôn cột ta để lại một phần phía trên đầu cột (nhƣ trong thết kế) để liên kết với ván 

khuôn dầm. 

Ván khuôn đƣợc tháo theo nguyên tắc: “Cái nào lắp trƣớc thì tháo sau, cái nào 

lắp sau thì tháo trƣớc”. 
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Việc tách, cậy ván khuôn ra khỏi bê tông phải đƣợc thực hiện một cách cẩn 

thận tránh làm hỏng ván khuôn và làm sứt mẻ bê tông. 

Để tháo dỡ ván khuôn đƣợc dễ dàng, ngƣời ta dùng các đòn nhổ đinh, kìm, xà 

beng và những thiết bị khác. 

III/ THI CÔNG DẦM: 

1.  Công tác ván khuôn : 

Ván khuôn dầm gồm ván khuôn đáy dầm và ván khuôn thành dầm đƣợc 

chế tạo từ ván khuôn thép định hình, chúng đƣợc liên kết với nhau bằng chốt 3 chiều, 

ván thành đƣợc chống bởi các thanh chống xiên,ván đáy dầm tựa lên các thanh xà gồ 

ngang đƣợc đặt trên các thanh chống đơn. 

a, Thiết kế ván khuôn dầm 400x700: 

 Thiết kế ván khuôn đáy dầm: 

Tổ hợp ván đáy dầm: 

D V¸n khu«n ®¸y dÇm sö dông v¸n khu«n kim lo¹i, sö dông 1 tÊm v¸n khu«n ph¼ng 
kÝch th­íc (300x1500) ®­îc tùa lªn c¸c thanh ®µ gç ngang cña hÖ chèng ®¸y dÇm 
( ®µ ngang, ®µ däc, gi¸o PAL ). Nh÷ng chç bÞ thiÕu hôt hoÆc cã kÏ hë th× dïng gç 
®Öm vµo ®Ó ®¶m b¶o h×nh d¹ng cña dÇm ®ång thêi tr¸nh bÞ ch¶y n­íc xi m¨ng lµm 
¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng bª t«ng dÇm. 

+ S¬ ®å tÝnh: Coi v¸n khu«n ®¸y dÇm nh­ dÇm liªn tôc kª lªn c¸c xµ gå.  Gäi 
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 xµ gå gç lµ:  ldn 

 

  

+ T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n ®¸y dÇm gåm cã : 

Träng l­îng v¸n khu«n:  

                q1 = 1,1.39.0,25 = 12,87 KG/m 

Ldn

Mmax

q

Ldn Ldn Ldn Ldn

LdnLdnLdn
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              39KG/m2 - lµ t¶i träng cña 1m2 v¸n khu«n dÇm. 

Träng l­îng bª t«ng cèt thÐp dÇm dµy h = 65 cm : 

 q2 =n. .h.b =1,2.2500.0,65.0,25 = 487,5 KG/m 

T¶i träng ®æ bªt«ng dÇm ( ®æ b»ng b¬m bª t«ng ): 

                q3 = n . bd . Pd  

    Trong ®ã : 
          HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
          Ho¹t t¶i ®æ bªt«ng b»ng m¸y : Pd = 400Kg/m2 

              q3 = 1,3 . 400 . 0,25 = 130 kg/m  

 + T¶i träng ®Çm nÐn : 
                q4 = n . bd . q

tc 
 Trong ®ã : 

          HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
         ¸p lùc ®Çm nÐn tiªu chuÈn: qtc = 200Kg/m2 

             q4 = 1,3 . 200 . 0,25 = 65 kg/m 

Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®ang ®æ th× kh«ng ®Çm nªn chØ chän  qmax (q3,q4) = q3  

®Ó tÝnh to¸n. 
* Tæng t¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm ; 
              q = q1 + q2 + q3  

            q = 12,87 + 487,5  + 130  = 630,37 kg/m  

- TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå  

+ §iÒu kiÖn bÒn:  = 
W

M
  R  (kG/cm2). 

   Trong ®ã:    W – M«men kh¸ng uèn cña v¸n khu«n,  
                       W = 6,55 cm3  

 M - M« men trong v¸n ®¸y dÇm M = 
10

2

xgql
 

                  
q

RW
lxg

.10 10 6,55 2100 0.9

7,7662
 = 126,25 cm 

     VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ngang lµ l = 60cm. 
 - KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n ®¸y dÇm: 
+T¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông lªn v¸n khu«n trªn 1m dµi: 

 qtc = (39 + 2080 + 400 + 200 + 250).0,25 = 742,25 (Kg/m) 
+ §é vâng cña v¸n khu«n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 

  f = 
EJ

lq tc

128

. 4

 

 Trong ®ã:  E - M« ®un ®µn håi cña thÐp; E = 2,1.106 kg/cm2. 
                 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 146 
 

   J - M«men qu¸n tÝnh cña bÒ réng v¸n khu«n J = 28,46 cm4 

                       
4

6

7,4225 60
f

128 2,1 10 28,46
 = 0,015 cm  

+ §é vâng cho phÐp: [f] = l/400 = 60/400 = 0,15 cm 
Ta thÊy:  f < [f] do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y chèng lµ 60 cm lµ b¶o 

®¶m. 

Dầm D1  :Chiều dài ván khuôn L1 =6,32 (m) tính đến 2 mép trong cột. 

Sử dụng 4ván 300x1500x55 Kết hợp với ván gỗ.              

 Thiết kế ván khuôn thành dầm: 

Tổ hợp ván thành dầm: 

Chiều cao tính toán của ván khuôn thành dầm là: 

h  =  hdầm - hsàn =  70-12=58cm. 

TÝnh to¸n v¸n khu«n thµnh dÇm thùc chÊt lµ tÝnh kho¶ng c¸ch c©y ch«ng xiªn cña 
thµnh dÇm ,®¶m b¶o cho v¸n thµnh kh«ng bÞ biÕn d¹ng qu¸ lín d­íi t¸c dông cña ¸p 
lùc bª t«ng khi ®Çm ®æ. 
- Quan niÖm v¸n khu«n thµnh dÇm lµm viÖc nh­ mét dÇm liªn tôc ®Òu nhÞp chÞu t¶i 
träng ph©n bè ®Òu q do ¸p lùc cña bªt«ng khi ®Çm ®æ . ¸p  lùc ®Çm ®æ cña bªt«ng cã 
thÓ coi nh­ ¸p lùc thuû tÜnh t¸c dông lªn v¸n thµnh , nã ph©n bè theo lô©t bËc nhÊt , 

cã gi¸ trÞ ( n   hd ) . §Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n ta cho ¸p lùc ph©n bè ®Òu trªn 
toµn bé chiÒu cao thµnh dÇm  :hd  
  ChiÒu cao lµm viÖc cña thµnh dÇm. 
          h = hdÇm- hsµn = 0,65 - 0,12  = 0,53 cm. 
chän v¸n khu«n thµnh dÇm lµ 1 tÊm  300 x1200 +1 tÊm 220x1200mm.  
- T¶i träng t¸c dông lªn v¸n thµnh dÇm bao gåm. 
+ ¸p lùc cña bªt«ng : 

            q1 =( n .  . hd ) .bd 
 Trong ®ã : 
             HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 

             Dung träng riªng cña bª t«ng :  = 2500Kg/m3 
  q1 = (1,3 . 2500 . 0,53 ). 0,25  =430,625 kg/m  
+ ¸p lùc ®æ bªt«ng : 
                    q2 = n . pd . bd 
Trong ®ã : 
             HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
             
 ¸p lùc ®æ bªt«ng pd = 400 Kg/m2 
       q2 = 1,3 . 400. 0,25 = 130 kg/m 
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* Tæng t¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn v¸n thµnh dÇm lµ : 
           q  =  q1 + q2  =  430,625 + 130  =  560,625 kg/m 

 
                                      S¬ ®å tÝnh v¸n khu«n thµnh dÇm 

- §iÒu kiÖn bÒn: 

                          = 
W

M
  R   kg/cm2. 

Trong ®ã:   W - M«men kh¸ng uèn cña tÊm v¸n thµnh;  
                         W = 4,42 cm3. 

     M - M«men trªn v¸n thµnh dÇm; M = 
10

2

nql
 

q

RW
lcx

10 10 4,42 2100 0.9

5,606
 = 122,07 cm 

 VËy chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng lµ l = 60 cm. (®óng b»ng kho¶ng c¸ch 
gi÷a c¸c ®µ ngang ®ì v¸n ®¸y dÇm) 

- KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n thµnh dÇm: 
+T¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông lªn v¸n khu«n trªn 1m dµi : 
                    qtc  = 331,25 + 100 = 431,25 kg/m. 
+ §é vâng f cña v¸n khu«n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : 

  f = 
EJ

lq tc

128

. 4

 

   Trong ®ã:   E - M«®un ®µn håi cña thÐp; E = 2,1.106 kg/cm2. 
             J - M« men qu¸n tÝnh v¸n thµnh dÇm;  J = 20,02 cm4 

                    
4

6

4,3125 60
f

128 2,1 10 20,02
 = 0,01038 cm 

+ §é vâng cho phÐp: [f] = l/400 = 60/400 = 0,15 cm 
   Ta thÊy: f < [f] do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng = 60 cm lµ b¶o ®¶m. 

§èi víi c¸c dÇm gi÷a bè trÝ hÖ thèng c©y chèng vµ nÑp nh­ dÇm biªn ®¶m b¶o an toµn.  

 

Dầm D1  :Chiều dài ván khuôn L1 =7,78(m)tính đến 2 mép trong dầm dọc)      

Ltt

Mmax

Ltt Ltt Ltt

LttLttLttLtt

q
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Sử dụng: 

- 5 ván 300x1500x55 Kết hợp với ván gỗ.             

- 2 góc 100x100x55x1500, 2 góc 100x100x55x1200  để liên kết ván thành và 

ván đáy dầm.              

- 3 góc 55x55x55x1200, 1góc 55x55x55x1500 để liên kết ván thành và ván sàn. 

 Bố trí xà gồ: 

 

    

 Tính toán cột chống: 

Chiều cao cần thiết của cột : 

Hcột =  htầng - hdầm - hvánkhuônđáydầm  -  h2 lớpxàgồ  

= 4000 – 700 – 55 - (8+12) = 3225 (mm) 

Ngoài ra ta bố trí các kích đầu và chân cột.   

Dựa vào lực tác dụng lên cột chống và chiều dài cần thiết của cột chống ta 

chọn cây chống K-103 có các thông số kỹ thuật: 

 Chiều dài lớn nhất : 3900mm             

 Chiều dài ống ngoài: 1500mm 

 Chiều dài nhỏ nhất : 2400mm            

 Trọng lƣợng : 11,1kG 

 Chiều dài ống trong: 2400mm              

Đối với chống bằng giáo PAL luôn thoả mãn về khả năng chịu lực và biến 

dạng vì vậy ta không cần phải kiểm tra điều kiện này nữa. 

 Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm: 

Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm nhƣ sau:  

700 700 700 700 700700 700 700 700260 260600600 600195 195

600600 600195 195

700 700
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Dựng hệ giáo chống đỡ ván đáy dầm, điều chỉnh cao độ cho chính xác theo đúng thiết 

kế.Dùng các giằng để giằng các cột chống lại với nhau. 

Lắp hệ thống xà gồ, lắp ghép ván đáy dầm. Các tấm ván khuôn đáy dầm 

phải đƣợc lắp kín khít, đúng tim trục dầm theo thiết kế. 

Ván khuôn thành dầm đƣợc chống bởi các thanh chống xiên một đầu chống 

vào thanhh nẹp đứng, một đầu đóng cố định vào xà gồ ngang đỡ ván đáy dầm. Để 

đảm bảo khoảng cách giữa hai ván thành ta dùng các thanh chống ngang ở phía trên 

thành dầm, các nẹp này đƣợc bỏ đi khi đổ bê tông. 

Với dầm biên việc lắp đặt ván khuôn khó hơn hình vẽ thể hiện: 

 Thiết kế ván khuôn dầm còn lại.       

Các dầm còn lại thực hiện tính toán tƣơng tự .Khi tinh toán xà gồ ,ván 

khuôn cho dầm D2, 3, 4…. ta đều lấy theo cấu tạo. Vì vậy có thể chọn theo cấu tạo 

cho các dầm còn lại mà chắc chắn thoả mãn điều kiện về biến dạng.       

Chọn khoảng cách xà gồ lớp 1 đỡ ván khuôn dầm là 70cm, kích thƣớc xà 

gồ 6x8cm và (kích thƣớc xà gồ giữa nguyên nhằm đảm bảo tính thống nhất và tính 

luân chuyển cho các công trình.  

Các thanh đà dọc đặt bên dƣới các thanh đà ngang,tiết diện các thanh 

(10x12) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa các thanh xà gồ 700 mm. 
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2. Công tác cốt thép dầm: 

Cốt thép dầm đƣợc đánh gỉ, làm vệ sinh sạch sẽ trƣớc khi cắt uốn. Sau đó 

đƣợc cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế. 

Cốt thép đƣợc vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, sau đó đƣợc vận 

chuyển vào vị trí lắp dựng. Sau khi lắp xong ván khuôn đáy dầm ta tiến hành lắp đặt 

cốt thép, cốt thép phải đƣợc lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kỹ thuật.  

Cốt thép lắp dựng gồm hai loại :một loại dựng thành khung sẵn , một loại 

đƣa lên ta tiến hành lắp dựng sau khi thép đã đƣợc cắt uốn theo thiết kế . 

Cốt đai đƣợc uốn bằng tay, vận chuyển lên cao và lắp buộc đúng theo thiết kế. 

3. Công tác bêtông dầm:  

Bê tông dầm đƣợc đổ bằng máy bơm bê tông cùng lúc với bê tông sàn. 

IV/ THI CÔNG SÀN: 

1. Công tác ván khuôn: 

Ván khuôn sàn sử dụng ván khuôn định hình và kết hợp với giáo PAL,cột 

chống đơn. 

Kích thƣớc các ô sàn không giống nhau nên trong quá trình lắp ghép ván 

khuôn sàn phải kết hợp nhiều loại ván khuôn định hình khác nhau.    

Tại những vị trí còn thiếu ta bù vào bằng các tấm ván khuôn gỗ hoặc các 

tấm tôn.  

Để thuận tiện cho thi công ta chọn xà gồ, và giáo chống sàn nhƣ sau:   

Các vị trí ở giữa ta dùng giáo tam giác để tổ hợp thành các chuồng giáo 

hình vuông để chống sàn,những ô sàn có kích thứoc nhỏ hơn ta có thể dùng các cây 

chống đơn để chống ván sàn.    

TÝnh to¸n v¸n khu«n sµn : 

- C¾t d¶i 1m v¸n khu«n sµn ®Ó tÝnh, ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ: 

 

Ld

Mmax

q

Ld Ld Ld

LdLdLdLd
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- T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn gåm cã: 
+ T¶i träng bª t«ng cèt thÐp sµn: 

  q1 = n.bs.hs.   
Trong ®ã: 
            HÖ sè ®é tin cËy n = 1,2 
            bs: bÒ réng 1m sµn 
            hs = 0,12m: chiÒu cao bª t«ng sµn 

             = 2600 Kg/m3: dung träng riªng cña BTCT sµn  
=> q1 = 1,2.1.0,12.2600 = 374,4 Kg/m 
+ T¶i träng v¸n khu«n sµn: 

                q2 = 1,1.39.1 = 42,9 KG/m 

              39KG/m2 - lµ t¶i träng cña 1m2 v¸n khu«n sµn. 

+ T¶i träng ®æ bªt«ng dÇm :  
                q3 = n . bs . Pd  

    Trong ®ã : 
          HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
          Ho¹t t¶i ®æ bªt«ng b»ng m¸y : Pd = 400Kg/m2 

             q3 = 1,3 . 400 . 1 = 520 kg/m  

+ T¶i träng ®Çm nÐn : 
               q4 = n . bs . q

tc 
    Trong ®ã : 

          HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
         ¸p lùc ®Çm nÐn tiªu chuÈn: qtc = 200 Kg/m2 

             q4 = 1,3 . 200 . 1 = 260 kg/m 

+ T¶i träng thi c«ng do ng­êi vµ dông cô : 
               q5 = n . bs . P

tc 
    Trong ®ã : 

         HÖ sè ®é tin cËy : n =1,3 
         ho¹t t¶i thi c«ng tiªu chuÈn: Ptc = 250 Kg/m2 
     q5 = 1,3 . 250 . 1 = 325 kg/m 
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®ang ®æ th× kh«ng ®Çm nªn chØ chän  qmax (q3,q4) = q3  

®Ó tÝnh to¸n. 
* Tæng t¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn v¸n ®¸y dÇm ; 
              q = q1 + q2 + q3 + q5 
            q = 374,4 + 42,9 + 520 + 325   = 1262,3 Kg/m  
- KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn bÒn : 

                          = 
W

M
  R  kg/cm2.   - hÖ sè ®é tin cËy. 

Trong ®ã:  
         W -  M«men  kh¸ng uèn cña tÊm v¸n khu«n réng 300; W = 6,55cm3 
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    M - M«men trong v¸n ®¸y sµn; M = 
10

.
2

dLq
 

   
2 2ql 12,623 60

10W 10 6,55
 = 836,68 kG/ cm2 < R.  = 2100 . 0,9 = 1890 kG/cm2 

VËy ®iÒu kiÖn bÒn cña v¸n khu«n sµn ®­îc tho¶ m·n. 
- KiÓm tra ®é vâng cña v¸n khu«n sµn: 

+T¶i träng tiªu chuÈn: 
           qtc = 312 + 39 + 400 + 250 = 1001 kG/m 
+§é vâng cña tÊm v¸n khu«n sµn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 

                         f = 
EJ

Lq d

tc

128

.
4

 

    Trong ®ã:   E - M« ®un ®µn håi cña thÐp ; E = 2,1.10 6 kg/m 
   J - M« men qu¸n tÝnh cña bÒ réng v¸n;  J =  28,46cm4 

4

6

10,01 60
f

128 2,1 10 28,46
 = 0,02 cm 

+ §é vâng cho phÐp: [f] = l/400 = 60/400 = 0,15 cm 
  Ta thÊy: f < [f] do ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh xµ gå ngang (xµ gå phô) 

chän lµ 60 cm lµ b¶o ®¶m. 
Thứ tự cấu tạo các lớp xà gồ đỡ ván sàn gồm:       

 Các thanh đà gỗ tiết diện (6x8)cm, khoảng cách giữa các thanh đà ngang 

là 700mm.       

 Xà gồ lớp 2 đặt trên cột chống đơn khoảng cách chân giáo là 120cm, 

kích thƣớc xà gồ dọc là 10x12 cm.    

 Các thông số của  cây chống đơn và giáo Pal, ván khuôn thép cho trong 

catalo của nhà sản xuất. 

2.  Công tác ván khuôn ô sàn còn lại: 

Việc tính toán ván khuôn các ô sàn còn lại ta tiến hành tính toán tƣơng 

tự,viêc bố trí ván khuôn ,hệ cột chống xà gồ đƣợc thể hiện  trên bản vẽ. 

3. Công tác cốt thép sàn: 

Yêu cầu của cốt thép dùng để thi công là: 

 Cốt thép phải đƣợc dùng đúng số liệu, chủng loại, đƣờng kính, kích 

thƣớc, số lƣợng. 

 Cốt thép phải sạch, không han rỉ, không dính bẩn, đặc biệt là dầu mỡ, 
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 Khi gia công: Cắt, uốn, kéo hàn cốt thép tránh không làm thay đổi tính 

chất cơ lý của cốt thép. 

Lắp dựng cốt thép:  

Cốt thép đƣợc gia công ở phía dƣới, cắt uốn theo đúng hình dáng và kích 

thƣớc thiết kế, xếp đặt theo từng chủng loại, buộc thành bó để thuận tiện cho việc 

dùng cần cẩu vận chuyển lên vị trí lắp đặt. 

Cốt thép đƣợc buộc bằng các dây thép mềm  = 1mm. Phải đặt mối nối tại 

các tiết diện có nội lực nhỏ. Trong một mặt cắt kết cấu mối nối không vƣợt quá 50% 

diện tích cốt thép, mối nối buộc lớn hơn 30 lần đƣờng kính. Phải dùng các con kê 

bằng bê tông nhằm đảm bảo vị trí và chiều dày lớp bảo vệ cho cốt thép. 

Trƣớc khi lắp cốt thép sàn phải kiểm tra, tiến hành nghiệm thu ván khuôn. 

Cốt thép sàn đƣợc rải trên mặt ván khuôn và đƣợc buộc thành lƣới theo đúng thiết kế. 

Hình dạng của cốt thép đã lắp dựng theo thiết kế phải đƣợc giữ ổn định trong suốt 

thời gian đổ bê tông đảm bảo không xê dịch, biến dạng. Cán bộ kỹ thuật nghiệm thu 

nếu đảm bảo mới tiến hành các công việc sau đó. 

4. Công tác bêtông sàn: 

Bê tông dầm sàn B25 dùng loại bê tông thƣơng phẩm và đƣợc đổ bằng máy bơm 

bê tông. 

 Trƣớc khi đổ bê tông phải kiểm tra độ sụt của bê tông và lấy mẫu thử để 

làm tƣ liệu thí nghiệm sau này.  

 Làm vệ sinh ván sàn cho thật sạch, sau đó dùng vòi xịt nƣớc cho ƣớt sàn 

và sạch các bụi bẩn do quá trình thi công trƣớc đó gây ra. 

 Trƣớc khi đổ phải xác đinh cao độ của sàn, độ dầy khi đổ của sàn. Ta 

dùng hang mẩu gỗ có bê tông hay thanh tre hoặc sắt có xác định bề dày sàn làm cữ, 

khi đổ qua đó thì rút bỏ. 

 Đổ từ vị trí xa tiến lại gần, lớp sau hắt lên lớp trƣớc tránh bị phân tầng. 

Đầm bê tông tiến hành song song với công tác đổ. Tiến hành đầm bêtông bằng đầm 

bàn kết hợp đầm dùi đã chọn. 

 Bê tông phải đƣợc đầm kỹ, nhất là tại các nút cột nơi có dầm đi qua mật 

độ thép rất dày. Với sàn để đảm bảo yêu cầu theo đúng thiết kế ta phải chế tạo các 
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thanh cữ chữ thập bằng thép, chiều dài của cữ đúng bằng chiều dày của sàn để kiểm 

tra thƣờng xuyên trong quá trình đổ bê tông. 

 Mạch ngừng để thẳng đứng, tại vị trí có lực cắt nhỏ (trong 

khoảng1/4 3/4 nhịp giữa dầm khi thi công theo phƣơng song song dầm chính và 

1/3 2/3 nhịp giữa dầm khi thi công theo phƣơng song song dầm phụ). 

 Khi đổ thƣờng xuyên nhắc nhở công nhân không đƣợc đi lại trên cốt 

thép tránh hiện tƣợng cốt thép bị xô lệch,có  thể lắp dựng các sàn công tác . 

 Chỉ đƣợc phép đi lại trên bề mặt bêtông mới khi cƣờng độ bêtông đạt 

25(kG/cm
2
) (2 ngày). 

5. Công tác bảo dƣỡng bêtông: 

 Bê tông mới đổ xong phải đƣợc che không bị ảnh hƣởng bởi mƣa, nắng 

và phải đƣợc giữ ẩm thƣờng xuyên. 

 Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc khô thì phải phủ ngay lên trên 

mặt kết cấu một lớp giữ độ ẩm nhƣ bao tải, mùn cƣa, rơm, rạ, cát hoặc vỏ bao xi 

măng. 

 Đổ bê tông sau 4 7 giờ tiến hành tƣới nƣớc bảo dƣỡng. Trong hai ngày 

đầu cứ 2  3 giờ tƣới nƣớc một lần, sau đó cứ 3 10 giờ tƣới một lần tuỳ theo điều 

kiện thời tiết. Bê tông phải đƣợc bảo dƣỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm. 

Tuyệt đối  tránh gây rung động và va chạm sau khi đổ bê tông. Trong quá trình 

bảo dƣỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lý ngay. Đổ bê tông sàn sau 

hai ngày mới đƣợc lên trên làm các công việc tiếp theo, tránh gây va chạm mạnh 

trong quá trình thi công để không làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng bê tông. 

6. Công tác tháo ván khuôn sàn: 

Độ dính của vữa bê tông vào ván khuôn tăng theo thời gian, vì vậy phải tháo ván 

khuôn khi bê tông đạt cƣờng độ cần thiết. 

 Thời gian tháo ván khuôn không chịu lực trong vòng từ 1  3 ngày, khi 

bê tông  đạt cƣờng độ 25 kG/cm
2
. 

 Thời gian tháo ván khuôn chịu lực cho phép khi bê tông đạt cƣờng độ 

theo tỷ lệ phần trăm so với cƣờng độ thiết kế nhƣ sau: với dầm, sàn nhịp nhỏ hơn 8 m 

thì cho phép tháo khi bê tông đạt 70 % cƣờng độ thiết kế. Với giả thiết nhiệt độ môi 
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trƣờng là 25
0
C, tra biểu đồ biểu thị sự tăng cường độ của bê tông theo thời gian và 

nhiệt độ ta lấy thời gian tháo ván khuôn chịu lực của sàn là 10 ngày. 

Theo quy định về thi công nhà cao tầng phải luôn có một tầng giáo chống. Do 

đó thời gian tháo ván khuôn chịu lực phụ thuộc vào tốc độ thi công công trình. 

V/ TÍNH TOÁN CHỌN MÁY THI CÔNG :  

Ván khuôn, cột chống đƣợc vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp. 

Bê tông cột, dầm, sàn đƣợc đổ bằng cần trục tháp. 

Vật liệu rời nhƣ vữa, cửa và các vật liệu phụ các đƣợc vận chuyển bằng vận 

thăng. 

1. Chọn cần trục tháp: 

Cần trục đƣợc chọn hợp lý là đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật thi công công 

trình, giá thành rẻ.  

Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn cần trục là: mặt bằng thi công, hình 

dáng kích thƣớc công trình, khối lƣợng vận chuyển, giá thành thuê máy. 

a, Các thông số để lựa chọn cần trục: 

 Chiều cao nâng vật: Hyc = hct+hat+ hck+ ht   

Trong đó : 

       hct : chiều cao công trình, hct= 33.9m.     

       hat :  khoảng cách an toàn, lấy trong khoảng 0.5 1m . Lấy hat=1m 

       hck : chiều cao của cấu kiện hay kết cấu đổ BT . hck=1.5m 

       ht   : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 1.5m 

     Vậy : Hyc= 33.9 + 1+ 1.5 + 1.5 = 37.9 m 

 Bán kính nâng vật: 

Việc tính toán bán kính phục vụ phụ thuộc vào vị trí đặt cần trục tháp. Vị trí đặt 

cần trục vừa phải đảm bảo yêu cầu lúc đang thi công đồng thời cũng phải thuận lợi 

cho việc tháo cần trục khi công trình đã hoàn thành. Ta chọn loại cần trục tháp cố 

định. Vị trí của cần trục cũng đồng thời phải thoả mãn điều kiện: tầm hoạt động của 

tay cần bao quát toàn bộ công trình và khoảng cách từ trọng tâm cần trục tới mép 

ngoài của công trình đƣợc xác định bởi: 

                                      
dgAT

c ll
r

A
2
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Trong đó: 

rc   : chiều rộng của chân đế : 5.0m 

LAT:khoảng cách an toàn : 1m 

Ldg : Chiều rộng dàn giáo+khoảng lƣu không để thi công : 1.2+0.3=1.5m 

                                                   A=2.5+1+1.5=5 (m) 

Ta đặt cần trục ở giữa công trình nên bán kính nâng vật yêu cầu là: 

                                                    2

2

2
AB

L
Ryc

  

Trong đó:  L: Chiều dài tính toán của công trình L = 46.2 m 

B: Chiều rộng công trình B = 18.1 m. 

A: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình. 

  
2

245
19.8 5 33.48

2
ycR m  

 Khối lƣợng lớn nhất cần vận chuyển cho một phân khu trong một ca : 

Khối lƣợng bê tông :  61.77 2,5/4 = 38.6 (T) 

Khối lƣợng cốt thép :       5.7 (T) 

Khối lƣợng ván khuôn, giàn giáo :  834.66 0.05/4 = 10.4 (T)  

(Giả thiết khối lƣợng trung bình của 1m 2 ván khuôn là 0.05 T) 

 Qyc = 54.7 (T) 

Căn cứ vào các thông số yêu cầu đã tính đƣợc với công trình này ta chọn cần 

trục tháp đối trọng trên thay đổi tầm với bằng xe con chạy trên tay cần cố định có mã 

hiệu TOPKITFO/23B của hãng POTAIN có các thông số kĩ thuật nhƣ sau : 

- Hmax = 48.5m 

- Rmax = 35m,  Qmax = 12 T 

- Rmin = 2.9m,  Qmin = 2,5T 

- Vnâng – hạ = 50 m/phút = 0.83m/s;  

- Vxe con = 58 m/phút = 0.96m/s;  

- Vquay = 58 rad/ phút = 0.306 (rad/s).  

- Khoảng cách đối trọng so với tâm quay: r = 8.5m. 
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- Kích thƣớc chân đế : 5x5m              

b, Năng suất cần trục: 

Năng suất làm việc trong một giờ của cần trục tháp tính theo công thức :  

N = Q  n  ktt  ktg (T/h) 

Trong đó : 

- Q: sức nâng của cần trục , lấy với Qmin  

Sử dụng thùng chứa bê tông dung tích 0,8 m
3
, do đó sức nâng nhỏ nhất của cần 

trục : Qmin = GBT + Gthung= 0,8.2,5+0,5 = 2,5 tấn  

- ktt : Hệ số sử dụng tải trọng. ktt=0,6( nâng chuyển các cấu kiện khác 

nhau). 

- ktg : Hệ số sử dụng thời gian. ktg =0,8. 

- n = 3600/Tck : số chu kỳ thực hiện trong 1 giờ.  

với 
n

i

ick tET
1

. (thời gian thực hiện 1 chu kỳ) 

- E: Hệ số kết hợp đồng thời các động tác. E=0,8. 

- ti: Thời gian thực hiện thao tác i với vận tốc vi(m/s)  trên đoạn đƣờng di 

chuyển 

- Si(m).     ti  = Si/Vi 

Thời gian nâng hạ: tnh = 2x38.3/0.83 = 95.66 (s) 

Thời gian quay cần (ứng với góc quay 90
0
 ) : tq = 1.63( )

2 0.306
s   

Thời gian di chuyển xe con: txc = 
35

36.46( )
0.96

s  

Thời gian treo buộc, tháo dỡ: tb =  60 (s). 

→  Vậy tck= 0.8 x (95.66 + 2.1.63+36.46+60) = 156(s). 

nck= 
3600

23.08
156

 lần/giờ. 

Năng suất : N = 2,5  23.08  0.6  0.8 = 27.69(T/h) 

Năng suất trong 1 ca : Nca = 8  27.69= 221.56 (T) > 54.7 (T) 

→Vậy cần trục đƣợc chọn phục vụ thoả mãn các công tác thi công của 

công trình này. 
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2. Chọn máy bơm bê tông: 

Chọn máy bơm loại : máy bơm bê tông cố định Putzmeister - BSA 2110 HP-D 

có các thông số kỹ thuật sau:     

- Năng suất kỹ thuật :           76/102     (m
3
/h).    

- Dung tích phễu chứa :        250     (l). 

- Công suất động cơ :           3,8      (kW)  

- Đƣờng kính ống bơm :       150      (mm). 

- Trọng lƣợng máy :              8,165     (Tấn).               

- Áp lực bơm :    150/220  (bar). 

- Kích thƣớc  :  Dài 6813(mm), rộng 1977(mm), cao 2502(mm).  

Năng suất của máy bơm tính theo công thức: 

N = Nkt.kn.ktg(m
3
/h) 

Trong đó: 

- Nkt - năng suất kĩ thuật của máy bơm bê tông, 102m
3
/h. 

- kn - hệ số điền đầy hỗn hợp của xi lanh, lấy bằng 0.8 

- ktg - hệ số sử dụng thời gian, lấy bằng 0.6 

→ Vậy: N = 102  0.8  0.6 = 48.96(m
3
/h) 

Trong 1 ca làm việc, xe có thể bơm đƣợc khối lƣợng bê tông là: 

N = 48.96 8 = 392(m
3
/ca) 

→Vậy, chỉ cần 1 máy phục vụ công tác đổ bê tông dầm sàn các tầng.                                                     

3. Chọn máy vận thăng: 

Công trình thi công hiện đại đòi hỏi phải có 2 loại vận thăng: 

Vận thăng vận chuyển vật liệu.  

Vận thăng vận chuyển ngƣời lên cao. 

a, Vận thăng nâng vật liệu: 

Nhiệm vụ chủ yếu của vận thăng là vận chuyển các loại vật liêu rời :nhƣ gạch, 

vữa trát, vữa láng nền, gạch lát nền phục vụ thi công. Chọn thăng tải phụ thuộc: 

- Chiều cao lớn nhất cần nâng vật 

- Tải trọng nâng đảm bảo thi công 

- Khả năng cung ứng của thị trƣờng. 
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Xác định nhu cầu vận chuyển (mỗi tầng thi công trong khoảng 8 ngày) 

- Khối lƣợng xây 1 ngày là: 113/8 1,8 = 25.4 (T) 

- Khối lƣợng vữa trát trong dày 2cm: 3393.37/8 0.02 1.8 = 15.3 (T) 

- Khối lƣợng vữa lót và gạch lát nền : 834.66/8 (0.02 1.8+0.01 2) = 5.8 

(T) 

- Khối lƣợng tổng cộng : Q = 25.4 + 15.3 + 4.2 = 46. 5 (T/ca) 

Chọn máy vận thăng: TP5(X953) có các thông số kĩ thuật nhƣ sau : 

- Vận tốc nâng: v = 7 m/s. 

- Sức nâng: 0.5 Tấn. 

- Công suất động cơ: 1.5kW. 

- Chiều dài sàn vận tải: l=5.7 m. 

- Trọng lƣợng máy: 5.7 T 

- Độ cao nâng: H=50m 

Năng suất máy vận thăng tính theo công thức: N = q  n  k1  k2  

Trong đó : 

- k1 = 0.8 hệ số sử dụng máy vận thăng. 

- k2 = 0.8 hệ số sử dụng thời gian. 

- q = 0.5 (T) 

- n = 3600 / Tck với Tck = t1 + t2 + t3 + t4  

- t1 : thời gian  bốc dỡ , t1 = 4 phút = 240s 

- t2 :  thời gian nâng, hạ , t2 = 2x60.4/7 = 17 s   

- Tck = 240+17 = 257 s  

Thay vào : n = 3600 / 257= 14 lƣợt/h. 

→ Vậy : N = 0.5x14x0.8x0.8 = 4.48(T/h)  

Năng suất trong 1 ca : Nca = 8x4.48 = 35.84(T). Vậy ta chọn 2 máy vận thăng 

này là thoả mãn yêu cầu làm việc. Bố trí vận thăng ở các vị trí nhƣ trên bản vẽ mặt 

bằng thi công, đảm bảo thuận tiện cho thi công. 

b, Vận thăng vận chuyển ngƣời: 

Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng 1 vận thăng chở 

ngƣời PGX(800-16). Thông số chính của thang máy chở ngƣời là: 

- Tải trọng nâng:       800kg 
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- Tốc độ nâng thiết kế:  16 m/s 

- Độ cao nâng tối đa:     50 m 

- Chiều dài cabin :         1.5 m/s 

- Trọng lƣợng máy :      18.7 T 

- Công suất động cơ:     3.1KW 

4. Chọn xe chở bê tông thƣơng phẩm: 

Khối lƣợng bê tông lớn nhất cần vận chuyển khi đổ bê tông dầm sàn là: 190.92 

m
3
. Giả thiết bê tông đƣợc vận chuyển cách công trƣờng 15km. Dựa vào quãng 

đƣờng vận chuyển và khối lƣợng bê tông cần vận chuyển ta chọn xe ôtô vận chuyển 

có mã hiệu SB-92B có các thông số kĩ thuật sau: 

- Dung tích thùng trộn: q = 6m
3
. 

- Dung tích thùng nƣớc: q’ = 0.75 m
3
. 

- Công suất động cơ: 40 KW. 

- Tốc độ quay của thùng trộn: 9-14.5 vòng/phút. 

- Độ cao đổ vật liệu vào: 3.5 m. 

- Thời gian đổ bêtông ra: 6 phút. 

- Trọng lƣợng xe: 21.85 Tấn 

- Vận tốc trung bình: 45 km/h. 

Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc vận chuyển bê tông từ lúc lấy bê 

tông ở nhà máy đến khi đổ bê tông ra thùng chứa là: 

- Thời gian lấy bê tông từ nhà máy: 6 phút. 

- Thời gian vận chuyển bê tông trên đƣờng:15/45=0.333h=20 phút 

- Thời gian đổ bê tông ra: 6 phút. 

- Tổng thời gian :32’ = 0,533 h 

Số chuyến ôtô cần vận chuyển bê tông: n = 190.92x1.1/6 = 35chuyến. 

5. Chọn máy đầm bê tông: 

a, Chọn máy đầm dùi: 

 Máy đầm dùi phục vụ công tác bê tông cột, lõi, dầm. Dựa vào chiều cao lớp đổ 

ta chọn máy đầm hiệu U50, có các thông số kỹ thuật sau: 

- Đƣờng kính thân đầm : d = 5 cm. 
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- Thời gian đầm một chỗ : 30 (s). 

- Bán kính tác dụng của đầm : 30 cm. 

- Chiều dày lớp đầm : 30 cm. 

- Năng suất đầm dùi đƣợc xác định :   P = 2.k.r0
2
. .3600/(t1 + t2). 

Trong đó : P : Năng suất hữu ích của đầm. 

- k: Hệ số sử dụng máy k = 0,7 

- r0 : Bán kính ảnh hƣởng của đầm.  r0 = 0,3 m. 

- : Chiều dày lớp bê tông mỗi đợt đầm.   = 0,3 m. 

- t1 : Thời gian đầm một vị trí.  t1 = 30 (s). 

- t2 : Thời gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s). 

 P = 2.0,7.0,3
2
.0,3.3600/(30 + 6) = 3.78  (m

3
/h). 

Năng suất làm việc trong một ca : N = k’.8.P = 0,85.8.3,78 = 26.67  (m
3
/h). 

Mà phân khu có khối lƣợng  bê tông lớn nhất khi thi công đổ bê tông 

dầm,sàn.khối lƣợng bê tông dầm là 32.46 m
3
. Vậy ta chọn 2 đầm dùi U50. 

b, Chọn máy đầm bàn:      

Chọn máy đầm bàn phục vụ cho công tác thi công bê tông sàn. Khối lƣợng bê 

tông lớn nhất trong một ca là 50.08 m
3
. Chọn máy đầm U7, có các thông số kỹ thuật 

sau : 

- Thời gian đầm một chỗ : 50 (s). 

- Bán kính tác dụng của đầm : 20  30 cm. 

- Chiều dày lớp đầm : 10  30 cm. 

- Năng suất  5  7 m
3
/h, hay 28  39.2 m

3
/ca. 

Vậy ta cần chọn 2 máy đầm bàn U7. 

6. Chọn máy trộn vữa: 

Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây, trát tƣờng và lát nền. 

- Khối lƣợng vữa xây cần trộn: Khối lƣợng tƣờng xây ứng với 1 phân 

đoạn thi công tầng điển hình là: 113/8=14.125m
3 
 

- Khối lƣợng vữa xây là: 14.125x0.29 = 4.1(m
3
). (1m

3
 tƣờng xây có 0,29 

m
3
 vữa ). 
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- Khối lƣợng vữa trát trong lớn nhất ứng với 1 phân đoạn tầng điển hình 

là : 3393.37/8 0.02 =8.5 (m
3
)  

- Khối lƣợng vữa lát nền : 834.66/8 0.02 = 2.1 (m
3
) 

- Tổng khối lƣợng vữa cần trộn trong 1 ngày là : 4.1 + 8.5 + 2.1 =14.7(m
3
). 

Vậy ta chọn 1 máy trộn vữa SB-133, có các thông số kỹ thuật sau : 

- Thể tích thùng trộn :  V = 100 (l). 

- Thể tích suất liệu :   Vsl =  80  (l). 

- Năng suất 3.2 m
3
/h, hay 25.6 m

3
/ca. 

- Vận tốc quay thùng : v = 550  (vòng/phút). 

- Công suất động cơ : 4 KW. 

VI/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG:  

1. Gia công cốt thép: 

Cốt thép phải đƣợc nắn thẳng và đánh gỉ làm sạch. Với cốt dọc có đƣờng kính 

16 trở lên ta dùng máy uốn, còn với đƣờng kính nhỏ hơn thì dùng vam, bàn uốn 

tay. 

Cắt cốt thép dọc AII bằng máy cắt, dấu cắt cốt thép đƣợc đặt trên bàn cắt bằng 

dấu phấn, hoặc đánh dấu trực tiếp trên thanh thép. 

2. Cốt thép cột: 

Cốt thép cột đƣợc gia công ở phía dƣới, sau đó đƣợc xếp thành các chủng loại, 

có thể buộc thành từng khung và đƣợc cẩu lên lắp đặt vào vị trí bằng cần trục. 

Buộc cốt thép cột trƣớc khi tiến hành lắp dựng ván khuôn cột. 

Giữ ổn định của các thanh thép bằng hệ giáo chống. Sau đó tiến hành hàn nối 

cốt thép. Chiều dài đƣợc hàn, khoảng cách giữa các điểm nối phải đúng theo qui định. 

Cốt thép đƣợc hàn vào thép chờ của cột. 

Dùng các miếng đệm (con kê) hình vành khuyên cài vào cốt thép để đảm bảo 

chiều dày lớp bảo vệ bêtông. Cốt thép cột sau khi buộc xong phải thẳng đứng, đúng 

vị trí và chủng loại. Khoảng cách cốt đai phải đảm bảo đúng nhƣ thiết kế. 

3. Chuẩn bị ván khuôn: 

Ván khuôn đƣợc phân ra thành những tấm chính và tấm phụ. 
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Tấm chính: ta chọn những tấm có kích thƣớc phù hợp với lao động thủ công, dễ 

lắp dựng: 200 1500, 300 1200; 300 1500, 200 1200... 

Tấm phụ: Các tấm góc trong, góc ngoài, các tấm có kích thƣớc nhỏ để lắp xen 

kẽ với tấm chính. 

Các tấm ván khuôn đƣợc tổ hợp lại thành những mảng tấm lớn. Liên kết giữa 

các tấm ván khuôn bằng chốt nêm. Với những chỗ thiếu mà kích thƣớc không theo 

modul ta bù thêm gỗ, gỗ đƣợc đóng đinh vào ván khuôn thông qua các lỗ đinh có sẵn 

ở tấm ván khuôn và bằng đinh 5 phân. 

Để gia cƣờng, tạo sự ổn định cho ván khuôn có các hệ thống sƣờn ngang, sƣờn 

dọc bằng thép ống, gỗ. Ngoài ra còn có các thanh giằng, tăng đơ. 

Ván khuôn đƣợc vận chuyển đến vị trí lắp dựng bằng cần trục tháp. Trƣớc khi 

vận chuyển ván khuôn, các bộ phận chi tiết của cột chống, gông cột và các tấm gỗ 

đệm phải đƣợc chuẩn bị đầy đủ. Ván khuôn phải đánh rửa sạch sẽ, bôi dầu trƣớc và 

sau khi dùng. 

4. Ván khuôn cột: 

Đƣợc tiến hành sau khi đã lắp dựng xong cốt thép cột và nghiệm thu cốt thép. 

Ván khuôn cột đƣợc ghép sẵn thành những tấm lớn có rộng bằng bề rộng cạnh cột, 

liên kết giữa chúng bằng chốt nêm thép. Xác định tim ngang và dọc của cột, ghim 

khung định vị hân ván khuôn lên móng hoặc lên sàn bê tông. Khung định vị phải 

đƣợc đặt đúng toạ độ và cao độ quy định để việc lắp ván khuôn cột và ván khuôn dầm 

đƣợc chính xác. Cố định chân cột bằng các nẹp ngang, thanh chống cứng. Khi ghép 

trƣớc tiên phải ghép thành hình chữ U có 3 cạnh, sau đó mới ghép nối tấm còn lại, 

các tấm ván khuôn đƣợc đặt thẳng đứng dùng móc, kẹp liên kết lại với nhau sau đó 

dùng thép định hình gông chặt lại đảm bảo khoảng cách giữa các gông đúng theo 

thiết kế. Sau khi gông xong kiểm tra lại tim cột điều chỉnh cho đúng vị trí. Dùng dọi 

để kiểm tra lại độ thẳng đứng ván khuôn cột theo 2 phƣơng đã đƣợc neo giữ, chống 

đỡ bằng thanh chống xiên có kết hợp với tăng đơ kéo và tăng đơ chống. Chân cột có 

để một cửa nhỏ để làm vệ sinh cột trƣớc khi đổ bêtông. 

5. Ván khuôn vách: 

Ván khuôn vách đƣợc lắp đặt bởi một tổ đội chuyên nghiệp riêng có tay nghề 

cao. 
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Sử dụng các tấm ván khuôn định hình bé ghép lại thành ván khuôn vách. Phía 

trong lồng thang máy có bố trí 1 cột chống tổ hợp chiều cao của cột chống phát triển 

cùng với tốc độ thi công vách thang. Trên cột chống có lát gỗ làm sàn công tác. 

Ván khuôn vách phía trong đƣợc ghép hết cao trình sàn tầng đang thi công, tựa 

trên một vai bằng thép. Vai thép này đƣợc liên kết với phần vách đã đổ ở tầng dƣới 

thông qua các lỗ chờ và bắt bulông. 

Ván khuôn phía trong lồng thang máy đƣợc giằng bởi các thanh chống góc và 

giữ ổn định bởi các thanh chống thành. 

Góc của ván khuôn lồng phải đảm bảo vuông, thẳng đứng. 

Lắp tấm ván khuôn trong trƣớc, lắp tấm ngoài sau. 

6. Ván khuôn dầm, sàn: 

Ván khuôn dầm, sàn đƣợc lắp dựng đồng thời. 

Lắp theo trình tự : cột chống  xà gồ  ván đáy dầm  ván thành dầm  ván 

sàn. 

Ván khuôn dầm đƣợc lắp đặt trƣớc khi đặt cốt thép. Trƣớc tiên ta tiến hành ghép 

ván đáy và cột chống sau đó mới tiến hành và cố định sơ bộ. Ván đáy đƣợc điều 

chỉnh đúng cao trình, tim trục rồi mới ghép ván thành. Ván thành đƣợc cố định bởi 

hai thanh nẹp, dƣới chân đóng đinh vào xà ngăn gác lên cột chống.Tại mép trên ván 

thành đƣợc liên kết với sàn bởi tấm góc trong dùng cho sàn. Ngoài ra còn có bổ sung 

thêm các thanh giằng để liên kết giữa 2 ván thành. Tại vị trí giằng có thanh cữ để cố 

định bề rộng ván khuôn. 

Sau khi ghép xong ván khuôn dầm và cột ta tiến hành lắp hệ xà gồ, cột chống đỡ 

để lắp ván khuôn sàn. Khoảng cách giữa các xà gồ phải đặt chính xác. Cuối cùng lắp 

đặt các tấm ván khuôn sàn, ván khuôn sàn phải kín, khít, chỗ nào thiếu thì bù gỗ. 

kiểm tra lại cao độ, độ phẳng, độ kín khít của ván khuôn. 

Công tác nghiệm thu ván khuôn: Sau khi tổ đội công nhân đã lắp xong hệ cột 

chống, xà gồ, ván khuôn, cán bộ kỹ thuật cùng công nhân trong tổ đội đi kiểm tra lại 

một lần nữa. Khi kiểm tra nếu khuôn ván nào chƣa đạt thì phải điều chỉnh hoặc làm 

lại ngay. Các dụng cụ dùng để kiểm tra bao gồm máy thuỷ bình, thƣớc dài, mốc để 

kiểm tra lại độ bằng phẳng độ vuông góc và cao trình ván đáy, ván sàn. 

7. Cốt thép dầm, sàn: 
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Cốt thép dầm đƣợc tiến hành đặt xen kẽ với việc lắp ván khuôn. Sau khi lắp ván 

khuôn đáy dầm thì ta đƣa cốt thép dầm vào. 

Phải đặt mối nối tại các tiết diện có nội lực nhỏ. Trong một mặt cắt kết cấu mối 

nối không vƣợt quá 50% diện tích cốt thép, mối nối buộc lớn hơn 30 lần đƣờng kính. 

Thép sàn đƣợc đƣa lên từng bó đúng chiều dài thiết kế và đƣợc lắp buộc ngay 

trên sàn. Bố trí cốt thép theo từng loại, thứ tự buộc trƣớc và sau. Khi lắp buộc cốt 

thép cần chú ý đặt các miếng kê bê tông đúc sẵn để đảm bảo chiều dày lớp bê tông 

bảo vệ cốt thép. Khoảng cách cốt đai phải đảm bảo đúng nhƣ thiết kế. 

Trƣớc khi lắp cốt thép sàn phải kiểm tra, tiến hành nghiệm thu ván khuôn. Cốt 

thép sàn đƣợc rải trên mặt ván khuôn và đƣợc buộc thành lƣới theo đúng thiết kế. 

Hình dạng của cốt thép đã lắp dựng theo thiết kế phải đƣợc giữ ổn định trong suốt 

thời gian đổ bê tông đảm bảo không xê dịch, biến dạng. Cán bộ kỹ thuật nghiệm thu 

nếu đảm bảo mới tiến hành các công việc sau đó. 

8. Công tác đổ bêtông: 

Bê tông đƣợc sử dụng ở đây là bê tông thƣơng phẩm cấp độ bền B25 đƣợc chở 

sẵn từ trạm trộn nhà máy đến công trƣờng bằng ôtô chuyên dụng. Để đƣa bê tông lên 

cao ta dùng cần trục tháp để cẩu các thùng đổ bê tông có dung tích 0,5 (m3) đến nơi 

cần đổ bê tông. Sau đó đƣợc đổ trực tiếp từ thùng chứa vào cấu kiện cần đổ. 

Khi đổ bêtông cần tuân theo những qui định về đổ bêtông: 

- Bêtông đƣợc vận chuyển đến phải đổ ngay. 

- Tiến hành đổ từ chỗ có cao trình thấp lên chỗ cao. 

- Chiều cao rơi tự do của bêtông < 2,5m. 

- Chiều dày mỗi lớp đổ phải phù hợp với tính năng của đầm, phải đảm bảo 

thấu suốt để bê tông đặc chắc. 

- Mạch dừng bêtông phải đúng quy định. 

a. Đổ bêtông cột, vách: 

Trƣớc khi đổ tiến hành rửa, bôi dầu ván khuôn, đánh sờn bêtông cũ. Bêtông cột 

đổ thông qua máng đổ. Công nhân thao tác đứng trên sàn công tác bắc trên giàn giáo 

có cao trình cách đỉnh ván khuôn khoảng 1,2m, phù hợp với thao tác của công nhân. 

Do chiều cao cột nhỏ hơn 2,5m nên không phải dùng ống đổ bê tông. Bê tông 

đƣợc đầm bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 20 40 (cm). Đầm lớp sau phải ăn 
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sâu lớp trƣớc 5 10 (cm). Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào máy dầm khoảng 

30 40s cho tới khi bê tông có nƣớc xi măng nổi lên mặt là đƣợc, kết hợp gõ nhẹ vào 

thành ván khuôn để đảm bảo bêtông đặc chắc. 

Đổ cột, vách đến cao trình cách đáy dầm 3 5cm thì dừng, phần còn lại tiến hành 

đổ cùng dầm sàn. 

b. Đổ bêtông dầm, sàn. 

Trƣớc khi đổ phải xác định cao độ của sàn, độ dày khi đổ của sàn. Ta dùng 

những mẩu gỗ có bêtông dày bằng bề dày sàn để làm cữ, khi đổ qua đó thì rút bỏ. 

Đổ từ vị trí xa tiến lại gần, lớp sau hắt lên lớp trƣớc tránh bị phân tầng. Đầm 

bêtông tiến hành song song với công tác đổ. 

Dùng cần trục để rải bêtông, điều chỉnh tốc độ đổ thông qua cửa đổ của thùng 

chứa. 

Tiến hành đầm bêtông bằng đầm bàn kết hợp đầm dùi đã chọn. 

Mạch ngừng để thẳng đứng, tại vị trí có lực cắt nhỏ (trong khoảng1/4 3/4 nhịp 

giữa dầm khi thi công theo phƣơng song song dầm chính và 1/3 2/3 nhịp giữa dầm 

khi thi công theo phƣơng song song dầm phụ). 

Sau khi đổ xong phân khu nào thì tiến hành xây gạch be bờ để đổ nƣớc xi măng 

bảo dƣỡng phân khu đó trong thời gian quy định. 

Chỉ đƣợc phép đi lại trên bề mặt bêtông mới khi cƣờng độ bêtông đạt 

25(kG/cm
2
) (2 ngày). 

9. Bảo dƣỡng bêtông: 

Bảo dƣỡng bêtông bằng cách luôn đảm bảo độ ẩm cho bêtông trong 7 ngày sau 

khi đổ. 

Với cột, dầm ta tƣới nƣớc hoặc dùng bao tải ẩm bao phủ lấy kết cấu. Trong thời 

gian bảo dƣỡng tránh va chạm vào bêtông mới đổ. Không đƣợc có những rung động 

để làm bong cốt thép. 

10 .Tháo dỡ ván khuôn. 

Thời gian tháo ván khuôn không chịu lực trong vòng từ 1  3 ngày, khi bê tông  

đạt cƣờng độ 25 kG/cm
2
. 

Thời gian tháo ván khuôn chịu lực cho phép khi bê tông đạt cƣờng độ theo tỷ lệ 

phần trăm so với cƣờng độ thiết kế nhƣ sau: với dầm, sàn nhịp nhỏ hơn hoặc bằng 8 
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m thì cho phép tháo khi bê tông đạt 70 % cƣờng độ thiết kế. Theo tiêu chuẩn ta lấy 

thời gian tháo ván khuôn chịu lực của sàn là 10 ngày. 

Trình tự tháo ngƣợc với trình tự lắp. Chỉ tháo từng bộ phận ván khuôn cách sàn 

đang đổ bêtông 1 tầng. Các trụ chống dầm cao 4m trở lên phải để nguyên, nếu tháo 

thì khoảng cách giữa các cột chống còn lại < 3m. 

Ván khuôn chịu lực của tầng 2 tiếp giáp với tầng đang đổ bêtông sàn phải để 

nguyên tại khu vực đang đổ bêtông. 

VII/ CÔNG TÁC XÂY TRÁT – HOÀN THIỆN: 

1. Công tác xây: 

a, Vật liệu: 

Gạch xây cho công trình dùng nguồn gạch do nhà máy sản xuất. 

- Gạch đƣợc thử cƣờng độ đạt 75 kG/cm
2
. 

- Các loại cát dùng cho vữa xây đáp ứng các yêu cầu quy đinh theo TCVN 

1770-1986: Cát xây dung-yêu cầu kỹ thuật. kích thƣớc lớn nhất của hạt không vƣợt 

quá 2,5mm 

- Xi măng cung cấp cho công trƣờng phải đảm bảo chất lƣợng quy đinh 

của nhà máy sản xuất và có giấy chứng nhận chất lƣợng. 

- Nƣớc dùng trộn vữa không đƣợc chứa tạp chất có hại làm cản trở quá 

trình đông cứng của chất kết dính 

- Vữa trộn bằng máy trộn, mác vữa theo yêu cầu thiết kế. Vữa trộn đến 

đâu đƣợc dùng đến đấy không để quá 2 giờ. Vữa đƣợc để trong hộc không để vữa 

tiếp xúc với đất. 

Khi trộn vữa xây phải đảm bảo các yêu cầu: 

- Sai lệch khi đo lƣờng phối liệu so với thành phần vữa không lớn hơn 1% 

đối với nƣớc và xi măng,đối với cát k quá 5%. 

- Mác vữa theo đúng yêu cầu thiết kế. 

- Độ dẻo của vữa phải đúng theo quy định của tiêu chuẩn. 

- Khả năng giữ nƣớc cao. 

- Trong quá trình trộn vữa không đƣợc đổ thêm vật liệu vào cối nữa. 

- Vữa đã trộn phải đƣợc dùng hết trƣớc lúc bắt đầu đông cứng.  
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- Chất lƣợng vữa phải đƣợc kiểm tra bằng thí nghiệm lấy mẫu ngay tại 

chỗ sản xuất vữa. 

b, Trình tự công tác xây: 

Sau khi hệ khung đạt cƣờng độ cho phép sẽ tiến hành tháo dỡ ván khuôn và xây 

tƣờng. 

Trƣớc khi xây phải cậy các râu thép chờ ở cột bê tông ra và uốn thẳng theo mạch 

vữa,trƣờng hợp không có thì phải khoan bê tông và đóng các râu sắt chờ vào cột. 

Hình dạng khối xây phải đúng thiết kế,sai số cho phép theo TCVN 4085-85 

Gạch đƣợc tƣới nƣớc trƣớc khi xây. 

Khối xây đảm bảo đặc chắ mạnh so le. Trong khối xây chiều dày trung bình của 

mạnh vữa ngang là 12mm,chiều day tong mạch vữa ngang không nhở hơn 8mm và 

không lớn hơn 15mm. chiều dày trung bình của mạch vữa đứng là 10mm, (từ 8-

15mm) . các mạch vữa so le nhau ít nhất 50mm. 

Hàng gạch khóa trên cùng đƣợc xây bằng hàng ngang. 

Kiểm tra độ ngang bằng,thẳng đứng của khối xây ít nhất 2 lần trong một đoạn từ 

0,5-0,6m. 

Không đƣợc va chạm mạnh,vận chuyển…lên khối xây còn mới hay đang xây. 

Khi xây phải tiến hành căng dây, bắt mỏ, bắt góc cho khối xây. 

2. Công tác trát: 

a, Vật liệu: 

Cát trƣớc khi trát phải đƣợc sàng qua lƣới sàng 1,5x1,5mm. 

Các yêu cầu về vật liệu khác cũng giống nhƣ đối với vũa xây. vữa xi măng cát 

phải đƣợc trộn bằng máy trộn để đảm bảo độ đồng đều cấp phối mặt trát. 

b, Trình tự công tác trát: 

Lớp trát tốt có tác dụng bảo vệ công trình chống lại các tác nhân gây hại của 

môI trƣờng bảo vệ các kết cấu bên trong. Chất lƣợng của lớp trát phụ thuộc rất nhiều 

vào mặt trát, vì vậy mặt trát phải đắp ứng các yêu cầu sau đây: 

Công tác đƣợc thi công sau công tác xây 5-7 ngày,các đƣờng điện nƣớc và các 

chi tiết đặt ngầm đã thi công hoàn thiện. 

Trƣớc khi trát cần kiểm tra: 
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- Độ phẳng của mặt trát sao cho độ dày của lớp trát không vƣợt quá độ 

dày theo quy phạm và thiết kế. 

- Kiểm tra độ vuông góc của các góc tƣờng,góc tƣờng và trần trƣớc khi 

trát. 

- Dùng quả rọi và dụng cụ đo để làm mốc trƣớc khi trát,khoảng cách giữa 

các mốc không quá 1,5m. 

Mặt trát sạch và nháp để đảm bao lớp vữa bám chắc. với tƣờng quá khô thì phải 

phun nƣớc ẩm để tƣờng k hút nƣớc ẩm trong vữa trƣớc khi trát. 

Mặt tƣờng sau khi trát phải thẳng đứng,phẳng và bảo dƣỡng tránh rạn chân 

chim. Sai sô cho phép là 0,2% theo chiều thẳng đứng và 0,4% theo chiều ngang. 

Với công tác trát ngoài,ta bắc giáo từ dƣới đất lên đến hết chiều cao của công 

trình. 

Quy trình trát: 

- Làm các mốc trên mặt trát kích thƣớc khoảng 5 5 (cm) dày bằng lớp trát. 

Làm các mốc biên trƣớc sau đó phải thả quả dọi để làm các mốc giữa và 

dƣới. 

- Căn cứ vào mốc để trát lớp lót, trát từ trên trần xuống dƣới, từ góc ra 

phía giữa. 

- Khi vữa ráo nƣớc dùng thƣớc cán cho phẳng mặt. 

- Lớp vữa lót se mặt thì trát lớp áo. 

- Dùng thƣớc cán dài để kiểm tra độ phẳng mặt vữa trát. Độ sai lệch của 

bề mặt trát phải theo tiêu chuẩn. 

3. Công tác lát nền: 

Lát nền bằng đá granit 300 300. Vữa lót dùng vữa xi măng cát mác M75 theo 

thiết kế, gạch đƣợc lát theo từng khu, phải cắt cho chuẩn xác. 

Chuẩn bị: 

- Dọn vệ sinh mặt nền, kiểm tra cốt mặt nền hiện trạng, tính toán cốt hoàn 

thiện của mặt nền sau khi lát. 

- Xác định độ dốc, chiều dốc theo quy định. 

- Kiểm tra kích thƣớc phòng cần lát, chất lƣợng gạch lát. 

- Làm mốc, bắt mỏ cho lớp vữa lót. 
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- Dùng ni vô truyền cốt hoàn thiện xuống nền đánh dấu bằng mực xung 

quanh tƣờng của phòng cần lát. Căn cứ vào cốt để làm mốc ở góc phòng và 

các mốc trung gian sao cho vừa một tầm thƣớc cán. 

- Mặt phẳng các mốc phải làm đúng cốt hoàn thiện và độ dốc. 

Lát gạch: 

- Sau khi kiểm tra độ vuông góc của mặt nền lát gạch hai đai vuông chữ 

thập từ cửa vào giữa phòng sao cho gạch trong phòng và hành lang phải khớp 

với nhau. Từ đó tính đƣợc số gạch cần dùng xác định vị trí hoa văn nền. 

- Căn cứ vào hàng gạch mốc căng dây để lát hàng gạch ngang. Để che mặt 

lát phẳng phải căng thêm dây cọc ở chính giữa mặt lát. 

- Khi đặt viên gạch phải điều chỉnh cho phẳng với dây và đúng mạch gạch. 

Dùng cán búa gõ nhẹ gạch xuống, đặt thƣớc kết hợp với nivô để kiểm tra độ 

phẳng. 

4. Công tác lắp cửa: 

Khung cửa đƣợc lắp và chèn sau khi xây. Cánh cửa đƣợc lắp sau khi trát tƣờng 

và lát nền. Vách kính đƣợc lắp sau khi đã trát và quét vôi. 

Khung của phải đảm bảo thẳng đứng,kín khít. 

5. Công tác sơn bả: 

- Sơn đƣợc quét lên bề mặt các bộ phận công trình có tác dụng chống lại 

các tác hại của thời tiết,tăng độ bền cơ học của kết cấu và làm tăng vẻ đẹp của công 

trình. Yêu của của công tác sơn là không rộp,không bong,không nhăn đồng thời phải 

bang,bền và không phai màu. 

- Vật liệu phảI đƣợc kiểm tra đúng yêu cầu thiết kế. 

- Không thực hiện công tác bả, sơn khi độ ẩm bề mặt cấu kiện vƣợt quá 

mức cho phép. 

- Bề mặt cấu kiện trƣớc khi sơn phải đƣợc làm sạch bụi, bề mặt gồ ghề và 

đánh giáp kỹ trƣớc khi sơn. 

- Công tác sơn đƣợc thực hiện từng lớp theo đúng chủng loại và độ dày 

theo yêu cầu thiết kế. 

- Bề mặt sơn phải cùng màu,mịn, bang và không lộ lớp sơn bên trong. 
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- Công tác sơn cửa, hoa sắt bằng sơn dầu, thực hiện bằng máy phun sơn 

từng lớp một sao cho đều và mịn, trƣớc khi sơn đánh giấy nháp kỹ trên bề mặt. 

Các công tác khác nhƣ công tác mái, lắp đƣờng điện, điện thoại, ăngten vô tuyến, 

đƣờng nƣớc, thiết bị vệ sinh, các ống điều hòa thông gió đƣợc tiến hành sau khi đã 

lắp cửa có khoá, các công việc đƣợc thực hiện theo quy phạm của ngành và tính chất 

kỹ thuật của từng công tác 
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CHƢƠNG III: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

I/ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THI CÔNG: 

Dựa vào khối lƣợng lao động của các công tác ta sẽ tiến hành tổ chức quá trình 

thi công sao cho hợp lý, hiệu quả nhằm đạt đƣợc năng suất cao, giảm chi phí, nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm. Do đó đòi hỏi phải nghiên cứu và tổ chức xây dựng một 

cách chặt chẽ đồng thời phải tôn trọng các quy trình, quy phạm kỹ thuật. 

Từ khối lƣợng công việc và công nghệ thi công ta lên đƣợc kế hoạch tiến độ thi 

công, xác định đƣợc trình tự và thời gian hoàn thành các công việc. Thời gian đó dựa 

trên kết quả phối hợp một cách hợp lý các thời hạn hoàn thành của các tổ đội công 

nhân và máy móc chính. Dựa vào các điều kiện cụ thể của khu vực xây dựng và nhiều 

yếu tố khác theo tiến độ thi công ta sẽ tính toán đƣợc các nhu cầu về nhân lực, nguồn 

cung cấp vật tƣ, thời hạn cung cấp vật tƣ, thiết bị theo từng giai đoạn thi công. 

Trong xây dựng có 3 phƣơng pháp tổ chức sản xuất: 

Phƣơng pháp tuần tự: Là phƣơng pháp tổ chức sản xuất các công việc đƣợc 

hoàn thành ở vị chí này rồi mới chuyển sang vị trí tiếp theo. Hình thức này phù hợp 

với công trình tài nguyên khó huy động và thời gian thi công thoải mái. 

Phƣơng pháp song song: Theo phƣơng pháp này các công việc đƣợc tiến 

hành cùng 1 lúc. Thời gian thi công ngắn, nhƣng gặp rất nhiều khó khăn để áp dụng, 

vì có 1 số công việc chỉ bắt đầu đƣợc khi 1 số công việc đi trƣớc nó đã đƣợc hoàn 

thành. 

Phƣơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyền, đây là phƣơng pháp tiên tiến 

hiện đại. Khắc phục đƣợc những nhƣợc điểm của 2 phƣơng pháp trên, phát huy đƣợc 

tính chuyên môn hoá của các tổ thợ và tính liên tục trong thi công, đem lại hiệu quả 

kinh tế cao. 

Vậy ta chọn phƣơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyển để thi công công trình 

này. 

II/ LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG: 

Tiến độ có thể đƣợc thể hiện bằng biểu đồ ngang, biểu đồ xiên, hay sơ đồ mạng. 

Mỗi biểu đồ có những ƣu nhƣợc điểm nhƣ sau: 

 Biểu đồ ngang: 

- Ƣu điểm: đơn giản, tiện lợi, trực quan dễ nhìn. 
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- Nhƣợc điểm: 

 Không thể hiện rõ và chặt chẽ mối quan hệ về công nghệ và tổ chức giữa 

các công việc. 

 Không chỉ ra đƣợc những công việc quan trọng quyết định sự hoàn thành 

đúng thời gian của tiến độ. 

 Không cho phép bao quát đƣợc quá trình thi công những công trình phức 

tạp. 

 Dễ bỏ sót công việc khi quy mô công trình lớn. 

 Khó dự đoán đƣợc sự ảnh hƣởng của tiến độ thực hiện từng công việc 

đến tiến độ chung. 

 Trong thời gian thi công nếu tiến độ có trục trặc khó tìm đƣợc nguyên 

nhân và giải pháp khắc phục. 

 Biểu đồ xiên:  

Dùng thể hiện tiến độ thi công đòi hỏi sự chặt chẽ về thời gian và không 

gian. Biểu đồ xiên thích hợp khi số lƣợng các công việc ít. Khi số lƣợng các công 

việc nhiều thì rất dễ bỏ sót công việc. 

Sơ đồ mạng: Dùng thể hiện tiến độ thi công những công trình lớn và phức tạp. 

Sơ đồ mạng có những ƣu điểm sau: 

 Cho thấy mối quan hệ chặt chẽ về công nghệ, tổ chức giữa các công việc. 

 Chỉ ra đƣợc những công việc quan trọng, quyết định đến thời hạn hoàn 

thành công trình (các công việc này gọi là các công việc găng). Do đó 

ngƣời quản lí biết tập chung chỉ đạo có trọng điểm. 

 Loại trừ đƣợc những khuyết điểm của sơ đồ ngang. 

Lập tiến độ thi công bằng phần mềm Microsoft Project. 

Liệt kê danh mục các công việc có trong dự án: 
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Số 

TT 
Tên Công Việc 

Đơn 

vị 
Khối lƣợng 

1 2 3 4 

I/ PHẦM NGẦM:     

1 Thi công cọc m 13702 

2 Đào đất bằng máy m
3
 1060 

3 Đào và sửa thủ công m
3
 556 

4 Phá đầu cọc m
3
 403 

5 Đổ bê tông lót m
3
 51.3 

6 Đặt cốt thép móng T 28.5 

7 Ghép ván khuôn móng m
2
 1072 

8 Đổ bê tông móng m
3
 576.6 

9 Tháo ván khuôn m
2
 1088.76 

10 Xây móng m
3
   

11 Lấp đất m
3
 1039.4 

        

II/ PHẦN THÂN: (cho 1 tầng)     

12 Đặt cốt thép cột + lồng thang T 9.02 

13 
Ghép ván khuôn cột + lồng 

thang m
2
 

450.5 

14 Đổ bê tông cột + lồng thang m
3
 64.38 

15 Tháo ván khuôn cột + lồng thang m
3
 450.5 

16 Ghép ván khuôn dầm + sàn m
2
 1758.6 

17 Đặt cốt thép dầm + sàn T 95.49 

18 Đổ bê tông dầm + sàn m
3
 171.62 

19 Tháo ván khuôn dầm + sàn m
2
 1758.6 

XÂY VÀ HOÀN THIỆN 
 

  

20 Xây tƣờng + lắp khuôn cửa m
2
 474 

21 Đục đƣờng điện nƣớc 0  ̠

22 Trát trong m
3
 2682 

23 Lắp cửa m
2
 142 

24 Ốp tƣờng + lát nền m
2
 1758.6 

25 Sơn bả tƣờng trong m
2
 2682 

26 Lắp thiết bị điện nƣớc 0  ̠

27 Trát ngoài m
3
 2682 

28 Sơn bả ngoài m
2
 2682 
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TẦNG MÁI     

29 Bê tông tạo dốc m
3
 18.8 

30 Lát xi măng chống thấm m
3
 375.9 

31 Lát gạch chống nóng m
2
 375.9 

32 Xây tƣờng mái m
3
 20.98 

33 Trát tƣờng mái m
2
 1892 

34 Sơn ngoài m
2
 1892 

35 Dọn dẹp bàn giao mặt bằng 0 - 

 

Mối ràng buộc giữa các công việc: Các công việc có sự ràng buộc vì lý do tổ 

chức, kĩ thuật công nghệ và an toàn: 

a) Ràng buộc về tổ chức: 

Các công việc chỉ đƣợc tiến hành khi mặt bằng cho công việc đó đã mở, hay nói 

cách khác các công việc đi trƣớc nó đã đƣợc thực hiện  và đã hoàn thành công việc đó 

ở các vị trí thi công trƣớc. Theo đó các công việc đƣợc nối tiếp nhau cho đến kết thúc 

dự án theo trình tự công việc đã nêu ở trên. 

b) Ràng buộc về kĩ thuật công nghệ. 

 Phần thân: 

 Khi bêtông sàn đổ đƣợc tối thiểu 2 ngày mới đƣợc lên thi công tầng trên. 

 Tháo ván khuôn không chịu lực (ván khuôn cột) sau 2 ngày có thể tháo. 

 Dỡ ván khuốn của các kết cấu chịu uốn (dầm, sàn), phụ thuộc vào nhịp 

dầm sàn, mùa, vùng miền đặt công trình. Với công trình này, thì sau 10 

ngày thì tháo ván khuôn). 

 Phần hoàn thiện: 

 Gián đọan của các khối xây tƣờng, đục điện nƣớc: coi khối xây nhƣ 

bêtông ít nhất 5 - 7 ngày mới đƣợc đục điện nƣớc. 

 Xây tƣờng xong 7 ngày mới trát, trát xong (để tƣờng khô cứng). 

 Trát xong tƣờng phải khô mới đƣợc sơn vôi  7 ngày. 

 Các công tác hoàn thiện trong từng tầng đƣợc thi công từ dƣới lên nhƣ: 

xây tƣờng, trát trong, sơn trong . . . 
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 Các công tác hoàn thiện chung đƣợc thi công từ trên xuống nhƣ: bả matít, 

trát ngoài, sơn ngoài . . . 

c) Ràng buộc về lý do an toàn: 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, tránh những tải trọng bất thƣờng 

gây nguy hại đến hệ chống đỡ dầm sàn thì phải đảm bảo ít nhất có hai tầng rƣỡi giáo 

chống cho dầm sàn đang đổ bêtông. 

 Trình tự lập tién dộ: 

Trình tự lập tiến độ thi công công trình bằng phần mềm Microsoft Project đƣợc 

tiến hành nhƣ sau: 

 Định ra thời gian bắt đầu thi công công trình (Project Information). 

 Liệt kê tất cả các công việc trong quá trình thi công(task name).Trong đó 

phân ra cụ thể các công việc bao hàm,là tên của các công việc bao gồm 

một số công việc thành phần. 

 Xác định mối quan hệ giữa các công việc, bao gồm các loại cụ thể : 

     Kết thúc – Bắt đầu   :  Finish-Start  

     Bắt đầu –  Bắt đầu            :  Start-Start.  

     Kết thúc –  Kết thúc : Finish-Finish. 

 Xác định thời gian tiến hành thi công với mỗi công việc cụ thể (Duration) 

 Xác định tài nguyên với mỗi công việc cụ thể (Resource name) 

Trong quá trình lập tiến độ, ta có một số nguyên tắc buộc phải tuân theo để đảm 

bảo an toàn và chất lƣợng cho công trình, giảm lãng phí về thời gian và tài nguyên thi 

công. Các nguyên tắc này bao gồm : 

 Đối với các cấu kiện mà ván khuôn chịu lực theo phƣơng ngang thì thời 

gian duy trì ván khuôn để cấu kiện đảm bảo cƣờng độ ít nhất là 2 ngày. 

 Thời gian duy trì ván khuôn chịu lực theo phƣơng đứng là 10 ngày. 

 Các công việc xây tƣờng ngăn trên các tầng chỉ tiến hành khi đảm bảo 

đủ không gian thi công. Nghĩa là khi toàn bộ ván khuôn, cột chống tại 

khu vực đó đã đƣợc tháo dỡ. 

Tiến độ thi công đƣợc lập dựa vào các bảng thống kê bên trên và thể hiện trong 

bản vẽ tiến độ thi công TC -2. 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 177 
 

 Điều chỉnh tiến độ: 

 Ngƣời ta dùng biểu đồ nhân lực, vật liệu, cấu kiện để làm cơ sở cho việc 

điều chỉnh tiến độ. 

 Nếu các biểu đồ có những đỉnh cao hoặc trũng sâu thất thƣờng thì phải 

điều chỉnh lại tiến độ bằng cách thay đổi thời gian một vài quá trình nào 

đó để số lƣợng công nhân hoặc lƣợng vật liệu, cấu kiện phải thay đổi sao 

cho hợp lý hơn. 

 Nếu các biểu đồ nhân lực, vật liệu và cấu kiện không điều hoà đƣợc cùng 

một lúc thì điều chủ yếu là phải đảm bảo số lƣợng công nhân không 

đƣợc thay đổi hoặc nếu có thì thay đổi một cách điều hoà. 

Tóm lại, điều chỉnh tiến độ thi công là ấn định lại thời gian hoàn thành từng quá 

trình sao cho: 

Công trình đƣợc hoàn thành trong thời gian quy định. 

Số lƣợng công nhân chuyên nghiệp và máy móc thiết bị không đƣợc thay đổi 

nhiều cũng nhƣ việc cung cấp vật liệu, bán thành phẩm đƣợc tiến hành một cách điều 

hoà. 

BẢNG SỐ LIỆU TIẾN ĐỘ THI CÔNG. 

Số 

TT 
Tên Công Việc 

Đơn 

vị 
Khối lƣợng 

Số ca 

(máy) 

Số công 

(công) 

Số 

CN/ngày 

(ngƣời) 

Thời gian 

(ngày) 

1 2 3 4 7 8 9 10 

I/ PHẦM NGẦM:             

1 Thi công cọc m 13702 493.272 2466.36 30.8295 80 

2 Đào đất bằng máy m
3
 1060 5.1092 5.3 1.7666667 3 

3 Đào và sửa thủ công m
3
 556   278 46.333333 6 

4 Phá đầu cọc m
3
 403 120.9 241.8 24.18 10 

5 Đổ bê tông lót m
3
 51.3 4.8735 72.846 24.282 3 

6 Đặt cốt thép móng T 28.5 31.92 237.69 23.769 10 

7 Ghép ván khuôn móng m
2
 1072 5.17776 238.32704 23.832704 10 

8 Đổ bê tông móng m
3
 576.6 17.298 513.174 51.3174 10 

9 Tháo ván khuôn m
2
 1088.76 2.2537332 103.73705 34.579018 3 

10 Xây móng m
3
   - 0 0 10 
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11 Lấp đất m
3
 1039.4 5.009908 467.73 77.955 6 

                

II/ PHẦN THÂN: (cho 1 tầng)             

12 Đặt cốt thép cột + lồng thang T 9.02 13.4398 76.4896 25.496533 3 

13 
Ghép ván khuôn cột + lồng 

thang m
2
 

450.5 7.88375 89.87475 29.95825 3 

14 Đổ bê tông cột + lồng thang m
3
 64.38   224.6862 56.17155 4 

15 Tháo ván khuôn cột + lồng thang m
3
 450.5 3.37875 38.51775 19.258875 2 

16 Ghép ván khuôn dầm + sàn m
2
 1758.6 30.7755 283.1346 28.31346 10 

17 Đặt cốt thép dầm + sàn T 95.49 139.03344 868.959 57.9306 15 

18 Đổ bê tông dầm + sàn m
3
 171.62   439.3472 54.9184 8 

19 Tháo ván khuôn dầm + sàn m
2
 1758.6 13.1895 121.3434 40.4478 3 

XÂY VÀ HOÀN THIỆN 
 

          

20 Xây tƣờng + lắp khuôn cửa m
2
 474 - 933.78 62.252 15 

21 Đục đƣờng điện nƣớc 0  ̠ -   10 6 

22 Trát trong m
3
 2682 - 590.04 39.336 15 

23 Lắp cửa m
2
 142 - 67.45 16.8625 4 

24 Ốp tƣờng + lát nền m
2
 1758.6 - 263.79 26.379 10 

25 Sơn bả tƣờng trong m
2
 2682 - 177.012 22.1265 8 

26 Lắp thiết bị điện nƣớc 0  ̠ -   10 6 

27 Trát ngoài m
3
 2682 - 590.04 39.336 15 

28 Sơn bả ngoài m
2
 2682 - 177.012 22.1265 8 

TẦNG MÁI             

29 Bê tông tạo dốc m
3
 18.8 - 61.288 15.322 4 

30 Lát xi măng chống thấm m
3
 375.9 - 39.8454 9.96135 4 

31 Lát gạch chống nóng m
2
 375.9 - 63.903 15.97575 4 

32 Xây tƣờng mái m
3
 20.98 - 45.3168 11.3292 4 

33 Trát tƣờng mái m
2
 1892 - 605.44 30.272 20 

34 Sơn ngoài m
2
 1892 - 138.116 13.8116 10 

35 Dọn dẹp bàn giao mặt bằng 0 - - - 10 6 
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CHƢƠNG IV: THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG 

Tổng mặt bằng xây dựng bao gồm mặt bằng khu đất đƣợc cấp để xây dựng và 

các mặt bằng lân cận khác mà trên đó bố trí công trình sẽ đƣợc xây dựng và các máy 

móc, thiết bị xây dựng, các công trình phụ trợ, các xƣởng sản xuất, các kho bãi, nhà ở 

và nhà làm việc, hệ thống đƣờng giao thông, hệ thống cung cấp điện nƣớc... để phục 

vụ quá trình thi công và đời sống của con ngƣời trên công trƣờng. 

Thiết kế tốt Tổng mặt bằng xây dựng sẽ góp phần đảm bảo xây dựng công trình 

có hiệu quả, đúng tiến độ, hạ giá thành xây dựng, đảm bảo chất lƣợng, an toàn lao 

động và vệ sinh môi trƣờng, góp phần phát triển nghành xây dựng tiến lên công 

nghiệp hoá hiện đại hoá. 

Dựa vào tổng mặt bằng kiến trúc của công trình và bảng thống kê khối lƣợng 

các công tác ta tiến hành thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình. 

I/ ĐƢỜNG TRONG CÔNG TRƢỜNG:  

1.  Sơ đồ vạch tuyến: 

    Hệ thống giao thông là đƣờng một chiều bố trí xung quanh công trình. Khoảng 

cách an toàn từ mép đƣờng đến mép công trình( tính từ chân lớp giáo xung quanh 

công trình) là e=3 m. 

2.  Kích thước mặt đường: 

Trong điều kiện bình thƣờng, với đƣờng một làn xe chạy thì các thông số bề 

rộng của đƣờng lấy nhƣ sau. 

Bề rộng đƣờng:        b= 3,75 m. 

Bề rộng lề đƣờng:    c=2x1,25=2,5m. 

Bề rộng nền đƣờng: B= b+c=6,25 m. 

Với những chỗ đƣờng do hạn chế về diện tích mặt bằng, do đó có thể thu hẹp 

mặt đƣờng lại (không có lề đƣờng). Và lúc này, phƣơng tiện vận chuyển qua đây phải 

đi với tốc độ chậm (< 5km/h) và đảm bảo không có ngƣời qua lại. 

Bán kính cong của đƣờng ở những chỗ góc lấy là: R = 15m. Tại các vị trí này, 

phần mở rộng của đƣờng lấy là a =1,5m. Tuy nhiên với mặt bằng hạn chế nên bán 

kính cong của góc cua sẽ không đủ yêu cầu do vậy trong quá trình vận chuyển cần 

chú ý tốc độ và còi báo để đảm bảo an toàn. 
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Độ dốc mặt đƣờng: i = 3%. 

II/ BỐ TRÍ CẦN TRỤC, MÁY THI CÔNG VÀ CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 

TRÊN CÔNG TRƢỜNG.  

1. Cần trục tháp: 

Ta chọn loại cần trục TOPKIT FO/23B đứng cố định có đối trọng trên cao, cần 

trục đặt ở giữa, ngang công trình, đặt ở phía trƣớc công trình và có tầm hoạt động của 

tay cần bao quát toàn bộ công trình, khoảnh cách từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài 

của công trình đƣợc tính nhƣ sau: 

 A = RC/2 + lAT + ldg (m) 

ở đây : RC : chiều rộng của chân đế cần trục RC = 5 (m) 

   lAT +ldg : khoảng cách an toàn + dàn giáo = 2,5 (m) 

   A = 5/2 + 2,5 = 5 (m) 

2. Vận thăng: 

Vận thăng dùng để vận chuyển các loại nguyên vật liệu có trọng lƣợng nhỏ và 

kích thƣớc không lớn nhƣ: gạch xây, gạch ốp lát, vữa xây, trát, các thiết bị vệ sinh, 

thiết bị điện nƣớc...Bố trí vận thăng gần với địa điểm trộn vữa và nơi tập kết gạch. 

3. Máy trộn vữa. 

Vữa xây trát do chuyên chở bằng vận thăng nên ta bố trí máy trộn vữa gần vận 

thăng và gần nơi đổ cát. 

III/ TÍNH TOÁN TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG: 

1. Diện tích kho bãi  

Diện tích kho bãi tính theo công thức sau : 

S = F .  =
. . .

dt sd dt
q q t

q q
(m

2
) 

 Trong đó :  F : diện tích cần  thiết để xếp vật liệu (m
2
).  

   : hệ số sử dụng mặt bằng , phụ thuộc loại vật liệu chứa . 

  qdt : lƣợng vật liệu cần dự trữ . 

  q : lƣợng vật liệu cho phép chứa trên 1m
2
.  

  qsd: lƣợng vật liệu sử dụng lớn nhất trong một ngày. 

  tdt  :    thời gian dự trữ vật liệu . 

 Ta có :  tdt  = t1  t2  t3  t4  t5. 
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  Với :   

 t1 = 1 ngày : thời gian giữa các lần nhận vật liệu theo kế hoạch.  

 t2 = 1 ngày : thời gian vận chuyển vật liệu từ nơi nhận đến công trƣờng.  

 t3 = 1 ngày : thời gian tiếp nhận, bốc dỡ  vật liệu trên công trƣờng.  

 t4 = 1 ngày: thời gian phân loại,thí nghiệm VL, chuẩn bị vât liệu để cấp 

phát. 

 t5 = 2 ngày : thời gian dự trữ tối thiểu, đề phòng bất trắc làm cho việc 

cung cấp bị gián đoạn .  

→ Vậy: tdt  = 1 + 1 + 1 + 1  2 = 6 ngày . 

Công tác bêtông cột lõi ,dầm sàn: sử dụng bêtông thƣơng phẩm nên bỏ qua diện 

tích kho bãi chứa cát , đá , sỏi , xi măng , phục vụ cho công tác này mà chỉ bố trí một 

vài bãi nhỏ phục vụ cho số ít các công tác phụ nhƣ đổ những phần bê tông nhỏ và 

trộn vữa xây trát. 

Tính toán kho bãi chứa vật liệu cho các công tác còn lại. 

 Khối lƣợng vật liệu sử dụng trong một ngày là: 

 Cốt thép: 3,122 tấn (cột,lõi - dầm, sàn). 

 Ván khuôn: 166,25 m
2
(dầm sàn) 

 Xây tƣờng: 7,1 m
3
 

 Trát: 141,6m
2 

 Lát nền: 106 m
2 

Sau đây ta xác định khối lƣợng vật liệu dùng trong 1 ngày. 

 Theo định mức xây tường vữa xi măng – cát vàng mác 75 ta có: 

 Gạch : 550 viên/1m
3 
tƣờng 

 Vữa    : 0,29 m
3
/1m

3
 tƣờng 

 Thành phần vữa : Xi măng  : 213,02 kg/1m
3
 vữa 

 Cát vàng : 1,11 m
3
/1m

3
 vữa 

 Khối lƣợng xi măng : 7,1 0,29 213,02 438,6Kg   

 Khối lƣợng cát         : 37,1 0,29 1,11 2,3m  

 Khối lƣợng gạch      : 7,1 550 3905 ênvi  

 Công tác lát nền: 
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Diện tích lát là: 106m
2
 dày 2 cm, 

Vữa xi măng mác 75, xi măng PC 300 có: 

Xi măng : 230 kg/1m
3
  

Cát : 1,12 m
3
/1m

3 
vữa 

  Khối lƣợng xi măng: 106 0.02 230 487,6Kg  

      Khối lƣợng cát vàng: 3106 0,02 1,12 2,37m  

 Công tác trát tường: 

Tổng diện tích trát là: 141,6m
2
  

Vữa xi măng mác 75, xi măng PC 300 có: 

Xi măng : 230 kg/1m
3
  

Cát : 1,12 m
3
/1m

3 
vữa

 

 Khối lƣợng xi măng : 141,6 0,02 230 646,76Kg  

     Khối lƣợng cát vàng : 3141,6 0,02 1,12 3,15m  

   Tổng khối lƣợng xi măng sử dụng trong ngày là:        

438,6+487,6+646,8= 1573 kg 

         Tổng khối lƣợng cát vàng sử dụng trong ngày là: 2,3+2,37+3,15=7,82m
3
 

         Tổng khối lƣợng gạch xây là : 3905 viên  

2. Tính toán lán trại công trường : 

Dân số trên công trƣờng : 

  Dân số trên công trƣờng :   N = 1,06 .( A B C D E) 

Trong đó :  

 A: nhóm công nhân làm việc trực tiếp trên công trƣờng , tính theo số công nhân cơ 

bản trung bình làm việc tính trên biểu đồ nhân công trong ngày . Lấy số công nhân 

trung bình trong những ngày dùng khá nhiều nhân công.Theo biểu đồ nhân lực. A = 

110 (ngƣời). 

 B : Số công nhân làm việc tại các xƣởng gia công : 

    B = 30%. A = 30%.110 =33 (ngƣời). 

 C : Nhóm ngƣời ở bộ phận chỉ huy và kỹ thuật  : C = 4 8 %. (A B) . 

   Lấy C = 6 %. (A B) =6 %. (110 33) =  9(ngƣời). 

 D : Nhóm ngƣời phục vụ ở bộ phận hành chính : D = 5 6 %. (A B) . 
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   Lấy D = 5 %. (A B) = 7(ngƣời). 

 E : Cán bộ làm công tác ytế , bảo vệ , thủ kho  :  

   E = 5 %. (A B C D) =5 %. (110 33+9+7) =  8 (ngƣời). 

Vậy tổng dân số trên công trƣờng : 

   N = 1,06. ( 110  33 9 7 8 ) =  177 (ngƣời). 

Diện tích lán trại , nhà tạm : 

 Diện tích nhà ở tập thể cho công nhân: số công nhân ở trong lán trại tính bằng số 

công nhân trung bình của các ngày tính từ ngày bắt đầu đến khi tháo ván khuôn tầng 

1,sau đó sử dụng diện tích tầng 1 để làm chỗ ở cho công nhân.Theo tính toán số công 

nhân ở lán trại tạm là 47 ngƣời 

 Tiêu chuẩn nhà ở: 2,5 m
2
/ngƣời  

S1 = 47 . 2,5 = 118 m
2
. 

 Diện tích nhà làm việc cán bộ chỉ huy công trƣờng: Tiêu chuẩn :  [S] = 4 m
2
/ngƣời. 

    S2 = 9.4 = 36 m
2
.  

 Diện tích nhà làm việc nhân viên hành chính: 

    S3 =7.4= 28 m
2
.  

 

 Diện tích nhà ăn: Theo tiêu chuẩn: [S]=40m 2 /100 ngƣời 

 S4 = 177. 40/100 = 70 m
2
. 

 Diện tích khu vệ sinh, nhà tắm : tiêu chuẩn 25 ngƣời/1 phòng tắm(vệ sinh)2,5 m
2
  

S5 = 177.2,5/25 = 18 m
2
. 

 Diện tích trạm y tế: Tiêu chuẩn:  [S] = 0,04 m
2
/ngƣời.  

     S6 = 177.0,04 = 8 m
2
. 

 Do yêu cầu thực tế số lƣợng công nhân trên công trƣờng lớn, nên ta cần bố trí 1 

phòng y tế có diện tích đủ lớn. Ta bố trí 1 phòng y tế tạm với diện tích 32m
2
, với 1 

bàn khám, 1 tủ thuốc cấp cứu và 5 giƣờng bệnh. 

- Diện tích phòng bảo vệ :  

Gồm 2 phòng bảo vệ tại 2 cổng ra vào chính. Diện tích mỗi phòng 12 m
2
. 

3. Tính toán cấp điện phục vụ công trình: 

a. Công thức tính công suất điện năng: 

    P =  .   k1.P1/ cos    k2.P2/cos  k3.P3  k4.P4   
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Trong đó :   = 1,1 : hệ số kể đến hao hụt công suất trên toàn mạch. 

         cos  = 0,75 : hệ số công suất trong mạng điện . 

                   P1, P2, P3, P4 : lần lƣợt là công suất danh hiệu của các máy tiêu thụ trực 

tiếp điện , máy chạy động cơ điện , các loại phụ tải dùng cho sinh hoạt va thắp sáng ở 

khu vực hiện trƣờng . 

                   k1, k2, k3, k4 : hệ số nhu cầu dùng điện phụ thuộc vào các nhóm thiết bị . 

  k2 = 0,75  : đối với động cơ . 

  k1 = 0,7 : đối với máy hàn cắt . 

  k3 = 0,6   : điện thắp sáng trong nhà . 

  k4 = 0,8     : điện thắp sáng ngoài nhà . 

Bảng thống kê sử dụng điện : 

Pi Điểm tiêu thụ 

Công 

suất 

định mức 

Klƣợng 

phục vụ 

Nhu cầu 

dùng 

điện KW 

Tổngnhu 

cầu KW 

P1 

Cần trục tháp 36 KW 1máy 36 

54 

 

Máy bơm bê tông 3,8 KW 1máy 3,8 

Thăng tải 1,5 KW 2máy 3 

Thăng tải vc 

ngƣời 
3,2 KW 1máy 3,2 

Máy trộn vữa 4 KW 1máy 4 

Đầm dùi 1 KW 2máy 2 

Đầm bàn 1 KW 2máy 2 

P2 

Máy hàn 18,5 KW 1máy 18,5 

22,2 Máy cắt 1,5 KW 1máy 1,5 

Máy uốn 2,2 KW 1máy 2,2 

P3 

Điện sinh hoạt 15W/m
2 

120 m
2 

1,8 

5,06 
Nhàlàmviệc,bảov

ệ 
10W/m

2
 80 m

2 
0,8 

Nhà ăn , trạm ytế 15W/ m
2
 80 m

2 
1,2 
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Nhà tắm,vệ sinh 10W/ m
2
 36 m

2 
0,36 

Kho chứa VL 6 W/ m
2
 150 m

2 
0,9 

P4 

Đƣờng đi lại 5KW/km 200 m
 

1 

3,88 
Địa điểm thi công 

2,4W/ 

m
2
 

1200 m
2 

2,88 

Vậy: P = 1,1 ( 0,75  54/ 0,75  0,7  22,2/0,75  0,6  5,06  0,8  3,88 ) = 88,9 KW 

Công thức tính toán phản kháng mà nguồn điện phải cung cấp xác định theo 

công thức: 

Qt = Pt/cos tb kW = 88,9/0,75 = 118,6 kW  

Vậy công suất biểu kiến phải cung cấp cho công trƣờng là : 

St =
2 2 2 288,9 118,6 148
t t
P Q KW

 

  Lựa chọn máy biến áp: 1,25 185
chon t
S S KW  

 Lựa chọn máy biến áp  ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản xuất có 

công suất định mức là 200KW 

b.Thiết kế mạng lƣới điện : 

Chọn vị trí  góc ít ngƣời qua lại trên công trƣờng đặt trạm biến thế. 

Mạng lƣới điện sử dụng bằng dây cáp bọc, nằm phía ngoài đƣờng giao thông 

xung quanh công trình. Điện sử dụng 3 pha, 3 dây. Tại các vị trí dây dẫn cắt đƣờng 

giao thông bố trí dây dẫn trong ống nhựa chôn sâu 1,5 m. 

Tính toán tiết diện dây dẫn: 

  Đảm bảo độ sụt điện áp cho phép. 

  Đảm bảo cƣờng độ dòng điện. 

  Đảm bảo độ bền của dây. 

 Tiết diện dây :   

 Chọn đường dây cao thế 

Chiều dài từ mạng điện quốc gia đến trạm biến áp là 100m. Ta có mô men tải là  

M = P.L = 88,9.100 = 8890kWm = 8,89Wkm 

Chọn dây nhôm có tiết diện tối thiểu Smin = 35mm
2
. Chọn dây A-35 

Tra bảng với cos  = 0,75 đƣợc Z = 0,903 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 186 
 

Tính độ sụt điện áp cho phép : 
2 2

8,89.0,903
0,03 10%

10 cos 10.6 0,75

MZ
u

U
 

→ Vậy dây dẫn đã chọn thoả mãn yêu cầu. 

 Chọn dây dẫn phân phối đến phụ tải: 

Đƣờng dây động lực dài 80m. Điện áp 380/220. 

Tính theo yêu cầu về cƣờng độ : 

It = 
88,9.1000

198
1,73.380.0,683 cos

d

P
A

U
 

Chọn dây cáp loại có 4 lõi dây đồng.  

Mỗi dây có S = 50 mm
2
 và [I] = 335A > It = 198A 

Kiểm tra theo độ sụt điện áp: tra bảng có C=83 ,      

. 88,9.80
% 2,13% 5%

. 83.50

P L
u

C S
 

Kiểm tra theo độ bền cơ học đối với dây cáp ta có Smin= 4mm
2
. 

Nhƣ vậy dây chọn thoả mãn tất cả các điều kiện. 

 Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp 220V 

Tính độ sụt điện áp theo từng pha 220. với P = 8 kW; L = 200m; C= 83 đối với 

dây đồng ; u = 5%, ta có : 

286,3
5.83

200.8

%.

.
mm

uC

LP
S  

Chọn dây dẫn bằng đồng có tiết diện S = 6 mm
2
 có cƣờng độ dòng điện cho 

phép là [I] = 75A 

Kiểm tra theo yêu cầu về cƣờng độ:  

AA
U

P
I

ï

f

t 7536,36
220

800
 

Kiểm tra theo độ bền cơ học: Tiết diện nhỏ nhất của dây bọc đến các máy lắp 

đặt trong nhà với dây đồng là 1,5mm
2
. 

Do vậy chọn dây đồng có tiết diện 6 mm
2
 là hợp lý. 

4. Tính toán cấp nước cho công trình : 

a. Lƣu lƣợng nƣớc tổng cộng dùng cho công trình : 

     Q = Q1  Q2  Q3  Q4 
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Trong đó :  

  Q1 : lƣu lƣợng nƣớc sản xuất :  

                                    1

1,2
( / )

3600

gK Ai
Q l s

n
 

Trong đó:  

1.2 : hệ số kể đến lƣợng nƣớc cần dùng chƣa tính hết, hoặc sẽ phát sinh ở công 

trƣờng. 

Kg: hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ Kg=2 

n=8: số giờ dùng nƣớc trong ngày 

Ai Tổng khối lƣợng nƣớc dùng cho các loại máy thi công hay mỗi loại hình 

sản xuất trong ngày. 

+ Công tác xây 300l/m
3
  300.7,1.0,29 = 618 (l) 

+ Công tác trát và lát : 300l/m
3
  300 .(106+141,6) . 0,02 = 1485,6 (l) 

+ Tƣới gạch : 250l/ 1000 viên  250.3905/1000=976 (l) 

+ Bảo dƣỡng bê tông: 1275(l) (850m
2
 sàn 1,5l/m

2
) 

 Vậy tổng lƣợng nƣớc dùng trong ngày = 618+1485,6+976+1275 =4354,6 (l) 

         
1

1,2 2 4354,6
0,37( / )

3600 8
Q l s  

 Q2 : lƣu lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt trên công trƣờng : 

    Q2 = N . B . kg / 3600.n 

 Trong đó :   N : số công nhân vào thời điểm cao nhất  có mặt tại công trƣờng . 

   Theo biểu đồ nhân lực:  N = 153 ngƣời . 

           B : lƣợng nƣớc tiêu chuẩn dùng cho 1 công nhân ở công trƣờng. 

   B = 15 l / ngƣời . 

                     kg : hệ số sử dụng nƣớc không điều hòa . kg = 1,9. 

Vậy : Q2 = 153 . 15 . 1,9/ 3600. 8 = 0,15 ( l/s) 

 Q3 : lƣu lƣợng nƣớc dùng cho sinh hoạt ở lán trại : 

    Q3 = N . C . kg . kng / 3600.n 

 Trong đó :  N : số ngƣời nội trú tại công trƣờng 

                   Nhƣ đã tính toán ở phần trƣớc: tổng dân số trên công trƣờng 177 (ngƣời).  
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                    C : lƣợng nƣớc tiêu chuẩn dùng cho 1 ngƣời  ở lán trại : C =50 l / ngƣời 

.  

                    kg : hệ số sử dụng nƣớc không điều hòa trong giờ , kg = 1,7. 

                    kng : hệ số  xét đến sự không điều hòa ngƣời trong ngày. kng = 1,5. 

Vậy : Q3 = 177 . 50 . 1,7 . 1,5 / 3600. 24 = 0,27 ( l/s) 

 Q4 : lƣu lƣợng nƣớc dùng cho cứu hỏa :   Nhà thuộc loại khung BTCT khó cháy có 

Q4 = 10 (l/s) 

 Nhƣ vậy : tổng lƣu lƣợng nƣớc : 

      Q = (Q1  Q2  Q3)0,7  Q4 =(0,37+0,15+0,27). 0,7 + 10 = 10,55 l/s. 

b. Thiết kế mạng lưới đường ống dẫn : 

 Đƣờng kính ống dẫn tính theo công thức : 

4 4 10,55
0,11( ) 110( )

1000 3,14 1,1 1000

Q
D m mm

V
 

( V =1 1,5m/s đối với ống có D 100  

Theo tính toán sơ bộ ta thấy đƣờng kính ống D>100 nên) 

+ V: vận tốc nƣớc kinh tế, tra bảng ta chọn V=1,1 m/s. 

   Vậy chọn đƣờng ống chính có đƣờng kính D = 120 mm.  

 Mạng lƣới đƣờng ống phụ: dùng loại ống có đƣờng kính D = 40 mm. 

 Nƣớc lấy từ mạng lƣới thành phố , đủ điều kiện cung cấp cho công trình . 

IV/ BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG: 

1. Nguyên tắc bố trí : 

Tổng chi phí là nhỏ nhất. 

Tổng mặt bằng phải đảm bảo các yêu cầu. 

 Đảm bảo an toàn lao động. 

 An toàn phòng chống cháy, nổ. 

 Điều kiện vệ sinh môi trƣờng. 

Thuận lợi cho quá trình thi công . 

Tiết kiệm diện tích mặt bằng . 
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2. Tổng mặt bằng thi công: 

a. Đƣờng xá công trình: 

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình vận chuyển, vị trí đƣờng tạm 

trong công trƣờng không cản trở công việc thi công, đƣờng tạm chạy bao quanh công 

trình, dẫn đến các kho bãi chứa vật liệu. Trục đƣờng tạm cách mép công trình khoảng 

6,5 m. 

b. Mạng lƣới cấp điện: Bố trí đƣờng dây điện dọc theo các biên công trình, 

sau đó có đƣờng dẫn đến các vị trí tiêu thụ điện. Nhƣ vậy, chiều dài đƣờng dây ngắn 

hơn và cũng ít cắt các đƣờng giao thông. 

c. Mạng lƣới cấp nƣớc: Dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số bể 

chứa tạm đề phòng mất nƣớc. 

Nhƣ vậy thì chiều dài đƣờng ống ngắn nhất và nƣớc mạnh. 

d. Bố trí kho , bãi: 

Bố trí kho bãi cần gần đƣờng tạm, cuối hƣớng gió, dễ quan sát và quản lý. 

Những cấu kiện cồng kềnh (Ván khuôn, thép ) không cần xây tƣờng  mà chỉ cần 

làm mái bao che. 

Những vật liệu nhƣ ximăng, chất phụ gia, sơn ,vôi ... cần bố trí trong kho khô 

ráo  Bãi để vật liệu khác : gạch , đá, cát  cần che, chặn  để không bị dính tạp chất , 

không bị cuốn trôi khi có mƣa . 

e. Bố trí lán trại , nhà tạm: 

Nhà tạm để ở: bố trí đầu hƣớng gió, nhà  làm việc bố trí gần cổng ra vào công 

trƣờng để tiện giao dịch. 

Nhà bếp,vệ sinh: bố trí cuối hƣớng gió. 

f. Dàn giáo cho công tác xây: 

Dàn giáo là công cụ quan trọng trong công tác lao động của ngƣời công nhân 

xây dựng. Vậy cần phải hết sức chú ý tới vấn đề này. Dàn giáo phải đảm bảo độ 

cứng, độ ổn định, có tính linh hoạt, chịu đƣợc hoạt tải do vật liệu và sự đi lại của 

công nhân. Công trình sử dụng dàn giáo thép, dàn giáo đƣợc vận chuyển từ nơi này 

đến nơi khác vào cuối các đợt, ca làm việc. Loại dàn giáo này đảm bảo chịu đƣợc các 

tải trọng của công tác xây và an toàn khi thi công ở trên cao. 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 190 
 

 Ngƣời thợ làm việc ở trên cao cần đƣợc phổ biến và nhắc nhở về an toàn 

lao động trƣớc khi tham gia thi công. 

 Trƣớc khi làm việc cần phải kiểm tra độ an toàn của dàn giáo, không chất 

quá tải lên dàn giáo. 

 Trong khi xây phải bố trí vật liệu gọn gàng và khi xây xong ta phải thu dọn 

toàn bộ vật liệu thừa nhƣ: gạch, vữa ... đƣa xuống và để vào nơi quy định. 

 Tuy nhiên các tính toán trên chỉ là lý thuyết, thực tế áp dụng vào công 

trƣờng là khó vì diện tích thi công bị hạn chế bởi các công trình xung 

quanh, tiền đầu tƣ cho xây dựng lán trại tạm đã đƣợc nhà nƣớc giảm xuống 

đáng kể. Do đó thực tế hiện nay ở các công trƣờng, ngƣời ta hạn chế xây 

dựng nhà tạm. Chỉ xây dựng những khu thực sự cần thiết cho công tác thi 

công. Biện pháp để giảm diện tích lán trại là sử dụng nhân lực địa phƣơng. 

 Mặt khác với các kho bãi cũng vậy: Cần tận dụng các kho, công trình cũ, 

cũng có thể xây dựng công trình lên một vài tầng, sau đó dọn vệ sinh cho 

các tầng dƣới để làm nơi chứa đồ đạc, nghỉ ngơi cho công nhân. 

Tóm lại nhƣ ta đã trình bày ở trƣớc: tổng bình đồ công trình đƣợc xác lập thực tế 

qua chính thực tế của công trình. Tuy nhiên, những tính toán trên là căn cứ cơ bản để 

có thể từ đó bố trí cho hợp lý. 

Bố trí cụ thể các công trình tạm trên bản vẽ TC05  
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CHƢƠNG V: AN TOÀN LAO ĐỘNG. 

Khi thi công nhà cao tầng việc cần quan tâm hàng đầu là biện pháp an toàn lao 

động. Công trình phải là nơi quản lý chặt chẽ về số ngƣời ra vào trong công trình 

(Không phận sự miễn vào). Tất cả các công nhân đều phải đƣợc học nội quy về an 

toàn lao động trƣớc khi thi công công trình. 

I/ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG ĐÀO ĐẤT: 

1. Sự cố thường gặp khi đào đất. 

Khi đào đất hố móng có rất nhiều sự cố xảy ra, vì vậy cần phải chú ý để có 

những biện pháp phòng ngừa, hoặc khi đã xảy ra sự cố cần nhanh chóng khắc phục 

để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và để kịp tiến độ thi công. 

Đang đào đất, gặp trời mƣa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh 

mƣa nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 20cm đáy 

hố đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu 

phải tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó. 

Có thể đóng ngay các lớp ván và chống thành vách sau khi dọn xong đất sập lở 

xuống móng. 

Cần có biện pháp tiêu nƣớc bề mặt để khi gặp mƣa nƣớc không chảy từ mặt 

xuống đáy hố đào. Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nƣớc, phải có rãnh, con trạch 

quanh hố móng để tránh nƣớc trên bề mặt chảy xuống hố đào. 

Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì 

phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải 

đều. 

Trong hố móng gặp túi bùn: Phải vét sạch lấy hết phần bùn này trong phạm vi 

móng. Phần bùn ngoài móng phải có tƣờng chắn không cho lƣu thông giữa 2 phần 

bùn trong và ngoài phạm vi móng. Thay vào vị trí của túi bùn đã lấy đi cần đổ cát, 

đất trộn đá dăm, hoặc các loại đất có gia cố do cơ quan thiết kế chỉ định. 

Gặp mạch ngầm có cát chảy: cần làm giếng lọc để hút nƣớc ngoài phạm vi hố 

móng, khi hố móng khô, nhanh chóng bít dòng nƣớc có cát chảy bằng bê tông đủ để 

nƣớc và cát không đùn ra đƣợc. Khẩn trƣơng thi công phần móng ở khu vực cần thiết 

để tránh khó khăn. 
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Đào phải vật ngầm nhƣ đƣờng ống cấp thoát nƣớc, dây cáp điện các loại: Cần 

nhanh chóng chuyển vị trí công tác để có giải pháp xử lý. Không đƣợc để kéo dài sự 

cố sẽ nguy hiểm cho vùng lân cận và ảnh hƣởng tới tiến độ thi công. Nếu làm vỡ ống 

nƣớc phải khoá van trƣớc điểm làm vỡ để xử lý ngay. Làm đứt dây cáp phải báo cho 

đơn vị quản lý, đồng thời nhanh chóng sơ tán trƣớc khi ngắt điện đầu nguồn. 

2. Đào đất bằng máy: 

Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi ngƣời đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng nhƣ trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí  đặt máy, thiết bị an toàn 

phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 

Không đƣợc thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang 

quay gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không dùng dây cáp đã nối hoặc 

bị tở. 

Trong mọi trƣờng hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 1,5 m. 

3. Đào đất bằng thủ công: 

Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

Cấm ngƣời đi lại trong phạm vi 2m tính từ mép ván cừ xung quanh hố để tránh 

tình trạng rơi xuống hố. 

Đào đất hố móng sau mỗi trận mƣa phải rắc cát vào bậc than lên xuống tránh 

trƣợt ngã. 

Cấm bố trí ngƣời làm việc trên miệng hố trong khi đang có việc ở bên dƣới hố 

đào trong cùng một khoang mà đất có thể rơi, lở xuống ngƣời bên dƣới. 

II/ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP 

1. Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo: 

Không đƣợc sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ 

phận: móc neo, giằng .... 

Khe hở giữa sàn công tác và tƣờng công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi trát. 

Các cột giàn giáo phải đƣợc đặt trên vật kê ổn định. 

Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã qui định. 
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Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên trên, 

sàn bảo vệ bên dƣới. 

Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60
o 

Lổ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

Thƣờng xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp 

thời phát hiện tình trạng hƣ hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời. 

Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm ngƣời qua lại. Cấm tháo dỡ dàn 

giáo bằng cách giật đổ. 

Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mƣa to, giông 

bão hoặc gió cấp 5 trở lên. 

2. Công tác gia công,  lắp dựng ván khuôn:  

Ván khuôn dùng để đỡ kết cấu bê tông phải đƣợc chế tạo và lắp dựng theo đúng 

yêu cầu trong thiết kế thi công đã đƣợc duyệt. 

Ván khuôn ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu 

lắp phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trƣớc. 

Không đƣợc để trên ván khuôn những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, 

kể cả không cho những ngƣời không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên 

ván khuôn. 

Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn các bộ phận của ván khuôn lên chiếu 

nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của 

công trình. Khi chƣa giằng kéo chúng. 

Trƣớc khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra ván khuôn, nên có 

hƣ hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

3. Công tác gia công, lắp dựng cốt thép: 

Gia công cốt thép phải đƣợc tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn 

và biển báo. 

Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp 

ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

Bàn gia công cốt thép phải đƣợc cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép 

có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lƣới thép bảo vệ cao ít nhất là 

1,0m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định. 
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Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn 

trƣớc khi mở máy, hãm động cơ khi đƣa đầu nối thép vào trục cuộn. 

Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá 

nhân cho công nhân. 

Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

Trƣớc khi chuyển những tấm lƣới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra 

các mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải 

đeo dây an toàn, bên dƣới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt 

chẽ qui định của quy phạm. 

Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp 

trong thiết kế. 

Khi dựng lắp cốt thép gần đƣờng dây dẫn điện phải cắt điện, trƣờng hợp không 

cắt đƣợc điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 

4. Đổ và đầm bê tông: 

Trƣớc khi đổ bê tôngcán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, 

cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đƣờng vận chuyển. Chỉ đƣợc tiến hành đổ sau khi đã 

có văn bản xác nhận. 

Lối qua lại dƣới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trƣờng 

hợp bắt buộc có ngƣời qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 

Cấm ngƣời không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hƣớng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. 

Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

 Nối đất với vỏ đầm rung 

 Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của 

đầm 

 Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

 Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

 Công nhân vận hành máy phải đƣợc trang bị ủng cao su cách điện và các 

phƣơng tiện bảo vệ cá nhân khác. 
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5. Bảo dưỡng bê tông: 

Khi bảo dƣỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không đƣợc đứng lên các cột chống 

hoặc cạnh ván khuôn, không đƣợc dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông 

đang bảo dƣỡng. 

Bảo dƣỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bị che khuất phải có 

đèn chiếu sáng. 

6. Tháo dỡ ván khuôn : 

Chỉ đƣợc tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cƣờng độ qui định theo 

hƣớng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề 

phòng ván khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn 

phải có rào ngăn và biển báo. 

Trƣớc khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất 

trên các bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn. 

Khi tháo ván khuôn phải thƣờng xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, 

nếu có hiện tƣợng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công 

biết. 

Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không đƣợc để 

ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên xuống, ván khuôn 

sau khi tháo phải đƣợc để vào nơi qui định. 

Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn 

phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời. 

III/ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC LÀM MÁI  

Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật 

đã kiểm tra tình trạng kết cấu chịu lực của mái và các phƣơng tiện bảo đảm an toàn 

khác. 

Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định. 

Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trƣợt theo 

mái dốc. 

Khi xây tƣờng chắn mái, làm máng nƣớc cần phải có dàn giáo và lƣới bảo 

hiểm. 
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Trong phạm vi đang có ngƣời làm việc trên mái phải có rào ngăn và biển cấm 

bên dƣới để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào ngƣời qua lại. Hàng rào ngăn phải đặt 

rộng ra mép ngoài của mái theo hình chiếu bằng với khoảng > 3m. 

IV/ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN  

1. Xây tường: 

Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra lại 

việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà  1,5 m thì phải bắc giàn giáo, giá đỡ. 

Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các 

thiết bị vận chuyển.  Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ 

khi nâng, cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc 

biển cấm cách chân tƣờng 1,5m nếu độ cao xây < 7,0m hoặc cách 2,0m nếu độ cao 

xây > 7,0m. Phải che chắn những lỗ tƣờng ở tầng 2 trở lên nếu ngƣời có thể lọt qua 

đƣợc. 

Không đƣợc phép: 

 Đứng ở bờ tƣờng để xây 

 Đi lại trên bờ tƣờng 

 Đứng trên mái hắt để xây 

 Tựa thang vào tƣờng mới xây để lên xuống 

 Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tƣờng đang xây 

Khi xây nếu gặp mƣa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn 

thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi ngƣời phải đến nơi ẩn nấp an 

toàn.Khi xây xong tƣờng biên về mùa mƣa bão phải che chắn ngay. 

2. Công tác hoàn thiện: 

Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hƣớng dẫn 

của cán bộ kỹ thuật. Không đƣợc phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên 

cao. 

Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, sơn,...  

lên trên bề mặt của hệ thống điện. 

 



 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP  

Khu Giảng Đƣờng C1 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam GVHD: TS. Đoàn Văn Duẩn 

 

SVTH: Hoàng Hữu Đại. MSV: 1213104020 Page 197 
 

a. Trát: 

Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định của quy phạm, 

đảm bảo ổn định, vững chắc. 

Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

Đƣa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp 

lý. 

Thùng, xô cũng nhƣ các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn 

để tránh rơi, trƣợt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ. 

b. Quét vôi, sơn: 

Giàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ đƣợc dùng thang tựa 

để quét vôi, sơn trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nhà (sàn) < 5m 

Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại phải trang bị cho 

công nhân mặt nạ phòng độc, trƣớc khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả 

các cửa và các thiết bị thông gió của phòng đó. 

Khi sơn, công nhân không đƣợc làm việc quá 2 giờ. 

Cấm ngƣời vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại chƣa khô và 

chƣa đƣợc thông gió tốt. 

V/ BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI TIẾP XÚC VỚI MÁY MÓC 

Trƣớc khi bắt đầu làm việc phải thƣờng xuyên kiểm tra dây cáp và dây cẩu đem 

dùng. Không đƣợc cẩu quá sức nâng của cần trục, khi cẩu những vật liệu và trang 

thiết bị có tải trọng gần giới hạn sức nâng cần trục cần phải qua hai động tác: đầu tiên 

treo cao 20-30 cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục sau đó mới 

nâng lên vị trí cần thiết.Tốt nhất tất cả các thiết bị phải đƣợc thí nghiệm, kiểm tra 

trƣớc khi sử dụng chúng và phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu cho phép. 

Ngƣời lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn. 

Ngƣời lái cần trục khi cẩu hàng bắt buộc phải báo trƣớc cho công nhân đang 

làm việc ở dƣới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục đều 

phải do tổ trƣởng phát ra. Khi cẩu các cấu kiện có kích thƣớc lớn đội trƣởng phải trực 

tiếp chỉ đạo công việc, các tín hiệu đƣợc truyền đi cho ngƣời lái cẩu phải bằng điện 

thoại, bằng vô tuyến hoặc bằng các dấu hiệu qui ƣớc bằng tay,bằng cờ. Không cho 

phép truyền tín hiệu bằng lời nói. 
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Các công việc sản xuất khác chỉ đƣợc cho phép làm việc ở những khu vực 

không nằm trong vùng nguy hiểm của cần trục. Những vùng làm việc của cần trục 

phải có rào ngăn đặt những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho ngƣời và xe cộ đi 

lại. Những tổ đội công nhân lắp ráp không đƣợc đứng dƣới vật cẩu và tay cần của cần 

trục. 

Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trƣớc khi bắt đầu công tác hàn 

phải kiẻm tra hiệu trỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu cũng nhƣ độ 

bền chắc cách điện. Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí 

hàn.Thợ hàn trong thời gian làm việc phải mang mặt nạ có kính mầu bảo hiểm. Để đề 

phòng tia hàn bắn vào trong quá trình làm việc cần phải mang găng tay bảo hiểm, 

làm việc ở những nơi ẩm ƣớt phải đi ủng cao su. 

VI/ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƢỜNG: 

Trong mặt bằng thi công bố trí hệ thống thu nƣớc thải và lọc nƣớc trƣớc khi 

thoát nƣớc vào hệ thống thoát nƣớc thành phố, không cho chảy tràn ra bẩn xung 

quanh. 

Bao che công trƣờng bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lƣới ngăn 

cách công trình với khu vực lân cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong suốt 

thời gian thi công. 

Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm bảo 

quy định của thành phố về vệ sinh môi trƣờng. 

Hạn chế tiếng ồn nhƣ sử dụng các loại máy móc giảm chấn, giảm rung. Bố trí 

vận chuyển vật liệu ngoài giờ hành chính. 

Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi công 

các công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 


